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1. Đặt vấn đề 
Định vị là một bước quan trọng trong tiến trình 

xây dựng chiến lược marketing của doanh nghiệp. 
Theo Kotler và Amstrong (2014), định vị là việc xác 
lập vị trí tương đối của sản phẩm trong tâm trí khách 
hàng so với đối thủ cạnh tranh, là việc so sánh tương 
quan giữa các sản phẩm trong cùng phân đoạn thị 
trường trong tâm trí khách hàng. Thông qua quá 
trình định vị, doanh nghiệp không chỉ đánh giá được 
các đối thủ mà còn nhận diện được vị trí tương đối 
của mình so với đối thủ trên các thuộc tính mà khách 
hàng quan tâm. Một chiến lược định vị hiệu quả sẽ 
giúp doanh nghiệp đưa ra các chương trình market-
ing rõ ràng, nhất quán giúp khách hàng nhận thức rõ 
sự khác biệt về sản phẩm của doanh nghiệp so với 
đối thủ cạnh tranh. Chính vì vậy, định vị là một bước 
bắt buộc trong tiến trình xây dựng chiến lược mar-
keting và đóng vai trò quan trọng trong sự thành 
công dài hạn của tổ chức (Dogan Gursoy, Chen, & 
Kim, 2005). 

Nghiên cứu định vị đã được giới học thuật thế 
giới quan tâm từ lâu. Năm 1969, Alpert và Gatty đã 
nghiên cứu định vị sản phẩm dựa trên phong cách 
sống thông qua việc điều tra 5424 người tiêu dùng 
nam trên 80 thuộc tính được sử dụng để xếp hạng 
thương hiệu ở Mỹ, sau đó sử dụng phân tích nhân tố 
khám phá để nhóm gộp 80 thuộc tính thành 25 nhóm 
nhân tố phản ảnh phong cách sống của người tiêu 
dùng. Tuy nhiên, các tác giả mới dừng lại ở việc so 
sánh giá trị bình quân của các thương hiệu trên từng 
nhân tố (25 nhân tố) mà chưa xây dựng được bản đồ 
định vị (Alpert & Gatty, 1969). Tới năm 1971, lần 
đầu tiên Stefflre sử dụng kỹ thuật phân tích đa 
hướng (Multidimensional scaling-MDS) để xây 
dựng bản đồ định vị. Sau đó, nhiều nhà khoa học đã 
ứng dụng kỹ thuật MDS để xây dựng bản đồ định vị, 
như Goodrich (1978) đã sử dụng kỹ thuật phân tích 
đa hướng (Multidimensional scaling-MDS) để xây 
dựng bản đồ định vị cho 8 điểm du lịch trên thế giới, 
Haahti (1986) cũng sử dụng kỹ thuật MDS để xây 
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Đ   ịnh vị là một bước quan trọng trong tiến trình xây dựng chiến lược marketing của doanh nghiệp. 
Thông qua định vị, doanh nghiệp đánh giá được tương quan vị trí của mình so với đối thủ trong 

cảm nhận của khách hàng. Tại Việt Nam, các công trình nghiên cứu về định vị còn hạn chế. Đa số doanh 
nghiệp Việt chưa thực hiện các nghiên cứu cần thiết để nhận diện vị trí của mình trên thị trường. Trong 
nghiên cứu này, chúng tôi đã sử dụng quy trình xây dựng bản đồ định vị với 4 bước cơ bản của Shocker & 
Srinivasan (1974): (1) Nhận diện thị trường mục tiêu, (2) Nhận diện thuộc tính, đặc điểm quan trọng của 
sản phẩm, (3) Xây dựng bản đồ định vị, (4) Xây dựng phương án tái định vị, trong đó trọng tâm vào bước 
(2) và (3) với mục tiêu xây dựng bản đồ định vị cho ngành xi măng tại thị trường Đà Nẵng. Nghiên cứu đã 
được thực hiện thông qua 2 bước: phỏng vấn chuyên gia và nghiên cứu định lượng trên 400 mẫu. Dữ liệu 
được xử lý chủ yếu bằng kỹ thuật phân tích đa hướng (Multidimensional scaling-MDS). 

Từ khóa: Bản đồ định vị, kỹ thuật phân tích đa hướng (MDS), ngành xi măng, Đà Nẵng. 
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dựng bản đồ định vị cho hình ảnh điểm đến của 11 
nước Châu Âu, Kim và cộng sự (2005) cũng đã sử 
dụng kỹ thuật MDS để xây dựng bản đồ định vị cho 
các điểm du lịch golf của Hàn Quốc. Tới năm 2005, 
Gursoy và cộng sự thì sử dụng kỹ thuật phân tích 
tương đồng (Correspondence analysis-CA) để xây 
dựng bản đồ định vị cho 10 hãng hàng không Mỹ. 
Dooley và cộng sự (2010) cũng sử dụng kỹ thuật CA 
để xây dựng bản đồ định vị cho 10 thương hiệu kem 
vani tại Mỹ. Năm 2014, Gower và cộng sự đề xuất 
việc bổ sung các biểu tượng (icon) vào bản đồ định 
vị để gia tăng khả năng phản ảnh, so sánh giữa các 
thương hiệu. Tuy nhiên, đề xuất này cho tới nay 
không được giới khoa học ủng hộ (Gower và cộng 
sự  2014). 

Trong khi đó tại Việt Nam, nghiên cứu về định vị 
hầu như chưa được quan tâm. Các doanh nghiệp 
cũng đang tiến hành định vị sản phẩm của mình một 
cách cảm tính, chủ quan. Trong ngành xi măng, đa 
số các doanh nghiệp định vị sản phẩm của mình theo 
hai tiêu thức là giá và mức chất lượng. Người tiêu 
dùng hầu như không nhận diện được các đặc tính 
nổi bật, khác biệt giữa các thương hiệu. Theo dữ liệu 
báo cáo của Hiệp hội xi măng Việt Nam, hiện Việt 
Nam có gần 60 nhà máy, sản xuất 17 thương hiệu 
khác nhau, với tình hình chung là cung vượt cầu. 
Tình thế này càng tạo áp lực cạnh tranh trong ngành 
xi măng và đặt ra yêu cầu xây dựng chiến lược định 
vị hiệu quả cho các doanh nghiệp trong ngành.  

Chúng tôi thực hiện nghiên cứu này với mục tiêu 
ứng dụng phương pháp khoa học để xây dựng một 
bản đồ định vị cho các thương hiệu xi măng phổ 
biến tại thị trường Đà Nẵng. Nghiên cứu sử dụng kết 
hợp phương pháp định tính và định lượng để nhận 
diện nhu cầu của khách hàng, đo lường cảm nhận 
của khách hàng về các thương hiệu xi măng phổ 
biến và sử dụng kỹ thuật phân tích đa biến để xây 
dựng bản đồ định vị.  

2. Tổng quan lý thuyết  
2.1. Định vị sản phẩm 
Định vị là một quyết định nằm trong chính sách 

sản phẩm, nhằm xác định các thuộc tính mà một sản 
phẩm nên có để đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách 
hàng trong phân đoạn thị trường mục tiêu (Kaul & 
Rao, 1995). Theo Kotler và Amstrong (2014) định 
vị là việc xác định vị trí của sản phẩm/thương hiệu 

trong tâm trí khách hàng trong mối quan hệ tương 
quan với sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh, còn 
theo Kim và cộng sự (2005), định vị là so sánh các 
sản phẩm trên một tập hợp các thuộc tính mà khách 
hàng quan tâm. Và sản phẩm ở đây là sản phẩm theo 
nghĩa rộng, nghĩa là bao gồm sản phẩm hữu hình và 
dịch vụ vô hình. Ngoài ra, trong nghiên cứu, định vị 
sản phẩm và định vị thương hiệu thường được sử 
dụng lẫn lộn (Shocker và Srinivasan, 1974). 

Với sự phát triển của công nghệ, hàng ngày 
người tiêu dùng tiếp xúc với quá nhiều thông tin, 
dẫn tới họ không thể đánh giá một cách lý trí để lựa 
chọn sản phẩm/thương hiệu. Để đơn giản hóa quá 
trình lựa chọn, người tiêu dùng thường tổ chức sản 
phẩm/thương hiệu thành các loại và sắp xếp chúng 
theo một trật tự nào đó trong tâm trí của mình. Vị trí 
của sản phẩm trong tâm trí khách hàng là một sự 
phức hợp của nhận thức, ấn tượng và cảm giác của 
khách hàng về sản phẩm trong mối quan hệ tương 
quan với các sản phẩm/thương hiệu khác. Vị trí của 
sản phẩm trong tâm trí khách hàng chịu sự tác động 
của nhiều nhân tố như đặc tính của sản phẩm, chiến 
lược marketing của doanh nghiệp, của đối thủ cạnh 
tranh và đặc điểm của khách hàng (Kaul & Rao, 
1995). Những người làm marketing chỉ kiểm soát 
được một phần định vị sản phẩm của họ trên thị 
trường. Phần còn lại phụ thuộc vào đặc điểm cá 
nhân của khách hàng, phụ thuộc vào nhận thức của 
khách hàng về sản phẩm (Brooksbank, 1994). Alpert 
và Gatty (1969) thì cho rằng định vị là việc nghiên 
cứu sự khác biệt sản phẩm của mình so với đối thủ 
trong tâm trí của khách hàng. Sự khác biệt này được 
đo lường dựa trên sở thích, đánh giá của khách hàng 
đối với tập hợp các thuộc tính của sản phẩm. Trong 
phạm trù chiến lược marketing, theo Wang (2015) 
định vị liên quan tới tập hợp các chiến lược bảo đảm 
cho đặc tính của sản phẩm có thể xuất hiện ở một vị 
trí duy nhất trong tâm trí của khách hàng.  

Một định vị tối ưu liên quan tới việc xác định 
thuộc tính định vị và đo lường mức độ của các 
thương hiệu theo những thuộc tính định vị. Thông 
thường, định vị sản phẩm được thực hiện thông qua 
các 4 bước cơ bản (Shocker & Srinivasan, 1974): (1) 
vẽ bản đồ định vị sản phẩm và đối thủ trong một 
không gian ít chiều hướng, (2) xây dựng mô hình dự 
báo cách thức mà người mua tiềm năng sẽ phản ứng 
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với các chính sách marketing, (3) xác định vị trí tối 
ưu cho sản phẩm mới, và (4) nhận diện khe hở thị 
trường. Doanh nghiệp có thể thực hiện định vị cho 
sản phẩm mới hoặc tái định vị cho sản phẩm hiện 
tại. Trong quá trình kinh doanh, vì một số lý do như 
(1) định vị hiện tại của doanh nghiệp không hiệu 
quả, (2) đặc tính cơ bản của thị trường thay đổi, (3) 
doanh nghiệp muốn phản ứng lại đối thủ cạnh tranh 
mới hoặc những thay đổi của đối thủ nên doanh 
nghiệp phải tiến hành tái định vị. 

2.2. Bản đồ định vị 
Bản đồ định vị là công cụ phản ảnh trực quan vị 

trí của thương hiệu trong mối tương quan với các 
thương hiệu khác trong thị trường mục tiêu. Stefflre 
(1971), người đầu tiên sử dụng kỹ thuật đo lường đa 
hướng MDS để nghiên cứu sự tương đồng trong 
đánh giá của người tiêu dùng và xây dựng “không 
gian nhận thức” của người tiêu dùng về sản phẩm. 
Đầu tiên, Stefflre yêu cầu người tiêu dùng mô tả 
“sản phẩm lý tưởng” mà họ mơ ước, sau đó yêu cầu 
họ đánh giá sự tương đồng giữa sản phẩm hiện tại 
với sản phẩm lý tưởng. Dữ liệu tương đồng này 
được sử dụng để xây dựng “không gian nhận thức”. 
Việc yêu cầu đáp viên mô tả “sản phẩm lý tưởng” 
của Stefflre (1971) bị phê phán là không rõ ràng. Mô 
tả này bị ảnh hưởng lớn bởi khả năng phân tích và 
sử dụng ngôn ngữ của đáp viên. Ngoài ra, Stefflre 
(1971) đã không triển khai nghiên cứu của mình trên 
thị trường mục tiêu, điều này có thể dẫn tới việc đáp 
viên không phải là khách hàng mục tiêu của sản 
phẩm/thương hiệu (Shocker & Srinivasan, 1974). 

Năm 1973, Wind cải tiến quy trình của Stefflre 
(1971) bằng cách bổ sung việc phân tích và lựa chọn 
thị trường mục tiêu, tại mỗi thị trường mục tiêu, 
Wind tập trung phân tích nhu cầu, mong muốn của 
khách hàng, từ đó ông đưa ra các phương án “sản 
phẩm lý tưởng” rồi yêu cầu đáp viên đánh giá, so 
sánh sản phẩm hiện tại với sản phẩm lý tưởng. Tuy 
nhiên, để mô tả “sản phẩm lý tưởng”, Wind (1973) 
đã sa đà vào việc mô tả mà bỏ qua việc sử dụng các 
kỹ thuật khoa học để đưa ra phương án “sản phẩm lý 
tưởng”. Hơn nữa, Wind (1973) thực hiện phân đoạn 
thị trường dựa trên lợi ích mà sản phẩm đem lại trong 
các tình huống sử dụng hơn là cảm nhận của khách 
hàng về sản phẩm. Đây là một trong những hạn chế 
của phương pháp này (Shocker & Srinivasan, 1974). 

Cải tiến các phương pháp này, năm 1974, 
Shocker và Srinivasan đã đề xuất quy trình định vị 
sản phẩm gồm 4 bước cơ bản: (1) Nhận diện thị 
trường mục tiêu, (2) Nhận diện thuộc tính, đặc điểm 
quan trọng của sản phẩm, (3) Xây dựng bản đồ định 
vị, (4) Xây dựng phương án tái định vị, và đề xuất 
các kỹ thuật mang tính khoa học để triển khai thực 
hiện định vị. Trong nghiên cứu này, với mục tiêu 
xây dựng bản đồ định vị, chúng tôi tập trung vào 
bước 2 và 3. 

Nhận diện thuộc tính, đặc điểm quan trọng của 
sản phẩm 

Thuộc tính, đặc điểm quan trọng của sản phẩm 
chính là những thuộc tính, đặc điểm mà khách hàng 
quan tâm trong tiến trình mua. Theo Shocker & 
Srinivasan (1979), thuộc tính này bao gồm cả các 
thuộc tính liên quan tới sản phẩm và các thuộc tính 
liên quan tới cá nhân khách hàng. Tập hợp thuộc 
tính và đặc điểm quan trọng này chính là nhân tố 
định vị, cái quyết định các trục trong bản đồ định vị. 
Các nhân tố định vị bao gồm (Kaul & Rao, 1995): 

- Đặc điểm của sản phẩm (product characteris-
tics) là đặc tính vật lý, hữu hình của sản phẩm, ví dụ 
như độ dài, kích cỡ, nguyên vật liệu, bao gói, màu 
sắc. Đặc điểm sản phẩm hay là các thuộc tính liên 
quan tới sản phẩm có thể không tác động trực tiếp 
vào tiến trình lựa chọn của khách hàng, mà tác động 
vào các thuộc tính của sản phẩm, cái ảnh hưởng tới 
quyết định mua. 

- Thuộc tính của sản phẩm (product attributes) là 
nhận thức của khách hàng về sản phẩm, chúng là 
những thứ có ý nghĩa đối với khách hàng, tác động 
trực tiếp vào tiến trình lựa chọn của khách hàng. 

Tập hợp thuộc tính, đặc điểm này được nhận 
diện bằng hai phương pháp: điều tra chuyên gia và 
điều tra thị trường. Với điều tra thị trường, người ta 
có thể sử dụng một số kỹ thuật như lưới Kelly, 
phương pháp liên tưởng tự do, phỏng vấn bằng bảng 
câu hỏi… Sau khi tập hợp thuộc tính, đặc điểm quan 
trọng được nhận diện, cần phải sử dụng một số kỹ 
thuật như phân tích nhân tố khám phá, phân tích 
nhân tố khẳng định, phân tích sai biệt (discriminant 
analysis)… để nhóm gộp các thuộc tính, đặc điểm 
thành một số lượng nhỏ các nhóm để thuận lợi cho 
việc xây dựng bản đồ định vị. 
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Xây dựng bản đồ định vị 
Công cụ phổ biến thường được sử dụng để xây 

dựng bản đồ định vị đó là bản đồ nhận thức (percep-
tual maps). Bản đồ nhận thức là công cụ hữu dụng 
để mô tả một cách trực quan mối quan hệ giữa các 
sản phẩm/thương hiệu trên thuộc tính định vị. Ngoài 
ra, bản đồ nhận thức còn giúp doanh nghiệp đánh 
giá, nhận diện điểm mạnh, điểm yếu so với đối thủ. 
Có 2 kỹ thuật được sử dụng để vẽ bản đồ nhận thức 
đó là phân tích đa hướng MDS (multidimensional 
scaling) và phân tích tương đồng CA (corespon-
dence analysis). 

Phân tích tương đồng - Correspondence analysis 
CA là kỹ thuật thống kê đa biến được đề xuất bởi 
Hirschfeld (1935) và sau đó được phát triển bởi 
Jean-Paul Benzécri (1973). Nó là kỹ thuật tương tự 
như phân tích đo lường đa hướng, nhưng áp dụng 
cho dữ liệu định danh. Với kỹ thuật này, chúng ta sẽ 
nhận diện được cụm sản phẩm tương đồng và cụm 
sản phẩm khác biệt. Trong phân tích cụm, mỗi sản 
phẩm được định vị vào 1 cụm duy nhất. Theo Arabie 
và cộng sự (2012) việc định vị như vậy quá giản đơn 
và chưa chính xác, vì một sản phẩm có thể được 
định vị đồng thời vào nhiều cụm khác nhau. Thực ra 
mục tiêu của bản đồ định vị là nhận diện vị trí tương 
đối của sản phẩm so với đối thủ trong tâm trí khách 
hàng hơn là nhận diện các cụm sản phẩm tương 
đồng. Vì vậy, trong thực tiễn, CA thường được sử 
dụng để phân đoạn thị trường, nhận diện nhóm 
khách hàng mục tiêu hơn là xây dựng bản đồ định vị 
(D. Gursoy, Chen, & Kim, 2005). 

Đo lường đa hướng - (multidimensional scaling) 
MDS (Claveria, 2016) là thủ tục phân tích đa biến 
được biết như phép phân tích tương quan thành phần 
(Principal coordinates analysis) được Schiffman và 
cộng sự (1981) đề xuất đầu tiên năm 1981. MDS 
cho phép phản ảnh dữ liệu thành hình ảnh trực quan 
thông qua việc nhóm gộp các đối tượng dựa trên 
khoảng cách giữa chúng. Đã có nhiều tác giả sử 
dụng MDS để xây dựng bản đồ định vị như 
(Marcussen, 2014; Zins 2010, MDS (Andreu, 
Bign_e, & Cooper, 2000; Crompton, Fakeye, & 
Lue, 1992); Gartner, 1989; Haahti, 1986; S. S. Kim 
& Agrusa, 2005; Hong-bumm, 1998; D. J. Kim, 
Kim, & Han, 2007; Omerzel, 2006; Uysal, Chen, & 
Williams, 2000; Lozano và Sebastián (2011). Kỹ 

thuật MDS được thực hiện dựa trên các bước cơ bản 
sau: (1) đo lường đánh giá, cảm nhận của thị trường 
mục tiêu về sản phẩm, (2) xác định các trục trong 
bản đồ nhận thức, (3) tính khoảng cách của từng sản 
phẩm theo các trục, (4) vẽ biểu đồ. 

Đánh giá, cảm nhận của đáp viên được đo lường 
bởi 2 phương pháp: gián tiếp và trực tiếp. Đo lường 
trực tiếp là việc yêu cầu đáp viên cho biết đánh giá 
của họ về từng cặp sản phẩm và chỉ ra khoảng sai 
biệt giữa từng cặp sản phẩm. Một số kỹ thuật có thể 
được sử dụng để đo lường trực tiếp như thang đo đa 
hướng không định lượng (nonmetric), bảng chéo… 
Đo lường gián tiếp là việc yêu cầu đáp viên đánh giá 
hoặc cho cảm nhận của họ về từng sản phẩm đơn lẻ 
với việc sử dụng một số kỹ thuật như lưới Kelly, 
thang đo đa hướng, đo lường sở thích bằng thang đo 
likert… Từ dữ liệu đo lường từng sản phẩm đơn lẻ 
người ta sẽ tính ra độ tương đồng và khác biệt giữa 
từng cặp sản phẩm (Shocker và Srinivasan, 1979). 
Tập hợp đánh giá từng thuộc tính đơn lẻ của khách 
hàng được tổng hợp thành nhận thức tổng thể của 
khách hàng về sản phẩm. Nhận thức tổng thể này có 
thể tính thông qua giá trị trung bình của tập hợp các 
đánh giá về sản phẩm (Shocker và Srinivasan, 
1974), thông qua phân tích đa khác biệt (Johnson 
(1971), Pessemier (1975), Root (1973), thông qua 
phân tích nhân tố (Howard (1969), Morgan (1969), 
Urban (1975a) hoặc thông qua việc sử dụng MDS 
(Urban 1975).   

Ưu điểm của đo lường gián tiếp là đáp viên có 
thể trả lời đúng cảm giác của họ, trái với việc đáp 
viên phải so sánh, phán xét trong phương pháp trực 
tiếp. Hơn nữa, đo lường gián tiếp cho phép thu thập 
dữ liệu về thuộc tính sản phẩm độc lập so với dữ 
liệu sở thích, cái thường bị lẫn lộn trong đo lường 
trực tiếp. Một hạn chế nữa của đo lường trực tiếp là 
nó chứa đựng quá nhiều mối quan hệ tuyến tính 
trong dữ liệu gốc, điều này gây khó khăn cho việc 
phân tích và đề xuất giải pháp (Shocker và 
Srinivasan, 1979). 

3. Phương pháp và tiến trình nghiên cứu  
3.1. Thị trường xi măng Đà Nẵng 
Theo Vụ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng, năm 

2017, sản lượng xi măng tiêu thụ ước tính đạt 80 
triệu tấn, tăng 6% so với năm 2016, trong đó sản 
lượng tiêu thụ nội địa khoảng 62 triệu tấn, tăng 3% 

5
?

Sè 129/2019

Kinh tÕ vμ qu¶n lý

thương mại
khoa học



?

và sản lượng xuất khẩu khoảng 18 triệu tấn, tăng 
20% so với năm 2017. Hiện cả nước đang có 82 dây 
chuyền sản xuất với tổng công suất là 97,64 triệu 
tấn. Như vậy, mặc dù nhu cầu tăng nhưng năm 2017 
nguồn cung xi măng vẫn vượt cầu khoảng 17.64 
triệu tấn. Ngoài việc mất cân bằng cung cầu tổng 
thể, với đặc trưng chi phí vận chuyển chiếm tới 30% 
tổng chi phí, nên các doanh nghiệp sản xuất xi măng 
thường quan tâm tới cung - cầu của thị trường tại 
khu vực sản xuất và các thương hiệu xi măng cũng 
thường chỉ chiếm lĩnh một số khu vực thị trường 
nhất định. Chẳng hạn theo dữ liệu của hiệp hội xi 
măng, tại Đà Nẵng chỉ có 5 thương hiệu xi măng 
phổ biến, trong đó Sông Gianh chiếm khoảng 35% 
thị phần, Kim Đỉnh chiếm khoảng 27% thị phần, 
Hải Vân chiếm khoảng 19% thị phần, Kaito Xuân 
Thành chiếm khoảng 10%, số còn lại thuộc về xi 
măng Đồng Lâm và một số thương hiệu khác.  

3.2. Nhận diện khách hàng mục tiêu 
Khách hàng của xi măng được chia thành 2 

nhóm: khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức. 
Khách hàng cá nhân là các hộ gia đình có nhu cầu 
xây nhà. Người quyết định mua xi măng thường là 
nam, độ tuổi trên 25, đa số không có kiến thức, kinh 
nghiệm về xi măng, thường mua không thường 
xuyên và không lặp lại, và bị ảnh hưởng lớn bởi chủ 
thầu, đội ngũ thiết kế, thi công… Nhóm khách hàng 
tổ chức bao gồm các doanh nghiệp xây dựng và 
doanh nghiệp sản xuất bê tông tươi. Đây là nhóm 
khách hàng có kinh nghiệm, kiến thức về xi măng, 
thường mua khối lượng lớn, thường xuyên, lặp lại. 
Do đặc điểm của 2 nhóm khách hàng này là khách 
nhau, nên chúng tôi đã coi họ như 2 phân đoạn thị 
trường độc lập của thị trường xi măng và chúng tôi 
sẽ tiến hành định vị các thương hiệu xi măng trên 2 
phân đoạn độc lập này. 

3.3. Nhận diện thuộc tính định vị 
Chúng tôi tiến hành nhận diện thuộc tính định vị 

bằng một nghiên cứu định tính gồm 2 bước. Bước 1, 
chúng tôi đã phỏng vấn cá nhân trực tiếp 15 chuyên 
gia, những người đã có thâm niên làm việc trên 10 
năm của 5 doanh nghiệp xi măng tại Đà Nẵng. Câu 
hỏi được đặt ra là “Theo anh/chị khi mua xi măng 
chủ nhà/khách hàng tổ chức thường quan tâm tới 
yếu tố gì?”. Chúng tôi đã thống kê tất cả các thuộc 
tính mà chuyên gia nhắc tới. Kết quả chúng tôi thu 
được 12 thuộc tính đối với nhóm khách hàng tổ chức 
và 17 thuộc tính đối với nhóm khách hàng cá nhân. 

Bước 2, chúng tôi tiến hành nghiên cứu thử 
nghiệm (pretest). Đối với khách hàng tổ chức, chúng 
tôi đã hỏi 20 người gồm 8 chủ thầu và 12 kỹ sư xây 
dựng đang làm việc cho các công ty xây dựng. Đối 
với khách hàng cá nhân, chúng tôi hỏi 20 chủ nhà 
đang xây nhà. Đáp viên được yêu cầu trả lời câu hỏi 
“Khi mua xi măng, anh quan tâm tới đặc tính nào 
sau đây?”. Tần suất trả lời của đáp viên tổng hợp 
được như sau (bảng 2): 

Chúng tôi đã quyết định loại bỏ các thuộc tính có 
tần số lựa chọn trong pretest nhỏ hơn 50%. Như vậy, 
bản đồ định vị cho thị trường khách hàng tổ chức 
được xây dựng trên 10 thuộc tính và thị trường khách 
hàng cá nhân được xây dựng trên 13 thuộc tính. 

3.4. Đo lường nhận thức của khách hàng 
Chúng tôi sử dụng phương pháp định lượng với 

đo lường gián tiếp để đo nhận thức của khách hàng 
về từng thương hiệu xi măng. Với mỗi phân đoạn thị 
trường, chúng tôi chọn 200 mẫu (200 chủ hộ gia 
đình đang xây nhà và 200 khách hàng tổ chức). 
Khách hàng tổ chức được lựa chọn bao gồm: 5 nhà 
máy sản xuất xi măng (22 mẫu), 5 trạm trộn bê tông 
(18 mẫu), 60 thợ cả, 80 nhà thầu độc lập, công ty 
xây dựng nhỏ (80 mẫu) và 4 nhà thầu lớn (20 mẫu). 
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Bảng 1: Một số kỹ thuật sử dụng trong xây dựng bản đồ định vị 

Giai ñoaïn Johnson 
(1971) 

Lehmann (1971) Shocker & Srinivasan 
(1979) 

Rao (1975) 

Nhaän dieän thuoäc 
tính quan troïng 

Caâu hoûi tröïc 
tieáp 
 

Caâu hoûi tröïc tieáp 
Phöông phaùp chuyeân gia 
MDS 

Löôùi Kelly 
MDS 
Caâu hoûi tröïc tieáp 
Hoài quy tröïc tieáp 

Söû duïng phöông 
phaùp phaùn ñoaùn 

Xaây döïng baûn ñoà 
nhaän thöùc 

Phaân tích ña 
khaùc bieät 

Ño löôøng tröïc tieáp möùc 
ñoä thuoäc tính 

Ño löôøng tröïc tieáp möùc ñoä 
thuoäc tính 

Ño löôøng tröïc tieáp 
möùc ñoä thuoäc tính 



Đáp viên được yêu cầu đánh giá về các đặc tính của 
từng loại xi măng Sông Gianh, Kim Đỉnh, Hải Vân 
và Kaito Xuân Thành, trên một thang đo Likert từ 1 
tới 5 trong đó 1 là “Hoàn toàn không đồng ý”, 5 là 
“Hoàn toàn đồng ý”. Tùy theo sự hiểu biết mà đáp 
viên có thể đánh giá từ 1 tới 4 loại xi măng. Nhóm 
khách hàng cá nhân được yêu cầu đánh giá trên 13 
thuộc tính và nhóm khách hàng tổ chức được yêu 
cầu đánh giá trên 10 thuộc tính. 

3.5. Xây dựng bản đồ định vị 
Với mục đích xây dựng bản đồ định vị cho thị 

trường xi măng Đà Nẵng nhằm nhận diện vị trí của 
các thương hiệu trên thị trường, chúng tôi lựa chọn 
kỹ thuật phân tích đa hướng MDS. Tiến trình xây 
dựng bản đồ định vị được thực hiện thông qua 3 
bước: (1) xác định các trục trong bản đồ nhận thức; 
(2) tính khoảng cách của từng sản phẩm theo các 

trục; (3) vẽ biểu đồ như cách mà Marcussen (2014) 
và  Lozano và Sebastián (2011) đã thực hiện. 

(1) Xác định các trục trong bản đồ nhận thức 
Chúng tôi sử dụng kỹ thuật phân tích nhân tố 

khám phá EFA để nhóm gộp các thuộc tính định vị 
thành một số ít các trục trong bản đồ định vị 
(Howard (1969), Morgan (1969), Urban (1975b)). 
Kết quả phân tích nhân tố khám phá thu được 3 
nhóm nhân tố cho cả 2 phân đoạn thị trường: (1) các 
thuộc tính liên quan đến đánh giá chất lượng, (2) các 
thuộc tính liên quan đến danh tiếng thương hiệu và 
(3) các thuộc tính liên quan đến giá. Mặc dù cả 2 
nhóm khách hàng đều quan tâm tới 3 yếu tố là chất 
lượng, danh tiếng, thương hiệu và giá, nhưng mỗi 
nhóm quan tâm tới một khía cạnh khác nhau. 

(2) Tính giá trị tương đồng của các thương hiệu 
(proximilities) 
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Bảng 2: Kết quả nghiên cứu định tính 

STT Nhaø thaàu, traïm troän beâ 
toâng 

Taàn suaát Chuû nhaø Taàn suaát 
(11) (22)  (1) (2) 

1 Giaù caû 7 15 Giaù caû 13 18 
2 Maøu saéc 10 19 Nhieàu ngöôøi söû duïng 11 16 
3 Ñoä ñoâng keát 9 17 Chaát löôïng 12 19 
4 Ñoä cöùng 9 18 Coâng ngheä saûn xuaát hieän ñaïi 11 17 
5 Tính deã thi coâng 10 19 Coù truyeàn thoáng 10 18 
6 Chaát löôïng cuûa bao bì 7 14 Nhieàu coâng trình lôùn söû duïng 9 15 
7 Uy tín cuûa thöông hieäu 9 15 Ñöôïc chuyeân gia khuyeân duøng 10 17 
8 Chính saùch tín duïng 7 16 Caùc chöông trình marketing 8 15 
9 Coâng ngheä saûn xuaát hieän ñaïi 10 11 Danh tieáng thöông hieäu 7 18 
10 Truyeàn thoáng 12 18 Ñöôïc saûn xuaát bôûi chuyeân gia 8 15 
11 Thaåm myõ cuûa bao bì 7 6 Ñöôïc kyõ sö söû duïng 11 14 
12 Caùc chöông trình marketing 7 7 Söû duïng hieäu quaû 9 14 
13    Maøu saéc 11 17 
14    Tieän lôïi 9 9 
15    Dòch vuï chaêm soùc khaùch haøng 7 8 
16    Ñoä cöùng 7 5 
17    Thaåm myõ cuûa bao bì 8 5 

 
1. Tần suất trả lời của chuyên gia 
2. Tần suất trả lời pretest



?

Như đã trình bày, chúng tôi sử dụng đo lường 
gián tiếp để đo nhận thức của khách hàng đối với 
từng thương hiệu độc lập. Vì vậy, để có thể vẽ được 
biểu đồ định vị, dữ liệu cần được chuyển đổi thành 
dữ liệu tương đồng (proximilities) giữa các cặp 

thương hiệu. Chúng tôi đã sử dụng kết hợp kỹ thuật 
phân tích nhân tố của Howard (1969), Morgan 
(1969) và kỹ thuật thang đo đa hướng MDS của 
Urban (1975a) để tính khoảng cách.  

 

Đầu tiên, chúng tôi tính giá trị Factor Scores theo 
kết quả phân tích nhân tố khám phá của bước (1), 
sau đó chúng tôi tính giá trị trung bình của hệ số 
Factor Scores của từng thương hiệu, kết quả thu 
được như sau: 

Từ giá trị trung bình theo thuộc tính định vị, 
chúng tôi tính giá trị tương đồng bằng kỹ thuật MDS 
trên phần mềm SPSS (Analyze/ Scale/ 
Multidimensional scaling PROXSCAL), kết quả thu 
được như sau: 
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Bảng 3: Kết quả phân tích nhân tố khám phá 

Khaùch haøng caù nhaân Khaùch haøng toå chöùc 

Nhaân toá/chæ baùo 
Chaát 
löôïng 

Danh 
tieáng Giaù 

1 Truyeàn thoáng 0.81 
2 Maøu saéc 0.65   
3 Nhieàu ngöôøi duøng 0.70 
4 Nhieàu coâng trình duøng 0.90 
5 Sx bôûi chuyeân gia 0.60 0.43 
6 Kyõ sö söû duïng 0.77   
7 Chaát löôïng 0.68  0.51 
8 Coâng ngheä hieän ñaïi 0.77 0.43  
9 Chöông trìnhMarketing 0.93 
10 Danh tieáng 0.90 
11 Chuyeân gia khuyeân duøng  0.94 
12 Söû duïng hieäu quaû 0.91 
13 Giaù   0.70 

 

Nhaân toá/chæ baùo 
Chaát 
löôïng 

Danh 
tieáng Giaù 

1 Coâng ngheä hieän ñaïi 0.83   
2 Maøu saéc 0.66   
3 Ñoä ñoâng keát 0.72 0.43  
4 Ñoä cöùng 0.87   
5 Deã thi coâng 0.79   
6 Chaát löôïng bao bì 0.75   
7 Danh tieáng  0.90  
8 Truyeàn thoáng  0.93  
9 Chính saùch tín duïng   0.91 
10 Giaù   0.74 

 

Bảng 4: Giá trị trung bình của hệ số Factor Scores 

Thöông hieäu Khaùch haøng caù nhaân Khaùch haøng toå chöùc 
Chaát löôïng Danh tieáng Giaù Chaát löôïng Danh tieáng Giaù 

Soâng Gianh .18 .07 .09 .15 .05 .11 
Kim Ñænh .65 .40 -.70 .68 .49 -.66 
Haûi Vaân .44 -.15 .38 .41 -.17 .40 
Xuaân Thaønh -1.56 -.44 .34 -1.61 -.51 .25 

Bảng 5: Giá trị tương đồng 

Thöông hieäu Khaùch haøng caù nhaân Khaùch haøng toå chöùc 
Soâng 

Gianh 
Kim 
Ñænh 

Haûi 
Vaân 

Xuaân 
Thaønh 

Soâng 
Gianh 

Kim 
Ñænh 

Haûi 
Vaân 

Xuaân 
Thaønh 

Soâng Gianh .000    .000    
Kim Ñænh .569 .000   .601 .000   
Haûi Vaân .258 .747 .000  .248 .755 .000  
Xuaân Thaønh 1.106 1.561 1.179 .000 1.089 1.544 1.198 .000 



(3) Vẽ biểu đồ định vị 
Biểu đồ định vị là công cụ phản ảnh trực quan vị 

trí của thương hiệu trong mối tương quan với các 
thương hiệu khác trên không gian các tiêu thức định 
vị. Kết quả phân tích cho thấy thị trường khách hàng 

tổ chức và khách hàng cá nhân quan tâm tới các 
thuộc tính khác nhau, tuy nhiên các thuộc tính đều 
được nhóm gộp thành 3 nhóm: chất lượng, danh 
tiếng, thương hiệu và giá, vì vậy biểu đồ định vị sẽ 
được thể hiện trên không gian 3 chiều. 
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Sơ đồ 1: Bản đồ định vị thương hiệu (SPSS)



?

Với kỹ thuật phân tích đa hướng (MDS) trên 
SPSS chúng tôi thu được bản đồ định vị các thương 
hiệu trên từng cặp thuộc tính (Sơ đồ 1). Để rõ ràng 
hơn, chúng tôi sử dụng Excel để vẽ biểu đồ mô tả 
các thương hiệu trên 3 thuộc tính (Sơ đồ 2). Hình 
ảnh định vị cho thấy cảm nhận của 2 nhóm khách 
hàng về các thương hiệu là tương tự nhau, hay nói 
cách khách định vị của các thương hiệu trên hai thị 
trường là tương tự nhau. 

Tiếp theo, chúng tôi sử dụng SPSS để vẽ bản đồ 
nhận thức. Sơ đồ 3 là bản đồ nhận thức, phản ảnh vị 
trí tương đối của cả 4 thương hiệu và các thuộc tính 
định vị trên không gian 2 chiều “chất lượng” và 
“danh tiếng, thương hiệu”. 

4. Kết luận  
Bằng việc sử dụng kỹ thuật đo lường đa hướng - 

(multidimensional scaling - MDS) (Claveria, 2016) 
thông qua 4 bước cơ bản: (1) đo lường đánh giá, 
cảm nhận của thị trường mục tiêu về sản phẩm, (2) 
xác định các trục trong bản đồ nhận thức, (3) tính 
khoảng cách của từng sản phẩm theo các trục, (4) vẽ 
biểu đồ chúng tôi đã vẽ được bản đồ định vị cho 4 
thương hiệu xi măng chiếm tỷ trọng tiêu thụ lớn tại 
Đà Nẵng là Kim Đỉnh, Sông Gianh, Hải Vân và 
Xuân Thành trên hai thị trường là khách hàng tổ 
chức và khách hàng cá nhân. 
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Sơ đồ 2: Bản đồ định vị thương hiệu trên 3 thuộc tính (Excel)

Sơ đồ 3: Bản đồ nhận thức



Tại mỗi thị trường, sự quan tâm của khách 
hàng tới đặc tính của xi măng là khác nhau. Trong 
thị trường khách hàng cá nhân, các cá nhân quan 
tâm tới 13 thuộc tính của xi măng, trong khi đó 
khách hàng tổ chức chỉ quan tâm tới 10 thuộc tính 
(Bảng 3). Mặc dù mỗi thị trường khách hàng quan 
tâm tới các thuộc tính khác nhau, nhưng trên cả 2 
thị trường, các thuộc tính đều được nhóm gộp 
thành 3 nhóm: chất lượng, thương hiệu và danh 
tiếng, giá. Nghĩa là mặc dù mỗi nhóm khách hàng 
quan tâm tới các thuộc tính khác nhau, chẳng hạn 
khách hàng tổ chức, họ là chuyên gia, có kinh 
nghiệm nên quan tâm tới chất lượng thực sự của 
sản phẩm như độ đông kết, đông cứng, khả năng 
dễ thi công, chất lượng bao bì, họ là khách hàng tổ 
chức nên quan tâm tới chính sách tín dụng; trong 
khi đó, khách hàng cá nhân do không có kiến thức 
chuyên sâu về xây dựng nên sự quan tâm đến chất 
lượng của họ thể hiện qua các yếu tố mang tính 
“cảm nhận” như “nhiều người sử dụng”, “màu 
sắc”, họ bị ảnh hưởng bởi hoạt động marketing 
của doanh nghiệp, nhưng cả 2 nhóm khách hàng 
đều quan tâm tới chất lượng, thương hiệu và danh 
tiếng, giá. 

Dữ liệu tính toán giá trị trung bình các nhân tố 
(Bảng 4), dữ liệu tương đồng (Bảng 5) và bản đồ 
định vị (Sơ đồ 1, Sơ đồ 2, Sơ đồ 3) cho thấy, cảm 
nhận của 2 thị trường khách hàng về 4 thương hiệu 
là tương tự nhau. Trên cả 2 thị trường, Kim Đỉnh 
được đánh giá là thương hiệu có chất lượng và danh 
tiếng, thương hiệu cao nhất và giá cũng đắt nhất. 
Sông Tranh có danh tiếng thương hiệu hơn Hải Vân 
nhưng chất lượng lại được đánh giá thấp hơn và có 
chi phí cao hơn. Đặc biệt là vị trí của Xuân Thành, 
thương hiệu được đánh giá có chất lượng và danh 
tiếng thấp nhất trên thị trường. Trong khi chất lượng 
và danh tiếng của Xuân Thành thấp hơn Hải Vân thì 
chi phí lại được đánh giá là cao hơn, và chi phí của 
Xuân Thành được cảm nhận thấp hơn Sông Tranh 
không đáng kể trong khi khoảng cách về chất lượng 
và danh tiếng là khá xa. 

 

Với việc thực hiện một tiến trình nghiên cứu đầy 
đủ gồm hai bước: nghiên cứu định tính với chuyên 
gia và nghiên cứu định lượng trên 200 hộ gia đình 
đang xây nhà và 200 chuyên gia xây dựng, chúng tôi 
đã nhận diện được những thuộc tính mà khách hàng 
quan tâm khi mua xi măng. Mặc dù khách hàng cá 
nhân và khách hàng tổ chức quan tâm tới những 
thuộc tính khác nhau, tuy nhiên, nhìn chung 2 nhóm 
khách hàng đều quan tâm đến 3 nhóm thuộc tính: 
chất lượng, danh tiếng thương hiệu và chi phí. Cảm 
nhận của khách hàng về 4 thương hiệu xi măng phổ 
biến tại Đà Nẵng: Sông Tranh, Kim Đỉnh, Hải Vân, 
Xuân Thành là khá tương đồng. 

Mặc dù nghiên cứu đã được thực hiện theo một 
tiến trình khoa học, dữ liệu được xử lý theo kỹ thuật 
phân tích đa hướng (MDS) tiên tiến nhưng nghiên 
cứu mới chỉ dừng lại ở việc xây dựng bản đồ định vị 
cho một số thương hiệu xi măng phổ biến tại thị 
trường Đà Nẵng. Trong tương lai, nghiên cứu cần 
phát triển thêm một số bước để nhận diện vị trí lý 
tưởng, từ đó đề xuất phương án tái định vị cho các 
thương hiệu.  

Tuy nhiên, với việc xây dựng bản đồ định vị dựa 
trên một tiến trình khoa học, kết quả nghiên cứu 
này là nguồn thông tin tham khảo tin cậy cho các 
nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp xi măng, và là 
nguồn tài liệu tham khảo để triển khai xây dựng bản 
đồ định vị cho các sản phẩm khác trên thị trường 
Việt Nam.u 
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Summary 

 
Positioning is an important step in the process of 

setting up marketing strategy for enterprises. 
Through positioning, businesses can assess their 
position in the correlation with competitors in cus-
tomer's perception. In Vietnam, the researches on 
positioning is still of modest concern. Most 
Vietnamese enterprises have not done necessary 
research to identify their position in the market. In 
this study, we have applied the process of develop-
ing positioning map with 4 basic steps of Shocker & 
Srinivasan (1974): (1) Identify target market, (2) 
Identify product’s important features and character-
istics, (3) Building a positioning map, (4) 
Developing a repositioning plan, in which the focus 
is on steps (2) and (3) with the aim of building a 
positioning map for cement industry in Da Nang 
market. The study was conducted through 2 steps: 
expert interviews and quantitative research on 400 
samples. Data is mainly processed using 
Multidimensional Scaling (MDS).  
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Tháng 4/2016 tại ven biển 04 tỉnh miền Trung từ 
Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế 
đã xảy ra sự cố môi trường biển nghiêm trọng, làm 
hải sản chết bất thường, hủy hoại môi trường sinh 
thái biển. Gây thiệt hại lớn về kinh tế - xã hội của 
ngư dân, ảnh hưởng đến đời sống, sinh kế của người 
dân và đến an ninh, trật tự xã hội của vùng. Dù đến 
nay nguyên nhân đã được làm rõ Công ty TNHH 
gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Công ty 
Formosa Hà Tĩnh - FHS) đã có phương án bồi 
thường thiệt hại và khắc phục thảm họa. Nhưng 
những hệ quả tiêu cực về môi trường biển nói riêng 
và môi trường sinh thái nói chung cần phải mất hàng 
thập kỷ mới khắc phục được, mặt khác một trong 
những vấn đề đáng quan tâm đó là những ảnh hưởng 
về việc làm cho người dân ven biển của các tỉnh bị 
sự cố. Bài viết xem xét những ảnh hưởng về việc 
làm của người dân ven biển cụ thể tại tỉnh Hà Tĩnh, 
một trong những tỉnh có sự ảnh hưởng lớn trực tiếp 
bởi sự cố, giai đoạn sau biến cố môi trường biển để 
có cái nhìn tổng quát và có những giải pháp chính 
sách hợp lý nhằm đảm bảo sinh kế cho người dân 
trong tương lai.  

Bài viết sử dụng các phương pháp nghiên cứu: 
tổng hợp dữ liệu thứ cấp, phân tích, thống kê... Cụ 

thể, nguồn số liệu thứ cấp được lấy từ thông tin điều 
tra của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà 
Tĩnh tại các xã ven biển bị ảnh hưởng bởi biến cố 
môi trường biển, Cục thống kê tỉnh Hà Tĩnh, Ủy ban 
nhân dân (UBND) tỉnh và các cơ quan chuyên môn 
thuộc UBND tỉnh, các tài liệu khác có liên quan đến 
bài viết, các trang web… Trên cơ sở đó, bài viết đã 
rút ra những nhận xét và đưa ra một số gợi ý chính 
sách liên quan đến việc làm của người dân ven biển 
căn cứ vào những phân tích trên. 

1. Một số vấn đề về việc làm của người dân 
ven biển 

1.1. Quan niệm về việc làm và việc làm cho 
người dân ven biển 

Ở Việt Nam, quan niệm về việc làm có nhiều 
thay đổi qua các thời kỳ lịch sử. Trong cơ chế kinh 
tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu bao cấp người 
lao động được coi là có việc làm và được xã hội thỏa 
thuận, trân trọng đó là những người làm việc trong 
các thành phần kinh tế quốc doanh, tập thể. Theo cơ 
chế đó xã hội không thừa nhận việc làm ở các thành 
phần kinh tế khác và cũng không thừa nhận có thời 
gian thiếu việc làm, thất nghiệp. 

Từ khi Đảng ta tiến hành công cuộc đổi mới đất 
nước đến nay, quan niệm việc làm đã được nhìn 
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B      iến cố môi trường biển đã ảnh hưởng lớn đến các tỉnh ven biển miền Trung và Hà Tĩnh là một 
trong những tỉnh chịu sự ảnh hưởng lớn nhất. Đặc biệt nó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc 

làm của người dân ven biển, tình trạng thất nghiệp gia tăng, việc chuyển đổi sinh kế cho đến bây giờ vẫn 
rất khó khăn. Bài viết tổng hợp những ảnh hưởng liên quan đến việc làm và nhu cầu việc làm của người 
dân ven biển tỉnh Hà Tĩnh sau biến cố môi trường biển cho đến nay và đưa ra một số gơi ý chính sách trong 
việc ổn định sinh kế cho người dân trong tương lai.

Từ khóa: việc làm, Hà Tĩnh, biến cố, môi trường biển, chính sách.
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nhận đúng đắn, khoa học. Điều 13, Chương II Bộ 
Luật lao động nước Cộng hòa XHCN Việt Nam chỉ 
rõ “Mọi hoạt động lao động tạo ra nguồn thu nhập 
không bị pháp luật cấm đều được thừa nhận là việc 
làm”. Với quan niệm này, các hoạt động lao động 
được xác định là việc làm, bao gồm: toàn bộ các 
hoạt động tạo ra của cải vật chất hoặc tinh thần 
không bị pháp luật cấm, được trả công dưới dạng 
bằng tiền hoặc hiện vật. Tất cả các công việc tự làm 
mang lại lợi ích cho bản thân hoặc tạo thu nhập cho 
gia đình, cho cộng đồng, kể cả những công việc 
không được trả công bằng tiền hoặc bằng hiện vật. 

Từ những phân tích các lý thuyết, quan niệm về 
việc làm nói chung, trên cơ sở thực tiễn phát triển 
kinh tế - xã hội của Việt Nam và các tỉnh ven biển 
có thể khái quát về quan niệm việc làm cho người 
dân ven biển đó là hoạt động lao động, là sự kết hợp 
giữa sức lao động với tư liệu sản xuất theo những 
điều kiện phù hợp nhất định, nhằm tạo ra sản phẩm 
hàng hóa và dịch vụ, đáp ứng lợi ích của người dân, 
cộng đồng và xã hội. Hoạt động lao động đó không 
bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm. 

Như vậy, hoạt động được xem là việc làm của 
người dân các tỉnh ven biển phải đáp ứng các điều 
kiện sau đây: 

Thứ nhất, là hoạt động có mục đích của người 
dân, dùng sức cơ bắp hoặc thần kinh của mình tác 
động vào đối tượng lao động thông qua công cụ lao 
động để cải biến nó phù hợp với nhu cầu của họ, 
cộng đồng, gia đình và xã hội. 

Thứ hai, để có việc làm đòi hỏi phải có tư liệu 
sản xuất và sức lao động.  

Thứ ba, trình độ của tư liệu sản xuất phải phù 
hợp với trình độ và năng lực lao động của người dân 
ven biển.  

Thứ tư, sự kết hợp sức lao động của người dân 
ven biển miền Trung và tư liệu sản xuất phải tạo 
ra một loại sản phẩm hàng hóa, dịch vụ nhất định 
nào đó.  

Thứ năm, sự kết hợp giữa tư liệu sản xuất và sức 
lao động đó không bị pháp luật ngăn cấm.  

1.2. Đặc điểm việc làm của người dân ven biển 
Người dân ven biển đã làm các nghề chính liên 

quan đến biển như: khai thác thủy sản - được coi là 
sản phẩm chính nuôi sống ngư dân và gia đình của 
họ, nuôi trồng thủy sản, chế biến thủy sản, kinh 
doanh buôn bán thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề cá, 
dịch vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn và làm muối. 

Việc làm người dân ven biển có các đặc điểm 
sau: 

- Các hộ gia đình ven biển đa số là những hộ 
nghèo nên bị hạn chế về việc làm, đặc biệt là nguồn 
lực tài chính và nguồn lực con người 

+ Nguồn lực tài chính luôn đóng vai trò quan 
trọng trong việc tạo ra một việc làm ổn định và an 
toàn trước các tác động của môi trường bên ngoài. 
Người nghèo đều có những đặc điểm khá giống 
nhau về chất lượng nhà ở, tiếp cận đất đai, dự trữ tài 
sản vật chất và tình trạng nợ nần (ví dụ như vay 
ngân hàng). 

+ Nguồn lực con người, thể hiện qua kiến thức 
và kỹ năng mà hộ gia đình áp dụng để thực hiện việc 
làm, cũng là yếu tố quyết định việc hộ gia đình có 
thể thực hiện được một việc làm nào đó không.  

- Việc làm của người dân ven biển đều phụ thuộc 
vào khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên, đặc biệt là tài nguyên thủy sản.  

Khác với sinh kế của cộng đồng dân cư khác, tại 
hầu hết các cộng đồng dân cư ven biển, họ ít có sự 
lựa chọn nghề nghiệp, chủ yếu sống bằng nghề đánh 
bắt, nuôi trồng thủy sản và nông nghiệp cha truyền 
con nối. Các hoạt động sinh kế của người dân 
thường xoay quanh các nguồn lợi từ biển, trong đó 
nguồn lợi hải sản là nền tảng sinh kế chính. Quan 
niệm “điền tư, ngư chung” hầu như đã ngự trị trong 
suy nghĩ của ngư dân, kết hợp với việc ít có sự lựa 
chọn nghề nghiệp kiếm sống ngoài nghề khai thác 
hải sản đã khiến cho nguồn tài nguyên, nguồn lợi hải 
sản ngày càng cạn kiệt, tạo ra vòng luẩn quẩn nghèo 
đói đối với ngư dân. Cơ sở hạ tầng ở địa phương, 
đặc biệt là hệ thống đê biển, thủy lợi, thoát nước… 
cũng ảnh hưởng lớn đến việc làm người dân. Tuy 
nhiên, những yếu tố này đều nằm ngoài năng lực và 
sự kiểm soát của các hộ gia đình. 

1.3. Tác động của biến đổi môi trường sinh thái 
tới việc làm của người dân ven biển 

Sự suy giảm các chức năng sinh thái của các hệ 
sinh thái biển sẽ gây ra những ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến việc làm của người dân ven biển sống phụ 
thuộc nhiều vào các hàng hóa và dịch vụ mà các hệ 
sinh thái này cung cấp. Cụ thể: 

Đối với hoạt động đánh bắt, chế biến thủy sản, 
kinh doanh buôn bán thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề 
cá: Biến đổi môi trường sinh thái sẽ làm suy giảm 
năng suất chung của đại dương. Hiện tượng phú 
dưỡng và tình trạng san hô chết, môi trường sống 
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của cá bị thay đổi, sự thay đổi nhiệt độ làm cá di cư, 
a xít hóa đại dương và sự gia tăng nhiệt độ sẽ ảnh 
hưởng đến sự phân bố, tính đa dạng và trữ lượng của 
nguồn lợi thủy sản, từ đó sẽ làm ảnh hưởng đến ngư 
trường đánh bắt và sản lượng đánh bắt của ngư dân. 
Trước tình trạng đó, một bộ phận người dân ven 
biển đã đánh bắt quá mức, sử dụng các phương pháp 
đánh bắt hủy diệt (bằng lưới mắt nhỏ, bằng mìn, 
bằng điện), cùng với các nguồn ô nhiễm từ đất liền 
(nước thải công nghiệp), lắng đọng trầm tích từ các 
hoạt động trên đất liền, làm cho sinh kế của người 
dân ven biển ngày càng khó khăn hơn. 

Đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản: Biến đổi 
môi trường sinh thái làm gia tăng nhiệt độ của nước, 
từ đó sẽ tạo ra những thay đổi không thể dự đoán 
trước về năng suất nuôi trồng. Điều kiện môi trường 
thay đổi làm gia tăng mầm bệnh và ký sinh trùng.  

Đối với hoạt động diêm nghiệp: Biến đổi môi 
trường sinh thái do xả nước thải chưa qua xử lý và 
các chất ô nhiễm hóa học vào nguồn nước ở vùng 
ven biển, làm nguồn nước bị ô nhiễm, gây ảnh 
hưởng tới chất lượng muối và thị trường tiêu thụ. 

Đối với hoạt động du lịch: Biến đổi môi trường 
sinh thái gây ra bão, xói mòn và mưa, gây thiệt hại 
về cơ sở hạ tầng và mất các bãi biển. Chất lượng 

nước bị suy giảm, ảnh hưởng đến các bãi biển. Chi 
phí bảo hiểm du lịch gia tăng ở những vùng biển có 
nguy cơ ảnh hưởng cao. 

Khi các sinh kế hiện tại bị tổn thương trước tác 
động của biến đổi môi trường sinh thái, người dân 
sẽ phải nỗ lực tiến hành các hoạt động thích ứng 
trước sự thay đổi này, ví dụ như: mất đất ven biển 
dẫn đến sự khan hiếm tài nguyên đất và tạo ra sự di 
cư của con người, xung đột về sử dụng nước do sự 

khan hiếm nguồn nước, di dân đến các khu đô thị 
do suy giảm năng suất của các hệ sinh thái biển và 
sự sẵn có về thực phẩm. Đồng thời, người dân ven 
biển sẽ có nhiều nhu cầu khác nhau hơn để ổn định 
sinh kế trong tương lai nhất là việc đào tạo và 
chuyển đổi nghề. 

2. Phân tích việc làm của người dân ven biển 
sau biến cố môi trường biển 

Để thấy được việc làm và nhu cầu liên quan 
đến việc làm của người dân ven biển sau biến cố 
môi trường biển cần xem xét những ảnh hưởng tới 
các công việc chính của người dân ven biển. Biến 
đổi môi trường biển đã ảnh hưởng đến 7 huyện, 
thị ven biển của tỉnh Hà Tĩnh, bao gồm: Huyện 
Thạch Hà, Nghi Xuân, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ 
Anh, thị xã Kỳ Anh và thành phố Hà Tĩnh với 
tổng 57.284 hộ, số nhân khẩu là 216.723 người. 
Theo Báo cáo của Sở Lao động Thương binh và 
Xã hội tỉnh với tổng số 57.284 hộ gia đình với 
216.723 người bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp 
thì tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo 
tương ứng là 12,91%; 8,17%; 3,06% (Xem bảng 
1). Trong đó, tổng số hộ bị ảnh hưởng trực tiếp là 
22.780 hộ và tương ứng tỷ lệ hộ nghèo và cận 
nghèo là 8,2% và 8,42%.  

Bên cạnh đó, theo thống kê của Sở Lao động 
Thương binh Xã hội tỉnh cho thấy, trong 7 huyện, thị 
ven biển của tỉnh thì các hộ bị ảnh hưởng với tỷ lệ 
cao nhất thuộc thành phố Hà Tĩnh, huyện Lộc Hà, 
huyện Nghi Xuân, huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh 
(Tỷ lệ số hộ bị ảnh hưởng lần lượt là 100%, 51,44%; 
49,26%; 34,69% và 62,39%). Để có thể xem xét về 
ảnh hưởng việc làm của người dân ven biển các 
huyện, thị của tỉnh sau sự cố môi trường biển tháng 
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Bảng 1: Bảng tổng hợp gia đình thuộc các xã bị ảnh hưởng của sự cố môi trường chia theo đối tượng 

Nguồn: Sở Lao động thương binh xã hội  tỉnh Hà Tĩnh[4] 

Toång soá  
Chia theo ñoái töôïng 

Hoä ngheøo Hoä caän ngheøo Hoä môùi thoaùt 
ngheøo 

Khaùc 

Soá hoä 
Soá nhaân 

khaåu 
(Ngöôøi) 

Soá hoä 
Soá nhaân 

khaåu 
(Ngöôøi) 

Soá hoä 
Soá nhaân 

khaåu 
(Ngöôøi) 

Soá hoä 
Soá nhaân 

khaåu 
(Ngöôøi) 

Soá hoä 
Soá nhaân 

khaåu 
(Ngöôøi) 

57.284  216.723  7.397  18.492  4.685  18.254  1.754  7.070  43.448  172.907  
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4/2016 chúng ta cần xem xét về tình trạng hoạt động 
kinh tế của các thành viên trong hộ gia đình trước và 
sau thời điểm xảy ra sự cố (Xem bảng 2).  

Theo đó, xét thời gian từ tháng 1/2016 đến tháng 
3/2016 với 216.723 người của 57.284 hộ bị ảnh 
hưởng bởi sự cố môi trường thì đang làm việc là 
125.616 người (tỷ lệ 57,96%), thất nghiệp là 1.329 
người (0,61%), đi học là 59.596 người (27,50%), 
khác là 30.182 người (13,93%). Trong số đang làm 
việc, thất nghiệp, đi học và khác tỷ lệ nữ tương ứng 
là: 47,91%; 56,5%; 48,95%; 57,38%. Số liệu bảng 2 
cho thấy, số lượng đang làm việc sau sự cố giảm 
mạnh 20.038 người. Trong đó, một số lao động đã 
chuyển sang ngành nghề khác, hoặc tham gia đi 
học… nên số khác tăng lên 584 người song số lượng 
lao động thất nghiệp vẫn tăng lên 19.458 người.  

Cụ thể số lượng 125.616 người đang làm việc có 
các công việc chính khác nhau và cũng khác nhau ở 
từng công việc khi xem xét về giới tính và độ tuổi. 
Nếu xét về tuổi tác của các nhân khẩu bị ảnh hưởng, 
có thể thấy nhóm tuổi 30 đến 54 tuổi chiếm tỷ lệ cao 
nhất (30,78%), trong đó nữ chiếm 49,23% tổng số; 
tiếp đến là độ tuổi từ 15 đến 29 tuổi (28,45%) trong 
đó nữ chiếm 46,8%. Bên cạnh đó, công việc hiện tại 
của các lao động có sự khác nhau nếu xem xét về 
giới tính (Xem bảng 3).  

Sau sự cố môi trường xảy ra, 7 nhóm ngành nghề 
bị ảnh hưởng nhiều nhất bao gồm: Khai thác thủy 
sản; Nuôi trồng thủy sản; Chế biến thủy sản; Bán 

buôn và bán lẻ thủy sản; Dịch vụ hậu cần nghề cá; 
Diêm nghiệp. Đây là các nhóm ngành nghề có sự 
liên quan trực tiếp tới sự cố môi trường gây biến đổi 
môi trường sinh thái. Trong số đó, phụ nữ tham gia 
nhiều nhất vào các nghề: chế biến thủy sản; Bán 
buôn, bán lẻ thủy sản; dịch vụ hậu cần nghề cá; dịch 
vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn. Mặt khác, có thể 
thấy rõ sự thay đổi về công việc chính của lao động 
trước và sau sự cố theo 7 nhóm ngành nghề chính bị 
ảnh hưởng ở bảng 4. 

Theo số liệu cho thấy, các ngành có số lao động 
bị ảnh hưởng lớn nhất bao gồm: Khai thác thủy sản 
(giảm 14.770 người, chiếm 73,71% số lao động 
đang làm việc giảm sau sự cố), tiếp đến là các ngành 
bán buôn, bán lẻ thủy sản (giảm 5.736 người, chiếm 
28,63% số lao động đang làm việc giảm sau sự cố), 
ngành Dịch vụ hậu cần nghề cá (giảm 1.015 người, 
chiếm 5,07% số lao động đang làm việc giảm sau sự 
cố) và các ngành khác lần lượt đó là: Chế biến thủy 
sản; Nuôi trồng thủy sản; Dịch vụ, du lịch, nhà hàng 
khách sạn và Diêm nghiệp. Như vậy, tổng số lao 
động đánh bắt, nuôi trồng, kinh doanh; dịch vụ hậu 
cần nghề cá; nhà hàng, khách sạn, làm muối đã giảm 
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Bảng 2: Tình trạng hoạt động kinh tế của các thành viên trong hộ gia đình trước và sau sự cố 

Nguồn: Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Hà Tĩnh[4] 

 
Ñang laøm vieäc Thaát nghieäp Khaùc 

Tröôùc Sau Taêng/giaûm Tröôùc Sau Taêng/giaûm Tröôùc Sau Taêng/giaûm 

TOÅNG 
(ngöôøi) 125.616 105.578 -20.038 1.329 20.787 +19.458 30.182 30.766 +584 

Bảng 3: Công việc chính của lao động trước sự cố 
Đơn vị: Người 

Nguồn: Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Hà Tĩnh[4] 

TOÅNG 

Khai thaùc 
thuûy saûn 

Nuoâi troàng 
thuûy saûn 

Cheá bieán thuûy 
saûn 

Baùn buoân, baùn leû  
thuûy saûn 

Dòch vuï  
haäu caàn 
 ngheà caù 

Dòch vuï  
du lòch,  

nhaø haøng  
khaùch saïn 

Dieâm nghieäp Khaùc 

Chung Nöõ Chung Nöõ Chung Nöõ Chung Nöõ Chung Nöõ Chung Nöõ Chung Nöõ Chung Nöõ 

125.616 19.999 4.517 3.293 1.113 1.704 1.543 8.724 8.101 2.053 1.543 1.279 813 1.647 939 86.917 41.614 



24.449 người sau sự cố. Trong khi đó, tổng số lao 
động làm các ngành nghề khác tăng lên 4.411 người. 
Do đó, có thể thấy một số lượng lao động đang 
không có việc làm và có nhu cầu khác nhau liên 
quan đến việc làm như: đào tạo, học nghề; xuất khẩu 
lao động hoặc hỗ trợ tạo việc làm (Xem bảng 5). 

Có thể thấy, người dân ven biển có các nhu cầu 
chính bao gồm: nhu cầu hỗ trợ tạo việc làm (bao 
gồm các nhu cầu: Nhu cầu hỗ trợ vay vốn để tạo 
việc làm; Nhu cầu tư vấn, giới thiệu việc làm; Nhu 
cầu hỗ trợ việc làm thông qua các chính sách việc 
làm công và Nhu cầu vào làm việc tại các cơ sở sản 

xuất kinh doanh cả trong và ngoài tỉnh trong đó nhu 
cầu vay vốn tạo việc làm là rất lớn), nhu cầu xuất 
khẩu lao động và nhu cầu đào tạo nghề, học nghề để 
có thể chuyển đổi nghề nghiệp. Về nhu cầu xuất 
khẩu lao động, hầu hết người dân các tỉnh có nhu 
cầu tham gia thị trường lớn, có chất lượng như Nhật 

Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… Nhu cầu đào tạo nghề, 
học nghề là một nhu cầu thiết yếu để chuyển đổi 
sinh kế cho người dân ven biển trong tương lai, tuy 
nhiên nhu cầu này phụ thuộc nhiều vào lứa tuổi, giới 
tính cũng như trình độ và ngành nghề đào tạo. Theo 
bảng 5 cho thấy, nếu theo trình độ thì đối với nữ giới 
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Bảng 4: Bảng so sánh công việc chính của lao động trước và sau sự cố môi trường  
theo 7 nhóm ngành nghề chính 

Đơn vị: Người 

Nguồn: Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Hà Tĩnh[4] 

Khai thaùc thuûy saûn Nuoâi troàng thuûy saûn Cheá bieán thuûy saûn 
Baùn buoân, baùn leû  

thuûy saûn 

Tröôùc Sau 
Taêng/ 
giaûm Tröôùc Sau 

Taêng/ 
giaûm Tröôùc Sau 

Taêng/ 
giaûm Tröôùc Sau 

Taêng/ 
giaûm 

19.999 5.229 -4.770 3.293 2.470 -823 1.704 719 -985 8.724 2.988 
-

5,736 

Dòch vuï haäu caàn 
 ngheà caù 

Dòch vuï  
du lòch, nhaø haøng 

khaùch saïn 
Dieâm nghieäp 

Tröôùc Sau 
Taêng/ 
giaûm Tröôùc Sau 

Taêng/ 
giaûm Tröôùc Sau 

Taêng/ 
giaûm 

2.053 1.038 -1.015 1.279 587 -692 1.647 1.219 -428 

Bảng 5: Tổng hợp nhu cầu liên quan đến việc làm của người dân ven biển  
trong bối cảnh biến đổi môi trường sinh thái 

Nguồn: Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Hà Tĩnh[4] 

TT Nhu caàu Soá löôïng 
chung (ngöôøi) 

Soâ löôïng nöõ 
(ngöôøi) 

Tyû leä 
(%) 

Ghi chuù 

I Ñaøo taïo ngheà, hoïc ngheà 11.531  5.032 43,64  
1 Nhu caàu hoïc caùc ngheà ngaén haïn* 8.691 2.828 32,54  * sô caáp, döôùi 

03 thaùng 
2 Nhu caàu hoïc trung caáp 2.061 754 36,58  
3 Nhu caàu hoïc ngheà cao ñaúng  779 292 37,48  
II Nhu caàu ñi laøm vieäc ôû nöôùc ngoaøi 17.353 5.457 31,45  
III Nhu caàu vay voán hoã trôï taïo vieäc laøm 31.933 17.216 53,91  
IV Nhu caàu vay voán hoïc ngheà 1.620 782 48,27  
V Nhu caàu vay voán ñi XKLÑ 12.976 3.939 30,35  



?

tỷ lệ có nhu cầu đào tạo nghề, học nghề có nhu cầu 
theo trình độ từ cao đẳng xuống sơ cấp và tỷ lệ so 
với nam giới luôn thấp hơn (dưới 40%). Xét theo 
trình độ đào tạo và ngành nghề đào tạo thì nhu cầu 
học nghề cũng có sự khác nhau (Xem bảng 6). 

Số liệu bảng trên cho thấy, trừ các ngành nghề 
khác (không thuộc 7 ngành nghề chính xem xét), đối 
với trình độ sơ cấp nghề, đánh bắt hải sản là ngành 
nghề có số lượng nhu cầu cao nhất, tiếp đến là các 
ngành như chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, cơ khí, 
điện, điện tử; vận hành tàu thuyền; nhà hàng, khách 
sạn; Giao thông, xây dựng. Đối với trình độ trung 
cấp, ngành có nhu cầu cao nhất lại là Cơ khí, điện, 
điện tử, sau đó đến Nhà hàng, khách sạn; Chăn nuôi 
rồi mới đến các ngành khác có liên quan đến đánh 
bắt, nuôi trồng thủy sản, vận hành tàu thuyền. Trong 
khi đó, trình độ cao đẳng có nhu cầu ít hơn nhiều so 
với 2 loại trình độ trên, nhu cầu có sự tương đồng 
với trình độ trung cấp. Cụ thể, Cơ khí, điện, điện tử 
có số lượng người có nhu cầu cao nhất, và tiếp đến 
là nhu cầu nhà hàng, khách sạn, nuôi trồng thủy sản, 
chăn nuôi, giao thông xây dựng, vận hành tàu 
thuyền, đánh bắt thủy sản. 

Từ việc phân tích những ảnh hưởng của biến đổi 
môi trường và nhu cầu việc làm của người dân ven 
biển dưới tác động của những ảnh hưởng đó, bài viết 
rút ra một số nhận xét như sau: 

Thứ nhất, sự cố môi trường biển với sự biến đổi 
môi trường sinh thái đã tác động lớn đến tâm tư, đời 
sống, việc làm người dân trên phạm vi rộng dẫn đến 

việc thực hiện các chính sách khắc phục, chuyển đổi 
sinh kế cho người dân ven biển gặp nhiều khó khăn. 
Thêm vào đó, sự cố môi trường biển ảnh hưởng đến 
tâm lý của người dân nên việc khôi phục hoạt động 
du lịch biển sẽ chậm và mất nhiều thời gian. Mặt 

khác, đây là sự cố chưa có tiền lệ, xảy ra lần đầu, đối 
tượng chịu ảnh hưởng nhiều, rộng, phức tạp, các cơ 
quan chức năng của các tỉnh ven biển miền Trung 
còn những hạn chế trong việc xử lý dẫn đến làm 
chậm tiến độ thực hiện công tác khắc phục sự cố 
môi trường biển, hỗ trợ chưa đúng mức các nhu cầu 
liên quan đến việc làm trên địa bàn tỉnh.  

Thứ hai, nhu cầu về hỗ trợ tạo việc làm và cụ thể 
là nhu cầu được nhận vào làm tại các cơ sở sản xuất 
kinh doanh trong và ngoài nước lớn song thực tế lao 
động đáp ứng để được nhận vào làm còn thấp, thực 
tế tỉnh đã tạo điều kiện cho 1.974 người làm việc 
trong và ngoài tỉnh nhưng mới chiếm 31,58% so với 
nhu cầu của người dân [3,6].  

Thứ ba, số lao động có nhu cầu tham gia học 
nghề và được Nhà nước hỗ trợ học nghề còn thấp, 
các ngành nghề đào tạo nhìn chung chưa gắn với 
thực tế ngành nghề của lao động tại các địa phương 
này, đặc biệt là các nghề liên quan đến hoạt động sản 
xuất gắn liền với biển. Bởi lẽ thực trạng phần lớn lao 
động vùng ven biển chủ yếu chưa qua đào tạo, lao 
động thuộc hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo 
chiếm một tỷ lệ không nhỏ. Đồng thời lao động là 
người già, trẻ em cũng chiếm một tỷ lệ cao. Thêm 
vào đó, tâm lý của người dân không muốn thay đổi 
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Bảng 6: Tổng hợp nhu cầu học nghề chia theo ngành nghề đào tạo 
Đơn vị: Người 

Nguồn: Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Hà Tĩnh[4]

TRÌNH ÑOÄ 
 

TOÅNG 

CHIA THEO NGAØNH NGHEÀ ÑAØO TAÏO 

Ñaùnh 
baét 
haûi 
saûn 

Vaän 
haønh taøu 
thuyeàn 

Nuoâi 
troàng 
thuûy 
saûn 

Chaên 
nuoâi 

Cô 
khí, 

ñieän, 
ñieän 
töû 

Giao 
thoâng, 

xaây 
döïng 

Nhaø 
haøng, 
khaùch 

saïn 

Khaùc 

11.531 1.715 239 1.510 2.288 1.854 331 705 2.889 

Trình ñoä sô caáp ngheà 8.691 2.818 368 918 1.488 805 270 277 2.654 

Trình ñoä trung caáp 2061 113 68 165 201 696 88 213 517 

Trình ñoä cao ñaúng 779 20 21 60 56 297 23 77 225 



nghề truyền thống, đa số người dân ven biển trở về 
nghề cũ để sản xuất, kinh doanh. Cán bộ phụ trách 
công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cấp xã 
kiêm nhiệm nhiều việc nên trong quá trình tổ chức 
thực hiện chưa thực sự hiệu quả. Đồng thời do nhận 
thức của người lao động vùng biển còn hạn chế và 
có một tỷ lệ nữ trong dân số. Mặt khác, trong những 
năm qua, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt 
động giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở đào tạo 
nghề dưới 3 tháng trên địa bàn các tỉnh bị ảnh hưởng 
chưa đủ điều kiện để tổ chức hoạt động giáo dục 
nghề nghiệp đối với các nghề người lao động tại các 
địa phương này có nhu cầu cao như: Đánh bắt hải 
sản xa bờ bằng lưới kéo; Vận hành, bảo trì tàu cá; 
Lắp ráp, sửa chữa ngư cụ; Thuyền trưởng tàu cá 
hạng tư; Đan lưới…  

Thứ tư, số lượng lao động là người dân ven biển 
chịu ảnh hưởng bởi biến đổi môi trường tham gia 
tìm kiếm việc làm và tham gia các thị trường lao 
động có chất lượng cao không nhiều nhất là các thị 
trường như Nhật Bản, Hàn Quốc… Hiệu quả của 
việc hỗ trợ tạo việc làm, xuất khẩu lao động chưa 
đồng bộ. Theo số liệu tính toán, lao động thực tế đủ 
điều kiện xuất khẩu chưa cao so với nhu cầu, Hà 
Tĩnh có 5.204 người (đạt tỷ lệ 29,99% nhu cầu) 
[3,6]. Điều này do trình độ học vấn của người lao 
động ở vùng biển nhìn chung là thấp nên việc tham 
gia tìm kiếm việc làm và các thị trường lao động có 
chất lượng cao như Nhật Bản, Hàn Quốc… bị hạn 
chế. Một trong những nguyên nhân nữa là do lượng 
lao động cư trú bất hợp pháp khá đông (như ở thị 
trường Đài Loan), do vậy những lao động khác 
muốn xuất khẩu lao động không còn cơ hội tiếp cận 
các chương trình ưu việt như Chương trình cấp phép 
việc làm (EPS) với chi phí xuất khẩu thấp hơn rất 
nhiều. Vai trò của chính quyền địa phương trong 
việc hướng dẫn, tổ chức cho người lao động chưa 
thực sự hiệu quả cao nhất. Chức năng quản lý nhà 
nước về lao động, việc làm tại các tỉnh, địa phương 
còn thực hiện chưa đầy đủ. 

Thứ năm, các tỉnh triển khai theo Quyết định số 
12/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ không có 
chính sách hỗ trợ một lần cho việc đóng mới, cải 
hoán tàu cá nên việc triển khai Quyết định trên gặp 
khó khăn trong quá trình thực hiện. Mặt khác, để 
triển khai Quyết định này cần các Kế hoạch cụ thể, 
song ở tỉnh các sở ban ngành liên quan đã và đang 
trong quá trình xây dựng để thực hiện cụ thể theo 
từng lĩnh vực, đặc biệt trong khôi phục sản xuất; hỗ 
trợ đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm; khôi phục 
phát triển du lịch; hỗ trợ lãi suất và xử lý nợ. 

 

3. Một số gợi ý chính sách  
Như vậy, từ việc rút ra một số vấn đề cần phải 

giải quyết về nhu cầu việc làm cho người dân ven 
biển của tỉnh trong bối cảnh biến đổi môi trường 
sinh thái, bài viết đưa ra một số gợi ý chính sách để 
tạo sinh kế bền vững cho người dân ven biển: 

Một là, tiếp tục thực hiện các chính sách ổn định 
đời sống và nâng cao nhận thức cho người dân ven 
biển về đào tạo, học nghề chuyển đổi việc làm và ổn 
định sinh kế trong tương lai trước bối cảnh biến đổi 
môi trường sinh thái. Tỉnh cần đẩy mạnh các hoạt 
động thông tin, tuyên truyền các chính sách hỗ trợ 
đào tạo nghề, hỗ trợ tạo việc làm và hỗ trợ người lao 
động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo 
Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của 
Thủ tướng Chính phủ để cho người dânven biển 
hiểu rõ và biết đăng ký tham gia. Để thực hiện được 
hiệu quả vấn đề này cần tận dụng và phát huy tối đa 
chính quyền cấp cơ sở ở các địa phương xã, huyện. 
Bởi lẽ đây chính là cơ quan quản lý nhà nước gần 
nhất với người dân ven biển. Các cơ quan chức năng 
và UBND xã cần tiếp cận những hộ đã nhận tiền bồi 
thường để tư vấn cho họ sử dụng tiền bồi thường 
vào hoạt động sinh kế mà người dân lựa chọn, tránh 
sự tiêu dùng lãng phí. Cần đưa ra các chính sách 
đồng bộ về việc làm đồng thời có các kế hoạch cụ 
thể, chi tiết trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, 
nâng cao kiến thức về các chính sách hiện hành 
thuộc các lĩnh vực pháp luật cho người dân như: 
Luật Đất đai, Luật Lao động, chính sách về phát 
triển kinh tế, an sinh xã hội… bằng cách xây dựng 
và phát triển đổi ngũ tuyên truyền viên, mở các lớp 
bồi dưỡng, đào tạo,  

Hai là, tăng cường và điều chỉnh hoạt động đào 
tạo nghề phù hợp với nhu cầu và năng lực cho người 
lao động ven biển; xã hội hóa công tác đào tạo 
nguồn nhân lực. Theo đó, tỉnh cần rà soát và đẩy 
mạnh các hoạt động đào tạo nghề cho người lao 
động; trong đó tập trung vào các ngành nghề đào tạo 
phù hợp với nhu cầu của lao động ven biển và có cơ 
hội tìm kiếm việc làm cao, chú ý tới độ tuổi và giới 
tính của người lao động. Đồng thời tỉnh cần có các 
giải pháp tư vấn kịp thời về đào tạo nghề đến tận các 
hộ dân đảm bảo ổn định sinh kế bền vững cho người 
dân ven biển trong tương lai trong bối cảnh biến đổi 
môi trường sinh thái.  

Ba là, nâng cao hiệu quả các giải pháp chính 
sách hỗ trợ tạo việc làm cho người dân ven biển. 
Để có thể hỗ trợ hiệu quả về tạo việc làm cho người 
dân ven biển chính quyền tỉnh cần phát triển thị 
trường lao động; tăng cường tư vấn, giới thiệu việc 
làm cho người lao động bị ảnh hưởng bởi sự cố 
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môi trường biển; phổ biến, cung cấp thông tin thị 
trường lao động, chính sách hỗ trợ đào tạo nghề 
nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ đi làm việc ở nước 
ngoài theo hợp đồng; tăng cường kết nối với các cơ 
sở sản xuất kinh doanh, các cơ sở đào tạo nghề 
nghiệp để hỗ trợ người dân ven biển vào làm việc, 
nhất là sau khi đã đào tạo nghề. Cần tìm các giải 
pháp tạm ứng hỗ trợ vốn cho người dân một cách 
kịp thời bên cạnh trong khi chờ kinh phí hỗ trợ từ 
Trung ương về việc làm, đào tạo nghề, hỗ trợ đi 
làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Thêm vào 
đó, cần khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường 
liên kết với các hộ nuôi trồng thủy sản và đánh bắt 
thủy sản trong việc đầu tư nâng cao năng lực và 
bao tiêu sản phẩm. 

Bốn là, đẩy mạnh chính sách và các hoạt động 
đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Tỉnh cần có 
chính sách tập trung vào khai thác các thị trường có 
thu nhập cao, tình hình an ninh chính trị và kinh tế - 
xã hội ổn định mà lao động tỉnh mình có lợi thế; 
thực hiện tốt công tác tạo nguồn lao động để chủ 
động đăng ký tham gia ứng tuyển khi có đơn hàng. 
Hỗ trợ các doanh nghiệp tuyển nguồn lao động đi 
xuất khẩu và tổ chức đào tạo cho người lao động cả 
trước và sau khi trúng tuyển để người lao động có 
thể nhanh chóng tiếp cận với công việc khi ra nước 
ngoài làm việc. Tập trung khai thác và đưa lao động 
đi làm việc ở các thị trường chất lượng cao như 
chương trình tiếp nhận các ngành kỹ sư của Nhật 
Bản, đưa lao động hộ lý, điều dưỡng có trình độ từ 
cao đẳng trở lên sang làm việc tại Nhật Bản, Đức; 
đưa lao động có tay nghề sang làm việc tại Hàn 
Quốc theo chương trình EPS và chương trình kỹ sư 
theo visa E7. 

Kết luận 
Có thể thấy sự cố môi trường là một trong 

những nguyên nhân chính dẫn đến sự biến đổi môi 
trường sinh thái một cách nghiêm trọng đã và đang 
ảnh hưởng rất lớn tới việc làm và nhu cầu việc làm 
của người dân ven biển tỉnh Hà Tĩnh. Do vậy, 
chính quyền tỉnh cần tiếp tục có các chính sách 
thiết thực để hỗ trợ sinh kế cho người dân nhất là 
một số huyện nghèo ven biển bị ảnh hưởng lớn sau 
sự cố. Những đề xuất cần mang tính tổng thể về 
liên quan đến dạy nghề, việc làm, xuất khẩu lao 
động… và đảm bảo tính bền vững, để người dân 
có thể linh hoạt trong chuyển đổi nghề khi có bất 
kì sự cố nào hay rủi ro nào có thể xảy ra trong 
tương lai.u 
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Summary 

 
The marine environmental disaster has greatly 

affected the central coastal provinces and Ha Tinh is 
one of the provinces most affected. In particular, it 
has seriously affected the employment of coastal 
people, increasing unemployment and the transfor-
mation of livelihoods is still very difficult. The 
paper summarizes the employment-related effects 
and employment needs of Ha Tinh coastal residents 
after the catastrophe so far and gives some policy 
implications for stabilizing people's livelihoods in 
the future. 
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1. Mở đầu 
Sau 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, đẩy 

mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước và mở cửa hội nhập với khu vực, thế giới, Việt 
Nam đã đạt được nhiều thành tựu không nhỏ. Nhà 
nước đã đóng vai trò cơ bản trong định hướng, xây 
dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế; bước đầu tạo ra 
được môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch 
và lành mạnh cho các chủ thể kinh tế hoạt động 
thông qua việc ban hành nhiều chính sách, luật phù 
hợp. Quá trình quản lý nhà nước về kinh tế đã góp 
phần không nhỏ trong huy động và phân bổ có hiệu 
quả các nguồn lực trong và ngoài nước, tạo ra động 
lực tích cực để giải phóng sức sản xuất xã hội. Tuy 
nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được, quản 
lý nhà nước về kinh tế vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, 
tính hiệu lực và hiệu quả quản lý của bộ máy quản 
lý nhà nước về kinh tế còn thấp, một mặt là do sự 
can thiệp của Nhà nước không phù hợp với sự vận 
động của thị trường mặt khác Nhà nước lại thiếu 
công cụ và cơ chế giám sát, chế tài để bảo đảm các 
chủ thể tham gia các quan hệ thị trường tuân thủ 

đúng quy định... gây ra những bất cập lớn trong quá 
trình quản lý nhà nước về kinh tế, ảnh hưởng xấu tới 
quá trình phát triển kinh tế đất nước trong thời kỳ 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập. 

2. Cơ sở lý luận và giả thuyết nghiên cứu 
Quản lý nhà nước đối với nền kinh tế quốc dân 

là sự tác động có tổ chức và bằng pháp quyền của 
Nhà nước lên nền kinh tế quốc dân nhằm sử dụng 
có hiệu quả nhất các nguồn lực kinh tế trong và 
ngoài nước, các cơ hội có thể có để đạt được mục 
tiêu phát triển kinh tế đất nước đã đặt ra, trong điều 
kiện hội nhập và mở rộng giao lưu quốc tế (Đỗ 
Hoàng Toàn, 2008). 

Quản lý nhà nước và hiệu quả quản lý nhà nước 
về kinh tế đã được nhiều tác giả nghiên cứu. Theo 
Nigige Chigbod (2014), quản lý như là một yếu tố 
sản xuất và là một nguồn lực kinh tế do vậy, để nâng 
cao hiệu quả quản lý của nhà nước về kinh tế cần 
tìm ra được các yếu tố tích cực của nền kinh tế, cách 
phối hợp và tích hợp tất cả các yếu tố này lại với 
nhau để phát triển kinh tế - xã hội một cách phù hợp 
và hiệu quả nhất. Robert Tannenwald (1997) cho 
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Đ
   ổi mới quản lý nhà nước là hoạt động thường xuyên, lâu dài của mỗi quốc gia để nâng cao hiệu 
quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế nhằm thích ứng thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế ngày một sâu 

rộng. Là một nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi, Việt Nam không chỉ cần tích cực, khẩn trương 
trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật kinh tế, mà quan trọng hơn là phải đổi mới sâu sắc cả về tư duy lẫn 
phương pháp thực hiện. Bài viết tập trung nghiên cứu các nhân tố tác động đến hiệu quả quản lý của nhà 
nước về kinh tế thông qua việc tiến hành xây dựng mô hình nghiên cứu và thực hiện khảo sát điều tra xã 
hội học với 178 cán bộ công chức làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế và các chuyên 
gia trong lĩnh vực. Kết quả nghiên cứu đã xác định được các nhân tố cơ bản tác động đến hiệu quả quản lý 
nhà nước về kinh tế trong bối cảnh mới, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 
quản lý nhà nước về kinh tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay ở Việt Nam.  

Từ khóa: bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế, cán bộ quản lý, văn hóa tổ chức, hiệu quả quản lý nhà 
nước về kinh tế. 



?

rằng để nâng cao hiệu quả quản lý kinh tế cần tập 
trung vào các yếu tố chính sách, cơ chế ảnh hưởng 
đến năng lực của bộ máy quản lý nhà nước về kinh 
tế.  Ngoài ra, theo Hoàng Thị Hạnh (2013), trong 
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa, một 
trong những nhân tố nhằm nâng cao hiệu quả quản 
lý nhà nước là xây dựng nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa phù hợp với bối cảnh mới của đất 
nước như các vấn đề về chính trị, thể chế, quyền lực 
của bộ máy quản lý...  Đồng thời, để nâng cao hiệu 
quả quản lý nhà nước, cần tập trung vào nhân tố vai 
trò của nhà nước trong việc tận dụng cơ hội, thách 
thức của thời kỳ đổi mới hiện nay (Đinh Nguyễn An, 
2016). Cũng đề cập đến vai trò của Nhà nước, nhất 
là bộ máy nhà nước trong hiệu quả quản lý nhà nước 
về kinh tế, Trần Thị Lan Hương (2011) cũng cho 
rằng cần xây dựng được một bộ máy quản lý hướng 
tới việc tạo ra ra một nền kinh tế độc lập, tự chủ và 
đề cao vai trò của quản lý Nhà nước trong đó yêu 
cầu bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế cần hướng 
tới việc nâng cao mức độ tín nhiệm, cán bộ quản lý 
có năng lực và chuyên môn, thông tin trong quản lý 
đảm bảo sự chính xác và kịp thời. Bàn về hiệu quả 
quản lý nhà nước về kinh tế. Phạm Viết Thái (2008) 
cũng khẳng định cần điều chỉnh chức năng và thể 
chế của nhà nước dưới tác động của quá trình toàn 
cầu hóa hiện nay. Còn theo Phan Ánh Hè (2017), 
đẩy mạnh hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế đòi 
hỏi bộ máy quản lý nhà nước phải có năng  lực cạnh 
tranh, có khả năng điều hành 
tốt các vấn đề kinh tế vĩ mô, 
giải quyết tốt các vấn đề liên 
quan đến quản lý nhà nước về 
đầu tư, quyền sở hữu trí tuệ… 

Bên cạnh đó, theo Trần Anh 
Tuấn (2007), để nâng cao hiệu 
quả quản lý, một trong những 
yếu tố quan trọng hàng đầu 
chính là cán bộ quản lý do vậy 
cần phải đẩy mạnh việc hoàn 
thiện thể chế quản lý công 
chức ở Việt Nam trong điều 
kiện phát triển và hội nhập như 
hiện nay. Tương tự như vậy, 
Trần Thị Phi Yến (2002) cũng 
khẳng định vai trò của việc 
phát huy nhân tố con người 
đặc biệt là đội ngũ cán bộ trong 

quá trình phát triển kinh tế, từ đó nêu lên một số 
nguyên tắc và giải pháp mang tính khả thi nhằm 
nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước để phát huy hơn 
nữa nhân tố con người trong quá trình phát triển 
kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong giai 
đoạn hiện nay ở Việt Nam.  

Nhìn chung, các tác giả đã làm rõ được quản lý 
nhà nước về kinh tế, vai trò tích cực của quản lý nhà 
nước về kinh tế cũng như đưa ra được một số các 
nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý nhà nước 
về kinh tế. Với những nhận định như vậy, có thể 
hiểu Quản lý nhà nước về kinh tế là sự tác động, 
điều chỉnh của nhà nước đối với toàn bộ nền kinh tế 
thông qua quyền lực của nhà nước, thông qua các tổ 
chức, phương tiện, công cụ, phương pháp và những 
lực lượng vật chất, tài chính của nhà nước và của xã 
hội nhằm định hướng, thúc đẩy kinh tế phát triển và 
nhằm đạt được mục tiêu trước mắt và lâu dài của 
nền kinh tế - xã hội.  

Từ những luận giải trên cho phép xác lập các giả 
thuyết nghiên cứu sau: trong bối cảnh HNQT ngày 
càng sâu rộng, chính trị pháp luật (H1), tổ chức bộ 
máy (H2), cán bộ (H3); thể chế kiểm soát quyền lực 
(H4), thông tin (H5), văn hóa tổ chức (H6) có tác 
động đồng biến với hiệu quả QLNN về kinh tế. 

3. Mô hình và thiết kế nghiên cứu 
Từ các giả thuyết nghiên cứu trên cho phép xác 

định mô hình nghiên cứu lý thuyết các nhân tố tác 
động đến QLNN về kinh tế (xem hình 1). 
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Nguồn: Tác giả tổng hợp 
Hình 1: Mô hình nghiên cứu lý thuyết các nhân tố tác động đến hiệu quả 

QLNN về kinh tế trong bối cảnh HNQT 

      



Triển khai nghiên cứu được thực hiện qua các 
nghiên cứu định tính và định lượng. Nghiên cứu 
định tính được thực hiện qua các cuộc phỏng vấn 14 
chuyên gia gồm 4 nhà quản lý cấp Vụ ở một số Bộ 
QLNN liên quan về kinh tế, 6 nhà quản lý cấp Sở và 
4 nhà nghiên cứu kinh tế ở các Viện nghiên cứu. Nội 

dung nghiên cứu định tính là giới thiệu mục 
tiêu nghiên cứu, mô hình nghiên cứu và thảo 
luận cùng các chuyên gia về các thang đo cho 
mỗi khái niệm nghiên cứu, sửa chỉnh từ ngữ 
các phát biểu mỗi thang đo. Kết quả từ 21 
thang đo cho 7 khái niệm nghiên cứu được dự 
kiến đã phát triển thành bộ thang đo chính 
thức gồm 27 thang đo (biến quan sát) gồm 22 
biến quan sát cho 6 biến độc lập và 5 biến 
quan sát cho biến phụ thuộc Hiệu quả QLNN 
về kinh tế. Các biến quan sát này được thể 
hiện qua các phát biểu trong Bảng hỏi cho các 
đáp viên lựa chọn trả lời tùy theo mức độ 
đồng ý hay không đồng ý với từng phát biểu 
theo thang Likirt 5 mức, trong đó: 1 điểm - 
không đồng ý; 2 điểm - Cơ bản không đồng ý; 
3 điểm - Trung lập; 4 điểm - Cơ bản đồng ý; 
5 điểm - Hoàn toàn đồng ý. 

Trên cơ sở Bảng hỏi tiến hành cuộc điều 
tra XHH với thiết kế sau:  

- Đối tượng điều tra được xác định tại 
Bảng 1 

- Quy mô mẫu được xác định theo công 
thức thực nghiệm: 1 phát biểu/4-6 đáp viên 
(Hair et al), quy mô mẫu tối thiểu: 27x5 = 135 
đáp viên. Để tăng tính đại diện, số phiếu phát 
ra 200 phiếu; thu về 186 phiếu, loại 8 phiếu 

không hợp lệ - quy mô mẫu nghiên cứu: 178 đáp 
viên. Mô tả mẫu nghiên cứu qua Bảng 2. 

- Phương pháp lấy mẫu: Ngẫu nhiên thuận lợi 
- Thời gian điều tra từ 9/2018 đến 1/2019 
- Phương pháp xử lý dữ liệu bằng phần mềm 

SPSS 20.0 

23
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Bảng 1: Tổng hợp đối tượng và quy mô mẫu điều tra 

Nguồn: Xử lý dữ liệu bằng SPSS 20.0  

STT Ñoái töôïng ñieàu tra Soá phieáu 
1 Caùc nhaø hoaïch ñònh vaø chuyeân vieân QLNN veà kinh teá caùc Boä ngaønh TW 25 
2 Caùc nhaø quaûn lyù NN veà kinh teá ôû caáp tænh (TP TW), caùc chuyeân vieân phoøng kinh 

teá caùc quaän, huyeän ôû ñòa phöông 
36 

3 Caùc CEOs caùc loaïi hình DN, HTX theo caáp ñoä, theo quy moâ vaø theo thaønh phaàn 
kinh teá 

85 

4 Caùc nhaø quaûn lyù kinh teá cuûa caùc hieäp hoäi ngaønh ngheà 14 
5 Caùc chuyeân gia kinh teá ñoäc laäp, caùc nhaø nghieân cöùu kinh teá ôû caùc Vieän nghieân 

cöùu, tröôøng Ñaïi hoïc khoái Kinh teá vaø Quaûn trò kinh doanh 
18 

Toång 178 

Bảng 2: Kết quả mô tả mẫu điều tra nghiên cứu 

Nguồn: Xử lý dữ liệu bằng SPSS 20.0 

Tieâu chí Taàn suaát Tyû leä (%) 
Giôùi tính   
- Nam 111 62,36 
- Nöõ 67 37,64 
Nhoùm tuoåi   
- Ñeán 30 12 6,74 
- Töø 30 ñeán 35 48 26,97 
- Töø 35  ñeán 45 56 31,46 
- Treân 45 62 34,83 
Thaâm nieân coâng taùc   
- Ñeán 5 naêm 19 10,67 
- Töø 5 ñeán10 naêm 26 25,84 
- Töø 10 ñeán 20 naêm 72 40,45 
- Töø 20 naêm 41 23,04 
Trình ñoä hoïc vaán   
- Treân ñaïi hoïc 32 17,98 
- Ñaïi hoïc 134 75,28 
- Cao ñaúng 12 6,74 



?

4. Kết quả nghiên cứu 
4.1. Kiểm định thang đo nghiên cứu qua hệ số 

tin cậy 
Kết quả tính toán Cronbach Alpha của 6 thành phần 

riêng biệt có tác động tới QLNN về kinh tế và hiệu quả 
QLNN về kinh tế được tổng hợp trong Bảng 3. 

Từ Bảng 3 cho thấy, 6 thành phần tác động và 
hiệu quả QLNN về kinh tế cũng hầu hết các thang 

đo của chúng đều có hệ số Cronbach Alpha > 0,7; 
tương quan biến tổng > 0,3, hệ số Alpha các khái 
niệm nghiên cứu  đều > alpha của các biến quan sát 
nên đều đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định và được đưa 
vào phân tích EFA tiếp theo. Riêng với biến quan sát 
CB1 có Alpha = 0,6739 (<0,7) nhưng vẫn có tương 
quan biến tổng = 0,3791 (>0,3), nên vẫn được sử 
dụng trong phân tích EFA tiếp theo. 
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Bảng 3: Kiểm định hệ số tin cậy bộ thang đo 

STT Yeáu toá hoaëc bieán ñoäc laäp 
Töông quan  

bieán toång 

C.Alpha 
neáu loaïi 

bieán 

1 Chính trò - phaùp lyù (CP), alpha = 0,7063 

CP1 Phuø hôïp muïc tieâu chính trò veà HNQT cuûa Ñaûng vaø NN 0,3617 0,7014 

CP2 
Vaên baûn quy phaïm phaùp luaät ñieàu chænh phuø hôïp vaø haøi hoøa hoùa yeâu 
caàu HNQT 0,3168 0,7023 

2 Toå chöùc boä maùy quaûn lyù nhaø nöôùc veà kinh teá (BM), alpha = 0,8136 

BM1 Toå chöùc boä maùy tinh goïn, khoa hoïc vaø coù hieäu löïc HNQT 0,6184 0,7913 

BM2 
Boä maùy coù tính ñoàng haønh, kieán taïo vaø phuø hôïp thoâng leä quoác teá cao vôùi 
ñoái töôïng QLNN 0,5589 0,8106 

BM3 Coù tính tích hôïp chöùc naêng vaø quaù trình cuûa heä thoáng QLNN cao 0,5816 0,7380 

3 Caùn boä quaûn lyù nhaø nöôùc veà kinh teá (CB), alpha = 0,8215 

CB1 Phaåm chaát chính trò vöõng vaøng 0,2791 0,6739 

CB2 Naêng löïc, kyõ naêng chuyeân moân hoaøn thaønh toát nhieäm vuï 0,5813 0,8037 

CB3 Naêng löïc quaûn trò ña chöùc naêng döïa treân phöông phaùp laøm vieäc nhoùm 0,6018 0,7986 

CB4 Thöïc haønh laõnh ñaïo döïa treân tri thöùc vaø giaù trò 0,5312 0,7665 

CB5 Coù tín nhieäm vaø ñaïo ñöùc phoøng choáng tham nhuõng cao 0,5837 0,8011 

CB6 Naêng löïc ñoåi môùi vaø saùng taïo, thöïc haønh hieäu quaû chính phuû ñieän töû 0,6038 0,7866 

4 Kieåm soaùt theå cheá - quyeàn löïc cuûa boä maùy quaûn lyù nhaø nöôùc veà kinh teá (KS), alpha = 0,8515  

KS1 Thöôïng toân phaùp luaät vaø quaûn lyù, söû duïng quyeàn löïc cuûa boä maùy 0,5637 0,8016 

KS2 
Söï laõnh ñaïo vaø kieåm soaùt quyeàn löïc NN cuûa Ñaûng vôùi ngöôøi ñöùng ñaàu 
Boä maùy quaûn lyù 0,5837 0,8162 

KS3 Söï quan saùt ngöôøi daân vaø DN 0,6016 0,7965 

KS4 Laéng nghe, toân troïng vaø coù traùch nhieäm giaûi trình cao cuûa Boä maùy 0,5819 0,8047 



4.2. Phân tích EFA 
Kết quả phân tích EFA cho 22 biến quan sát của 

6 thành phần tác động đến QLNN về kinh tế cho 
thấy có 6 thành phần được trích tại Eigenvalue = 
1,308 với tổng phương sai trích là 59,817% (>0,5). 
Như vậy phương sai trích đạt yêu cầu. Tuy nhiên 
có 3 biến quan sát thuộc 3 thành phần có hệ số tải 
nhân tố là CP1 = 3,416; CB1 = 0,438; TT4 = 4,027 
đều nhỏ hơn hệ số tại điều kiện (<0,5) và bị loại 
khỏi phân tích tiếp theo, hệ số tải nhân tố các biến 
quan sát còn lại dao động trong khoảng [0,581-
0,768] (>0,5). 

Sau khi loại 3 biến quan sát trên, 19 biến quan sát 
còn lại được đưa vào EFA lần 2 với phép quay 
Verimax, phương pháp nhân tố chính (principal 
components), thành phần: “Chính trị - Pháp luật” 
còn lại 1 biến quan sát CP2 được tích hợp với biến 
quan sát CB2 của thành phần “Cán bộ quản lý” 
thành 1 - biến quan sát mới CB2 được đặt là: “Năng 
lực, kỹ năng chuyên môn đáp ứng yêu cầu HNQT” 

và thành phần “Chính trị, Pháp luật” bị loại. Kết quả 
EFA lần 2 cho thấy hệ số KMO = 0,877 (>0,5), kiểm 
định Bartlett có ý nghĩa thống kê 0,000 có 5 thành 
phần được trích tại giá trị Eigen = 1,243 (>1), tổng 
phương sai trích = 61,905% (>0,5). Thang đo: “Cán 
bộ quản lý” và “Thông tin quản lý” có Cronbach 
alpha được tính lại lần lượt là 0,8433 và 0,7453 
(xem bảng 4). 

Khái niệm hiệu quả QLNN về kinh tế được giả 
định là một khái niệm đơn hướng với 5 biến quan sát 
được sử dụng để đo khái niệm này. Bảng 4 trình bày 
kết quả EFA cho khái niệm hiệu quả QLNN về kinh 
tế (xem bảng 5). 

Từ bảng 5 cho thấy, hệ số Cronbach Alpha = 
0,8332 (>0,7), giá trị Eigen là 3,249 (>1); hệ số 
KMO = 0,836 (>0,5), kiểm định Bartlett có ý nghĩa 
thống kê 0,000; phương sai trích là 76,198 % (>0,5), 
toàn bộ hệ số tải nhân tố đều lớn hơn 0,7 (>0,5). 

Với các kết quả phân tích nhân tố khám phá trên 
cho phép rút ra kết luận rằng 5 biến quan sát của 
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5 Thoâng tin trong quaûn lyù nhaø nöôùc veà kinh teá (TT), Alpha = 0,7466 

TT1 Coù cô sôû döõ lieäu veà ñoái töôïng quaûn lyù phuø hôïp, caäp thôøi 0,4913 0,7014 

TT2 Thöïc haønh ñònh kyø vaø caäp nhaät caùc cuoäc nghieân cöùu KT vaø FT 0,5266 0,7133 

TT3 Coù heä thoáng truyeàn thoâng hieäu quaû veà noäi dung vaø coâng cuï QLNN 0,5019 0,7069 

TT4 Xaây döïng heä thoáng thoâng tin quaûn lyù ñieän töû hieän ñaïi, an toaøn, tin caäy 0,4012 0,7014 

6 Vaên hoùa toå chöùc trong boä maùy quaûn lyù nhaø nöôùc veà kinh teá (VH), alpha = 0,7308 

VH1 Xaây döïng caùc giaù coát loõi hieän ñaïi, thích öùng yeâu HNKT 0,5236 0,7033 

VH2 Toân troïng vaø phaùt huy giaù trò truyeàn thoáng 0,6013 0,7162 

VH3 Thöïc haønh trò giaù boä quy taéc öùng xöû vaên hoùa coâng, vieân chöùc 0,4381 0,7089 

7 Hieäu quaû QLNN veà kinh teá (HQ), alpha = 0,8332 

HQ1 
Möùc haøi loøng ngöôøi daân vaø DN vôù i chaát löôïng dòch vuï coâng, 
haøng hoùa coâng  0,6131 0,7813 

HQ2 Chaát löôïng xaây döïng vaø thöïc thi caùc CS kinh teá 0,5918 0,8016 

HQ3 
Möùc tin caäy cuûa ngöôøi daân vaø DN vôùi cam keát cuûa boä maùy QLNN trong 
thöïc hieän CS kinh teá 0,6236 0,8137 

HQ4 Möùc ñoä caûm nhaän tham nhuõng cuûa ngöôøi daân vaø DN vôùi boä maùy 0,5799 0,8219 

HQ5 
Caûm nhaän ngöôøi daân vaø DN veà khaû naêng cuûa boä maùy QLNN trong xaây 
döïng caùc chính saùch khuyeán khích phaùt trieån kinh teá tö nhaân 0,6872 0,7992 



?

khái niệm “Hiệu quả QLNN 
về kinh tế” và 18 biến quan sát 
của 5 thành phần tác động đến 
QLNN về kinh tế đạt được giá 
trị hội tụ, các biến quan sát đã 
đại diện được cho các khái 
niệm nghiên cứu cần phải đo. 

4.3. Phân tích CFA và kiểm 
định mô hình nghiên cứu 

Kết quả CFA của 6 thành 
phần với 23 biến quan sát của 
mô hình cho thấy mô hình có 
chi - bình phương (χ2) = 
328,46 với 188 bậc tự do, chi - 
bình phương điều chỉnh theo 
bậc tự do (CMIN/dt) là 1,67 
(<2,0), CFI = 0,933, TL = 
0,924 (>0,90); RMSEA = 
0,048 (<0,08). Điều đó có 
nghĩa, mô hình nghiên cứu đề 
xuất là phù hợp với bộ dữ liệu 
điều tra QLNN về kinh tế ở 
Việt Nam. 

4.4. Phân tích tương quan 
Phương pháp chung để 

đánh giá giá trị phân biệt của 
bộ thang đo nghiên cứu là 
kiểm nghiệm ma trận tương 
quan cho các biến độc lập và 
biến phụ thuộc với hệ số 
tương quan < 0,85 chỉ ra rằng 
giá trị phân biệt là tồn tại giữa 
2 biến (John & Benet-
Martimes, 2000). Kết quả 
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Bảng 4: Kết quả EFA các biến độc lập 

Nguồn: Xử lý dữ liệu bằng SPSS 20.0 

Bảng 5: Phân tích EFA khái niệm hiệu quả QLNN về kinh tế 

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu bằng SPSS 20.0

Bieán quan saùt Heä soá taûi nhaân toá Giaù trò Eigen Phöông sai trích Cronbach alpha 

Hieäu quaû quaûn lyù nhaø nöôùc veà kinh teá 3,249 76,198 0,8332 

HQ1 0,759    

HQ2 0,713    

HQ3 0,706    

HQ4 0,807    

HQ5 0,788    

Caùc bieán quan saùt 
Heä soá taûi nhaân toá cuûa caùc thaønh phaàn 

1 2 3 4 5 
BM1    0,601  
BM2    0,597  
BM3    0,613  
CB2 0,768     
CB3 0,658     
CB4 0,672     
CB5 0,714     
CB6 0,638     
KS1  0,593    
KS2  0,602    
KS3  0,581    
KS4  0,617    
TT1   0,594   
TT2   0,603   
TT3   0,614   

Rotated Component Matrixa 

 
Component 

1 2 3 4 5 
VH1    0,636  
VH2    0,597  
VH3    0,618  
Giaù trò Eigen  6,974 4,121 2,147 1,698 1,243 
Phöông sai trích  31,184 11,308 8,612 6,103 4,698 
Cronbach alpha (%) 0,8436 0,8515 0,7853 0,8186 0,7308 



phân tích tương quan thống kê Spearman’s Rho giữa 
6 biến cho thấy, tẩy cả các hệ số tương quan tuyệt 
đối giữa các cặp biến dao động từ 0,286 đến 0,613 
(đều < 0,85), điều đó chứng tỏ rằng giá trị phân biệt 
đã được đảm bảo, các thang đo trong nghiên cứu này 
đã đo lường được các khái niệm nghiên cứu khác 
nhau. 

4.5. Phân tích hồi quy bội và kiểm định các giả 
thuyết nghiên cứu 

Hồi quy tuyến tính bội là phương pháp thích hợp 
vừa để kiểm định sự phù hợp của mô hình nghiên 
cứu đề xuất, kiểm định của giả thuyết nghiên cứu 
vừa dự báo được các giá trị của tổng thể nghiên cứu 
(Dancan, 1996). Phần mềm phân tích hồi quy bội 
trong chương trình SPSS và phép kiểm định phân 
tích phương sai (ANOVA) được tiến hành cho kết 
quả được tổng hợp trong bảng 6. 

Từ bảng 6 có thể nêu một số kết luận:  
- Kết quả kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến 

cho thấy, tất cả các giá trị dung sai đều > 0,54, các 
giá trị VIF dao động từ 1,31 đến 1,848 (<< 10) cho 
phép khẳng định rằng, hiện tượng đa cộng tuyến 
không là vấn đề đối với các biến trong dự báo mô 
hình hồi quy bội của nghiên cứu này. 

- Mô hình có ý nghĩa thống kê ở mức p < 0,001. 
Giá trị F = 93,019 mà mức ý nghĩa thống kê của nó 
là 0,000 cho thấy mô hình hồi quy bội được xây 
dựng là phù hợp với bộ dữ liệu thu thập được. 

- Hệ số xác định điều chỉnh (R2 điều chỉnh) cho 
thấy độ tương thích của mô hình là 71,4% hoặc nói 
cách khác là khoảng 71% sự biến thiên của biến phụ 

thuộc “Hiệu quả QLNN về kinh tế” được giải thích 
bởi 5 nhân tố tác động của mô hình. 

- Hệ số Beta chuẩn hóa (β*) dao động từ 0,136 
đến 0,283 với p < 0,05 cho thấy cả 5 thành 
phần/biến độc lập này đều là các chỉ số dự báo tốt 
cho hiệu quả QLNN về kinh tế. 

- Mô hình hồi quy bội dựa trên kết quả nghiên 
cứu có dạng sau:  

HQ = 0,207BM + 0,283CB + 0,230KS + 
0,156TT + 0,136VH 

Phương trình hồi quy trên chỉ ra rằng, có 3 nhóm 
nhân tố tác động có mức độ quan trọng khác nhau 
tới hiệu quả QLNN về kinh tế lần lượt từ cao xuống 
thấp là: Nhóm 1: Cán bộ QLNN; Nhóm 2 gồm 2 
nhân tố: Thể chế kiểm soát quyền lực QLNN và Tổ 
chức bộ máy QLNN; Nhóm 3 gồm: Thông tin 
QLNN và Văn hóa tổ chức trong bộ máy QLNN. 

- Các biến độc lập đều có β* từ 0,136 đến 0,283 
R từng phần từ 0,198 đến 0,426 với p < 0,001, điều 
đó cho phép kết luận các giả thuyết H2, H3, H4, H5, 
H6 đều được chấp nhận. 

4.6. Mô tả thống kê thực trạng các nhân tố tác 
động đến hiệu quả QLNN về kinh tế 

Kết quả phân tich thống kê mô tả được thể hiện 
qua điểm trung bình (ĐTB) và độ lệch chuẩn 
(ĐLC) các biến quan sát của mỗi thành phần 
(ĐTB) và các thành phần của mô hình được thể 
hiện qua Bảng 7 sau: 

Từ bảng 7 cho thấy, mặc dù có nhiều giải pháp 
làm thông thoáng các điểm nghẽn trong nền kinh tế 
và đổi mới QLNN về kinh tế, tuy nhiên, hiệu quả 
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Bảng 6: Bảng tổng hợp kết quả phân tích hồi quy bội 

Ghi chú: ** Mức ý nghĩa thống kê p < 0,001, * Mức ý nghĩa thống kê p < 0,05 

Caùc bieán moâ hình  
Heä soá   * 

R töøng 
phaàn 

Giaù trò T Möùc  
yù nghóa 

T 

Ña coäng tuyeán 

Phuï 
thuoäc 

Ñoäc laäp Dung 
sai 

VIF 

Hieäu quaû 
QLNN 

veà  
kinh teá 

Toå chöùc boä maùy 0,207 0,398 11,055* 0,000 0,564 1,774 

Caùn boä quaûn lyù 0,283 0,426 11,895* 0,000 0,612 1,634 

Kieåm soaùt quyeàn löïc 0,230 0,401 8,718* 0,000 0,580 1,725 

Thoâng tin quaûn lyù 0,156 0,284 3,664* 0,015 0,541 1,848 

Vaên hoùa toå chöùc 0,136 0,198 1,752* 0,019 0,764 1,310 

 R2 Ñieàu chænh = 0,714;                  Giaù trò F = 93,019**                     Möùc yù nghóa F = 0,000 

         β



?

QLNN về kinh tế trong bối cảnh HNQT giai đoạn 
3.0 hiện nay vẫn chỉ đạt mức Trung bình (3,08 
điểm), điều này có nguyên nhân từ những bất cập 
giữa nỗ lực cải thiện và tinh giản tổ chức bộ máy 
QLNN có nhiều tiến bộ (3,11 điểm), nhưng các nhân 
tố: Cán bộ, Thông tin, Thể chế kiểm soát quyền lực 
quản lý nhà nước cũng như Văn hóa tổ chức đều 
chưa theo kịp yêu cầu của quá trình phát triển. 

5. Một số hàm ý giải pháp  
Trên cơ sở nghiên cứu, bài viết đề xuất một số 

giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản lý bộ máy 
nhà nước về kinh tế ở Việt Nam như sau: 

Một là, đổi mới nhận thức về vai trò, chức năng 
của Nhà nước trong quản lý điều hành nền kinh tế 
đặc biệt trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Trước hết 
cần phải nhận thức đúng, nhận thức đầy đủ vai trò, 
chức năng của Nhà nước trong điều hành nền kinh 
tế. Trong nền kinh tế thị trường hiện đại, Nhà nước 
với tư cách là cơ quan quyền lực chính trị tối cao của 
một quốc gia, tác động vào thị trường như một chủ 
thể quản lý, mặt khác là một chủ thể hoạt động kinh 
tế. Đồng thời, cần có những nhận thức đúng vấn đề 
phân công quyền lực trong tổ chức bộ máy quản lý 
Nhà nước về kinh tế. Trong giai đoạn hiện nay, kiến 
tạo bộ máy quyền lực Nhà nước phải quán triệt một 
cách sâu sắc quyền lực Nhà nước là thống nhất, có 
sự phân công và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan 
Nhà nước trong thực hiện 3 quyền “lập pháp, hành 
pháp và tư pháp”. Trong thực tiễn tổ chức bộ máy 
Nhà nước về kinh tế cần nhận thức đúng và đầy đủ 
rằng quyền lực Nhà nước gồm ba quyền: lập pháp, 
hành pháp và tư pháp. Ba quyền này tồn tại trong 
một thực thể thống nhất. Phải thấy được tính thống 
nhất và tập trung quyền lực Nhà nước. 

 

Hai là, đổi mới và kiện toàn lại bộ máy quản lý 
nhà nước về kinh tế. Việc đổi mới, kiện toàn tổ chức 
bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế phải phù hợp 
với đặc điểm của hệ thống chính trị Việt Nam vận 
hành theo cơ chế “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản 
lý, nhân dân làm chủ” do một Đảng duy nhất lãnh 
đạo; phù hợp với đặc điểm của nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập kinh 
tế quốc tế và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa, giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo 
của Đảng. 

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước 
về kinh tế phải nhằm bảo đảm các cơ quan trong hệ 
thống chính trị hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, tinh 
gọn, khắc phục tình trạng quan liêu, trùng lặp, chồng 
chéo về chức năng, nhiệm vụ hoặc tổ chức không 
phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Phân định rõ 
chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của mỗi tổ chức, 
bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ 
thống bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế... 

Cần tiếp tục kiện toàn bộ máy của Chính phủ 
theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả trong quản 
lý các vấn đề kinh tế. Tổ chức bộ quản lý về kinh 
tế đa ngành, đa lĩnh vực, giảm bớt đầu mối trực 
thuộc Chính phủ, đưa một số cơ quan làm chức 
năng quản lý Nhà nước thuộc Chính phủ về các bộ 
quản lý. Bộ tập trung làm tốt chức năng chủ yếu là 
xây dựng thể chế, luật pháp, cơ chế, chính sách, 
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển đối với 
các lĩnh vực kinh tế được phân công; tổ chức chỉ 
đạo việc thực hiện và đôn đốc kiểm tra, thanh tra 
việc chấp hành. 

Cơ cấu bên trong của các bộ phải được sắp xếp 
hợp lý, bỏ cấp trung gian, giảm tầng nấc, thủ tục, 
xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, 
tránh chồng chéo, nâng cao trách nhiệm của từng 
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Bảng 7: Kết quả thống kê mô tả các thành phần mô hình 

Nguồn: Xử lý dữ liệu = SPSS 20.0 

STT Caùc bieán Möùc ñaùnh giaù 
ÑTB ÑLC 

1 Toå chöùc boä maùy QLNN 3,11 0,603 
2 Caùn boä QLNN 3,06 0,597 
3 Theå cheá kieåm soaùt quyeàn löïc 3,01 0,588 
4 Thoâng tin QLNN 2,96 0,574 
5 Vaên hoùa toå chöùc 3,04 0,601 
6 Hieäu quaû QLNN veà kinh teá 3,08 0,594 



bộ phận và đề cao trách nhiệm cá nhân trong thực 
hiện công việc.  

Song song với việc kiện toàn bộ máy của Chính 
phủ phải kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp về 
quản lý kinh tế trên cơ sở xác định rõ phân cấp trách 
nhiệm và thẩm quyền giữa Trung ương và địa 
phương, theo hướng tăng cường quản lý tập trung của 
Trung ương trên các lĩnh vực bảo đảm chủ quyền, an 
ninh quốc gia, pháp luật kỷ cương thống nhất và sự 
phát triển công bằng, ổn định, đồng thời phân cấp 
mạnh mẽ cho các địa phương về các lĩnh vực khác kết 
hợp hài hoà lợi ích toàn cục với lợi ích cục bộ.  

Để việc phân cấp thẩm quyền và trách nhiệm 
giữa Trung ương với các cấp chính quyền địa 
phương được rành mạch, cần xác định rõ nội dung 
cụ thể của quản lý Nhà nước theo ngành dọc và theo 
lãnh thổ. Xác định những lĩnh vực Trung ương cần 
tập trung quản lý theo ngành dọc và những lĩnh vực 
có thể và cần phải phân cấp cho các cấp chính quyền 
địa phương. Và việc phân cấp phải theo nguyên tắc 
“việc nào, cấp nào giải quyết sát với thực tế, có điều 
kiện thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn thì phân cấp 
cho cấp đó” để phát huy tính chủ động, sáng tạo của 
mỗi cấp. Vấn đề phân định phân cấp rõ thẩm quyền, 
trách nhiệm cũng như chức năng, nhiệm vụ giữa các 
ngành, các cấp, các cơ quan là vấn đề cơ bản, là điều 
kiện tiên quyết của việc cải cách xây dựng bộ máy 
quản lý nhà nước về kinh tế tinh gọn, thông suốt, 
hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. 

Xây dựng và đưa vào thực hiện quy hoạch tổng 
thể đơn vị hành chính các cấp, trên cơ sở đó ấn định 
cơ bản các đơn vị hành chính ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, 
xã. Xác định rõ vị trí, trách nhiệm của chính quyền 
địa phương trong hệ thống cơ quan nhà nước về 
kinh tế. Chính quyền địa phương được xây dựng, tổ 
chức và hoạt động theo nguyên tắc nhà nước đơn 
nhất, quyền lực Nhà nước là thống nhất trong quản 
lý kinh tế. Kiện toàn thống nhất hệ thống các cơ 
quan chuyên môn của các cấp chính quyền về quản 
lý nhà nước về kinh tế. Tổ chức hợp lý chính quyền 
địa phương, phân biệt rõ những khác biệt giữa chính 
quyền nông thôn và chính quyền đô thị. Thực hiện 
thí điểm việc không tổ chức HĐND ở cấp huyện, 
quận, phường. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân 
chủ, chế độ tập trung dân chủ và chế độ thủ trưởng 
trong các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế. 

Cần tiếp tục kiện toàn tổ chức chính quyền cơ sở 
(cấp xã, thị trấn). Cấp xã là cộng đồng dân cư tự 

quản, phải tôn trọng truyền thống làng xã Việt Nam. 
Cần phát huy dân chủ trực tiếp ở cấp xã, nghiên cứu 
để dân bầu trực tiếp Chủ tịch UBND xã và quyết 
định những vấn đề có liên quan đến quyền lợi, 
nghĩa vụ thiết thực của người dân và phát triển của 
cộng đồng dân cư làng xã trong phát triển kinh tế 
địa phương. 

Ba là, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức. Công 
cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập 
kinh tế quốc tế đang đặt ra những yêu cầu cấp bách 
về nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công 
chức thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước về kinh tế. Cán bộ, công chức vẫn là khâu 
quyết định nhất trong việc xây dựng và thực hiện 
pháp luật, thực thi công vụ. Nghị quyết Trung ương 
xác định tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức 
với các nội dung chủ yếu sau đây: 

- Xác định rõ vị trí, cơ cấu và tiêu chuẩn chức 
danh, công chức trong từng cơ quan của nhà nước 
để làm căn cứ tuyển dụng và bố trí sử dụng cán bộ, 
công chức. 

- Làm tốt công tác quy hoạch và thực hiện quy 
hoạch cán bộ, công chức; thông qua việc đánh giá, 
phân loại cán bộ, công chức, xác định rõ những 
người đủ và không đủ tiêu chuẩn. Có chính sách 
thích hợp đối với những người không đủ tiêu chuẩn 
phải đưa ra khỏi bộ máy. 

- Đổi mới chế độ tuyển dụng và quản lý cán bộ, 
công chức. Tuyển dụng cán bộ, công chức phải căn 
cứ vào nhu cầu, vị trí, cơ cấu và tiêu chuẩn chức 
danh cán bộ, công chức. Thông qua việc thi tuyển, 
sát hạch, kiểm tra để tuyển dụng cán bộ, công chức 
đủ phẩm chất và năng lực vào làm việc trong bộ 
máy. Khắc phục tình trạng vào cơ quan rồi mới đưa 
đi đào tạo và chủ yếu là đào tạo tại chức. 

- Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức phải 
căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. 

- Thực hiện việc thi tuyển đối với một số chức 
danh lãnh đạo gắn với chuyên môn nghiệp vụ trong 
bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế. 

- Đổi mới công tác quản lý biên chế. Đối với các 
cơ quan nhà nước: trên cơ sở xây dựng chức danh, 
tiêu chuẩn, vị trí việc làm và cơ cấu công chức, từng 
cơ quan nhà nước về kinh tế, rà soát lại đội ngũ công 
chức, đối chiếu với tiêu chuẩn để bố trí lại cho phù 
hợp. Tiếp tục thực hiện mạnh chế độ hợp đồng để 
thực hiện một số loại việc trong cơ quan nhà nước 
quản lý về lĩnh vực kinh tế. 
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Đối với các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công: căn 
cứ vào nhu cầu hoạt động thực tế để xác định số 
lượng các vị trí việc làm trong từng đơn vị sự nghiệp 
dịch vụ công. Thực hiện chế độ hợp đồng làm việc 
trong các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công. 

- Thực hiện cải cách tiền lương và các chế độ, chính 
sách khác đối với đội ngũ cán bộ, công chức. Nghiên 
cứu để có chính sách, chế độ thích hợp về nhà ở cho 
cán bộ, công chức. Nhà nước có chính sách xây dựng 
và sử dụng nhà công vụ, quy định rõ chế độ, tiêu chuẩn 
sử dụng nhà công vụ để áp dụng trong cả hệ thống 
chính trị. Xây dựng chế độ phụ cấp đối với cán bộ, 
công chức hành chính, bao gồm cả cán bộ, công chức 
đảng, đoàn thể trong hệ thống chính trị. 

- Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức. Đổi mới phương thức và nội dung các 
chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 
sát với thực tế, hướng vào các vấn đề thiết thực đặt 
ra từ quá trình thực thi công vụ, nhất là kỹ năng quản 
lý nhà nước về kinh tế. Thông qua đào tạo, bồi 
dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng bảo đảm 
tính thống nhất trong hoạt động của cơ quan quản lý 
nhà nước về kinh tế. Thực hiện cơ chế đào tạo tiền 
công vụ và đào tạo, bồi dưỡng trong công vụ định 
kỳ bắt buộc hằng năm; thực hiện chế độ đào tạo, bồi 
dưỡng trước khi bổ nhiệm. 

Coi trọng công tác giáo dục đạo đức và phẩm 
chất chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức để nâng 
cao lòng yêu nước, yêu chế độ, niềm tự hào dân tộc 
và tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân 
của đội ngũ cán bộ, công chức. 

- Để khắc phục tình trạng quá nhiều cấp phó 
trong cơ quan hành chính, trước hết cần tập 
trung đổi mới phương thức, lề lối làm việc của 
các cơ quan; giảm hội họp, phân định rõ trách 
nhiệm của tập thể và người đứng đầu cơ quan. 
Từ đó, giảm hợp lý cấp phó trong các cơ quan 
hành chính nhà nước. 

Bốn là, xây dựng văn hóa tổ chức trong bộ máy 
quản lý nhà nước về kinh tế phù hợp nhằm tạo động 
lực nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý của nhà 
nước đối với nền kinh tế ở Việt Nam. Xây dựng văn 
hóa tổ chức trong bộ máy quản lý nhà nước về kinh 
tế theo hướng tạo ra sự gắn kết trong bộ máy. Đồng 
thời xây dựng môi trường tổ chức đoàn kết giúp đỡ 
lẫn nhau hướng tới việc xây dựng hình ảnh, uy tín. 
Xác định những mặt tích cực của văn hóa tổ chức 
trong bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế để tăng 

cường, tối ưu hóa đồng thời cũng cần chỉ ra những 
tiêu cực để giảm nhẹ hoặc ngăn ngừa chúng. 

6. Kết luận  
Qua nghiên cứu cho thấy có 5 yếu tố tác động 

đến hiệu quả quản lý của nhà nước về kinh tế ở Việt 
Nam trong bối cảnh HNQT 3.0 và cuộc cách mạng 
công nghiệp 4.0 hiện nay gồm bộ máy quản lý, cán 
bộ quản lý, thể chế kiểm soát quyền lực, thông tin 
quản lý và văn hóa tổ chức bộ máy, cả 5 yếu tố đều 
có mức sig.<0.001 do đó có ý nghĩa thống kê. Nhìn 
chung Quản lý nhà nước đóng vai trò quan trọng 
trong sự phát triển của nền kinh tế, đặc biệt là trong 
bối cảnh các quốc gia muốn tiến hành công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng với nền kinh 
tế thế giới như ở Việt Nam hiện nay. Nâng cao hiệu 
quả quản lý nhà nước là hoạt động thường xuyên, 
lâu dài của mỗi quốc gia. Là một nền kinh tế đang 
trong quá trình chuyển đổi, Việt Nam không chỉ cần 
tích cực, khẩn trương trong xây dựng, hoàn thiện 
pháp luật kinh tế, mà quan trọng hơn là phải đổi mới 
sâu sắc cả về tư duy, tổ chức lẫn phương pháp quản 
lý. Do vậy, trong thời gian tới, một trong số giải 
pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động 
của nhà nước về kinh tế đó là cần tập trung vào việc 
đổi mới và kiện toàn lại tổ chức và vận hành bộ máy 
quản lý nhà nước về kinh tế, xây dựng đội ngũ cán 
bộ, công chức đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất 
nước, xây dựng văn hóa tổ chức trong bộ máy quản 
lý nhà nước về kinh tế phù hợp.u  
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Summary 

 
State management innovation is a regular and 

long-term activity of each country to improve the 
efficiency and competitiveness of the economy in 
order to adapt to in-depth international economic 
integration. As an economy in transition stage, 
Vietnam not only needs to be active, urgent in set-
ting up and adjusting economic law, but more 
importantly, deeply innovates both in thinking and 
implementing method. The paper focuses on 
researching the factors affecting the economic man-
agement efficiency of the State through the develop-
ment of research models and conducting sociologi-
cal survey on 178 civil servants working in State’s 
economic management agencies and experts. The 
research results have identified the basic factors 
affecting the efficiency of State’s economic man-
agement in the new context to propose solutions to 
improve the management of the economy in the 
context of current integration in Vietnam. 
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1. Giới thiệu 
Cuộc khủng hoảng tài chính trên thế giới gần đây 

đã dẫn đến nhu cầu tái cấp vốn ở một số ngân hàng 
lớn. Điều này đặt ra câu hỏi rằng: liệu có nên phát 
triển một công cụ tài chính mới có thể hấp thụ thua 
lỗ của ngân hàng trong các thời điểm bất lợi và vẫn 
phát hành được vốn chủ sở hữu mới trong giai đoạn 
thuận lợi hay không? 

Trái phiếu chuyển đổi (CoCo) là một loại nợ dài 
hạn có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông khi 
xảy ra một sự kiện không mong muốn nhưng đã 
được xác định trước, dẫn đến sự gia tăng tiền mặt 
trong trường hợp cấu trúc chưa được cấp vốn hoặc 
tăng vốn chủ sở hữu trong cơ cấu vốn trong trường 
hợp được cấp vốn (Maes - Schoutens 2010). Dựa 
trên cơ chế kích hoạt và tỷ lệ chuyển đổi định trước, 
CoCo có thể hoạt động như một công cụ chống mất 
vốn khi ngân hàng sắp phá sản, cũng như có sự 
chuyển đổi thành vốn chủ sở hữu, sẽ có thể giúp 
ngân hàng hấp thụ thua lỗ. Hơn nữa, nhờ các quy tắc 
chuyển đổi tự động sang vốn chủ sở hữu trong một 
sự kiện cụ thể, mức nợ của công ty sẽ được giảm 

đáng kể, giúp công ty giải quyết các vấn đề về nợ 
đang tồn tại, đặc biệt là khi công ty gặp khó khăn 
trong việc nâng cao vốn chủ sở hữu mới để cân bằng 
cơ cấu vốn. 

Ý tưởng về vốn có điều kiện (CoCo), đã xuất 
hiện trên thị trường từ nhiều thập kỷ trước, chủ yếu 
là phát triển trong ngành bảo hiểm. Tuy nhiên, ý 
tưởng này chỉ bắt đầu gây được sự chú ý của giới 
ngân hàng khi Tập đoàn Ngân hàng Lloyds lần đầu 
tiên phát hành trái phiếu chuyển đổi có điều kiện với 
mệnh giá 13,7 triệu đô la vào tháng 12/2009. Đến 
tháng 3/2012, CoCo đã có 9 đợt phát hành trên thị 
trường với tổng mệnh giá là 25,68 triệu đô la. 

Mặc dù còn nhiều tranh cãi, trái phiếu chuyển 
đổi có điều kiện (CoCo) đã ra đời với kỳ vọng có thể 
ổn định ngành ngân hàng đối với nhiều nhà điều 
hành chính sách nói chung và ngân hàng nói riêng. 
Với những chức năng điển hình, CoCo được thiết kế 
để có thể chuyển đổi thành vốn chủ sở hữu khi có 
một sự kiện kích hoạt (được xác định trước dựa trên 
phương thức kích hoạt kế toán, kích hoạt thị trường 
hoặc kích hoạt theo quy chế) xảy ra.  

Phương pháp định giá và nghiên cứu tình huống 

trái phiếu chuyển đổi có điều kiện (CoCo)  

tại Ngân hàng An Bình

Đào Thanh Bình 
Trường Đại học Hà Nội 

Email: binhdtt@hanu.edu.vn  

Ngày nhận: 25/03/2019          Ngày nhận lại: 17/04/2019             Ngày duyệt đăng:  23/04/2019     
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  uộc khủng hoảng tài chính trên thế giới gần đây đã dẫn đến nhu cầu tái cấp vốn ở một số ngân 
hàng lớn. Trái phiếu chuyển đổi có điều kiện (CoCo) đã ra đời với kỳ vọng có thể ổn định ngành 

ngân hàng đối với nhiều nhà điều hành chính sách nói chung và ngân hàng nói riêng. Bài báo này nhằm 
giới thiệu CoCo và cung cấp cho người đọc những thông tin cơ bản nhất từ lịch sử hình thành, các phương 
thức kích hoạt và tính chất của CoCo. Phương pháp định giá của CoCo và một ví dụ minh họa của Ngân 
hàng An Bình được phân tích. Tác giả nhằm mục tiêu đưa ra cơ sở để áp dụng loại hình trái phiếu chuyển 
đổi có điều kiện trong hệ thống ngân hàng Việt Nam trong giai đoạn các ngân hàng đều hết sức nỗ lực để 
tăng vốn.

Từ khóa: Vốn có điều kiện, trái phiếu chuyển đổi có điều kiện (CoCo), phương pháp phái sinh cổ phiếu.
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Bài báo này được thực hiện nhằm đi kịp tiến độ 
phát triển của CoCo trên thị trường, cung cấp cho 
người đọc những thông tin cơ bản nhất về loại tài sản 
chứng khoán mới này, từ lịch sử hình thành, các 
phương thức kích hoạt và tính chất của CoCo trong 
phần hai của bài báo. Phần ba sẽ thảo luận về vấn đề 
định giá CoCo. Phần bốn sẽ phân tích một tình huống 
về trái phiếu cụ thể đối với một ngân hàng ở Việt Nam, 
Ngân hàng TMCP An Bình, từ đó cho thấy phương 
thức hoạt động của CoCo, các điểm mạnh và điểm yếu 
của công cụ này so với trái phiếu chuyển đổi, trái 
phiếu truyền thống mà ngân hàng đang nắm giữ. Phần 
năm đưa ra một số khuyến nghị nhằm tạo ra cơ sở để 
áp dụng loại hình trái phiếu chuyển đổi có điều kiện 
trong hệ thống ngân hàng Việt Nam trong giai đoạn 
các ngân hàng đều hết sức nỗ lực để tăng vốn. 

2. Tổng quan nghiên cứu về CoCo 
Phần này sẽ hướng tới đưa ra các tính chất chung 

của trái phiếu chuyển đổi có điều kiện (CoCo): chức 
năng của các phương thức kích hoạt, loại hình 
chuyển đổi, giá chuyển đổi và những rủi ro đi kèm, 
điểm mạnh và điểm yếu của CoCo. 

2.1. Các đặc điểm của CoCo 
Cấu trúc kích hoạt là các sự kiện xác định khi 

nào một CoCo sẽ được chuyển đổi thành vốn chủ sở 
hữu. Khi đánh giá tầm quan trọng của CoCo, 
Erismann (2011) cho rằng các sự kiện kích hoạt có 
lẽ là tính năng quan trọng nhất của vốn có điều kiện. 
Về cơ bản có ba loại sự kiện, trong đó cũng có thể 
có sự kết hợp giữa chúng. Sự kích hoạt thị trường, 
là theo giá cổ phiếu, để xác định sự kiện kích hoạt. 
Sự kích hoạt kế toán là theo chỉ số về khả năng 
thanh toán của tổ chức tài chính. Sự kích hoạt theo 
quy chế là kích hoạt quy định, ví dụ như khi một cơ 
quan quản lý xác định rằng các tổ chức tài chính 
đang ở trong tình trạng mất khả năng thanh toán, 
CoCo sẽ được kích hoạt. Sự kích hoạt đa biến là việc 
thay vì chỉ sử dụng một biện pháp để chỉ định một 
chuyển đổi, kích hoạt đa biến có thể kết hợp sử dụng 
một số biện pháp khác nhau. 

Thông tin chuyển đổi có liên quan đến Tỷ lệ 
chuyển đổi tương đối và Giá chuyển đổi 

Các đặc điểm của CoCo: rủi ro liên quan 
Khi CoCo được phát hành ra thị trường, đã có rất 

nhiều tranh cãi từ phía các nhà chức trách về vai trò 

của CoCo trong khung vốn pháp định. Bởi vậy 
CoCo có thể có rủi ro về quy chế, rủi ro về chuyển 
đổi và rủi ro đối tác cũng như có thể tạo ra các hiệu 
ứng lây lan hoặc là vòng xoáy chết chóc1.  

Đánh giá chung về CoCo 
Cũng như tất cả các công cụ tài chính khác, 

CoCo không phải một loại chứng khoán hoàn hảo. 
Một số hạn chế của CoCo thể hiện qua những rủi ro 
liên quan đã phân tích ở trên. Trong phần này, tác 
giả sẽ phân tích chi tiết hơn và toàn diện hơn về 
những điểm mạnh và nhược điểm của CoCo. 

Đầu tiên, CoCo là sản phẩm có thể đưa ra một 
phương thức hiệu quả nhằm duy trì đủ một lượng 
vốn dự trữ để đáp ứng tiêu chuẩn vốn theo quy chế 
hoặc đáp ứng nhu cầu thị trường. Một số người cho 
rằng đôi khi thị trường có thể buộc các ngân hàng 
phải dự trữ một lượng vốn cao hơn mức yêu cầu theo 
quy chế. Khi đó, giữ vốn trong bảng cân đối kế toán 
để hấp thụ thua lỗ sẽ kém hiệu quả hơn là sử dụng 
cấu trúc vốn CoCo để bơm vốn vào khi cần thiết.  

Thứ hai, CoCo có thể giúp ngân hàng ngăn chặn 
các vấn đề rủi ro đạo đức. Như đã phân tích ở trên, 
khi chuyển đổi CoCo, giá cổ phiếu của ngân hàng sẽ 
giảm mạnh, gây ra hiệu ứng pha loãng giá trị của các 
cổ đông hiện tại. Đặc biệt, đối với những cổ đông 
đương nhiệm, hiệu ứng pha loãng sẽ ảnh hưởng trực 
tiếp đến lợi ích của họ nên theo lẽ tự nhiên, họ sẽ tìm 
mọi cách phòng tránh rủi ro trong đầu tư, dẫn đến 
việc ngân hàng mất khả năng thanh toán và phải 
chuyển đổi. Đây có thể được coi là một tính chất rất 
tốt của CoCo từ quan điểm của các nhà chức trách. 
Trên thực tế, rủi ro đạo đức có thể bị ngăn chặn nếu 
như nguy cơ lây lan đủ lớn và nếu ngân hàng không 
sắp phá sản (Maes và Schoutens, 2010). 

Thứ ba, nhiều người cho rằng CoCo có thể giúp 
các cổ đông hiện tại không phải tái cơ cấu vốn, bán 
các khoản đầu tư đi và để phần lợi nhuận đó cho các 
chủ nợ. Hiện nay, việc tái cơ cấu vốn ở ngân hàng 
có thể được thực hiện bằng nhiều cách như: phát 
hành quyền mua - mời các cổ đông hiện tại đầu tư 
thêm vốn vào ngân hàng, giảm tỷ lệ đòn bẩy tài 
chính - cho vay ít hơn, tăng lợi nhuận giữ lại (phần 
lợi nhuận không chia cho cổ đông và được giữ trong 
bảng cân đối kế toán như một khoản vốn đệm), giảm 
các chi phí nhân lực như các loại thưởng và giảm cổ 

 
1. Vòng xoáy chết chóc của CoCo được định nghĩa là quá trình mà thông qua đó kỳ vọng của các nhà đầu tư 

CoCo có thể làm giảm sâu giá cổ phiếu và cuối cùng kích hoạt chuyển đổi. 
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tức. Tuy nhiên, khi hoàn thành việc tái cơ cấu vốn, 
ngân hàng sẽ có khả năng hấp thụ thua lỗ cao hơn, 
vì thế có lợi cho các chủ nợ. Trên thực tế, nếu một 
ngân hàng giữ một lượng lớn tài sản bị suy giảm về 
giá trị và có tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu lớn, giá trị 
thị trường của các khoản nợ sẽ phản ánh nguy cơ vỡ 
nợ cao hơn và mọi hành động giúp bơm thêm vốn 
chủ sở hữu sẽ có lợi cho chủ nợ vì giá trị thị trường 
của nợ tăng lên.  

Nhược điểm lớn nhất của CoCo là do hiệu ứng 
lây lan của CoCo, nhiều người sẽ lo ngại rằng CoCo 
thực chất có thể tăng rủi ro hệ thống thay vì làm 
giảm những rủi ro này, nhất là khi một số ngân hàng 
coi CoCo là một khoản vốn trong khi các doanh 
nghiệp bảo hiểm lại coi đó là nợ. Vì vậy, khi các 
doanh nghiệp bảo hiểm nắm giữ một số lượng lớn 
CoCo, có khả năng nó sẽ tạo ra hiệu ứng lây lan từ 
ngành ngân hàng sang ngành bảo hiểm và rõ ràng sẽ 
ảnh hưởng xấu đến thị trường. 

2.2. Định giá CoCo 
Trong phần này, chúng tôi sẽ xem xét ba phương 

pháp tiếp cận định giá chính đối với trái phiếu 
chuyển đổi có điều kiện CoCo, cụ thể là: phương 
pháp cấu trúc, phương pháp dạng rút gọn (cường độ) 
và phương pháp tiếp cận phái sinh cổ phiếu. Phương 
pháp tiếp cận phái sinh cổ phiếu là lựa chọn của 
chúng tôi, dựa trên bài báo De Spiegeleer và 
Schoutens (2011) và mô hình này sẽ được mô tả chi 
tiết ở đây. 

Tổng quan lý thuyết về định giá CoCo 
Cho đến nay, CoCo vừa chính thức bước vào thị 

trường được gần mười năm, tuy nhiên, kể từ khi 
xuất hiện, nó đã mở một cuộc thảo luận rộng và gây 
tranh cãi giữa các nhà phân tích tài chính về phương 
pháp xác định giá trị thích hợp cho công cụ sáng tạo 
này. Là loại tài sản mới trên thị trường, giá của Coco 
đang được xác định thông qua tất cả ba phương pháp 
định giá chính: phương pháp tiếp cận cấu trúc, 
phương pháp tiếp cận dạng rút gọn (cường độ) và 
phương pháp tiếp cận phái sinh cổ phiếu. 

Trong phương pháp tiếp cận cấu trúc, tháng 3 
năm 2010, Albul và đồng nghiệp đã phát triển mô 
hình đầu tiên để tính giá lý thuyết của CoCo. Mô 
hình của họ dựa vào mô hình của Leland (1994). 
Tiếp theo tháng 4 năm 2010, Pennacchi cũng đưa ra 
một mô hình khác mà giá trị doanh nghiệp theo một 
quá trình khuếch tán có bước nhảy (jump diffusion 
process). Madan và Schoutens (7/2010) đã đưa ra 

mô hình khác dùng tài chính conic (bỏ quy luật một 
giá và tính đến giá mua-bán), nghĩa là tài sản có và 
tài sản nợ đều rủi ro và được tính theo giá mua, giá 
bán theo cách tiếp cận cẩn trọng. Hilscher và Raviv 
(2011) tập trung vào việc tính toán định giá khi 
CoCo có trong cấu trúc vốn sẽ làm giảm xác suất vỡ 
nợ của công ty phát hành.  

Trong cách tiếp cận cường độ (phái sinh tín 
dụng), CoCo được coi như một công cụ nợ - trái 
phiếu, nó được coi như là công cụ phái sinh tín dụng 
và sử dụng các phương pháp tiếp cận dạng rút gọn 
(còn gọi là mô hình cường độ). Spiegeleer và 
Schoutens (2011) sử dụng mô hình dạng rút gọn để 
đánh giá Coco dựa trên xác suất kích hoạt của các 
công ty. Các cách tiếp cận dạng rút gọn giản đơn hóa 
cách tiếp cận của Merton trong mô hình bảng cân 
đối kế toán, chỉ gồm một trái phiếu, tính xác suất vỡ 
nợ và rủi ro có thể mất khi vỡ nợ. Nói chung, các 
công cụ tín dụng thường được tính giá dựa trên 
chênh lệch lãi suất trên lãi suất phi rủi ro. Nguy cơ 
rủi ro cao, hoặc được thị trường nhìn nhận là cao, thì 
chênh lệch lãi suất sẽ cao và lợi tức của người nắm 
giữ CoCo sẽ cao. 

Trong phương pháp cuối cùng là phái sinh cổ 
phiếu, mô hình truyền thống Black-Scholes đã được 
sử dụng trong Spiegeleer và Schoutens (2011). 
Teneberg (2012) và Corcuera et al (2012) phát triển 
mô hình khuếch tán (mô hình Black-Scholes) có 
kèm bước nhảy và độ biến động theo quy luật ngẫu 
nhiên (volatility smile), để tính đến phân phối không 
chuẩn của lợi tức cổ phiếu của thị trường. Cách tiếp 
cận này sẽ được xem xét trong bài báo này, coi 
CoCo theo một cách tiếp cận phái sinh cổ phiếu và 
nhằm đánh giá hiệu quả của tính năng kích hoạt thị 
trường lên giá CoCo. Các chi tiết của phương pháp 
này sẽ được thảo luận vào các phần sau của bài báo. 

Hành vi giá của CoCo (hình 1) 
Trái phiếu chuyển đổi một mặt có thể đem đến 

lợi nhuận tiềm năng không giới hạn cho người giữ 
trái phiếu bởi họ có thể chuyển đổi thành cổ phiếu  
khi giá trị cổ phiếu tăng lên. Mặt khác, khi thị 
trường ở trong tình trạng xấu, người giữ trái phiếu 
vẫn được bảo vệ bởi nguồn thu cố định của trái 
phiếu chuyển đổi là lãi coupon, và trái phiếu này vì 
vậy được hạn chế lỗ.  

Đối với CoCo, đường giá của trái phiếu thường 
lại là đường giới hạn trên của CoCo trong thời gian 
giá cổ phiếu cao. Điều này có thể hiểu được vì trong 
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trường hợp giá cổ phiếu cao, sự kiện kích hoạt sẽ 
không xảy ra, CoCo lại như một trái phiếu thường 
nhận được mệnh giá khi tới kỳ hạn. Vì vậy, kể cả khi 
thị trường có mức tăng giá cổ phiếu cao, CoCo vẫn 
chỉ đem lại lợi nhuận có hạn. Tuy nhiên, lỗ có thể 
không kiểm soát được trong thời gian cổ phiếu 
xuống giá, sự kiện kích hoạt xảy ra khiến CoCo 
được chuyển đổi thành cổ phần với giá thấp. Thật 
vậy, đặc tính của CoCo về lợi nhuận có hạn và lỗ 
không giới hạn nên được các nhà đầu tư chú ý. Vì 
những đặc tính điển hình này, chủ sở hữu CoCo 
thường được trả tỷ lệ lãi coupon cao hơn. 

2.3. Đề xuất mô hình CoCo - Dựa trên mô hình 
Black-Scholes mở rộng của De Spiegeleer và 
Schoutens (2011) 

Các biến số của CoCo và các biến số thị trường 
Trên lý thuyết, giá trị của CoCo sẽ bị ảnh hưởng 

bởi đặc tính đã được quy đinh cụ 
thể trong hợp đồng. Một số yếu tố 
quan trọng nhất tác động đến giá 
của CoCo được nêu ra dưới đây. 

Mô hình định giá trái phiếu 
CoCo có trả lãi định kì 

Trong cấu trúc của CoCo rằng 
nếu sự kiện kích hoạt không đưa 
ra minh chứng nào, người sở hữu 

CoCo vẫn sẽ nhận trả lãi định kì như 
bình thường; tuy nhiên, nó không như 
vậy trong trường hợp chuyển đổi. De 
Spiegeleer và Schoutens (2011) đề 
xuất định giá khoản trả lãi định kì bị 
mất như quyền bán nhị phân “down-
and-in” và Teneberg (2012) phân loại 
nó thành tiền mặt “down-and-in” 
hoặcquyền chọn rào cản nhị phân với 
giá thực hiện CP và rào cản S*. Cần 
lưu ý rằng quyền chọn rào cản “down-
and-in” có lãi khi giá cổ phiếu giảm 
xuống dưới mức định sẵn và khi nó kết 
hợp với công cụ có quyền chọn nhị 
phân sẽ mang lại payoff (lỗ/lãi khi đáo 
hạn) bằng không nếu giá cổ phiếu lớn 
hơn số liệu rào cản. Mỗi khoản trả lãi 
định kì bị mất sau ngày kích hoạt tương 
ứng với sự bán tiền mặt “down-and-in” 
hoặc quyền chọn rào cản nhị phân có 
payoff (lỗ/lãi khi đáo hạn) được miêu 
tả như trong Hình 4 Phụ lục. Bởi vì số 

lượng của khoản trả lãi định kì được lấy đi từ CoCo 
khi chuyển đổi sẽ giảm giá trị của CoCo; do đó, nhìn 
chung, CoCo có thể được phân tích như sau: 

Trong bước này, giá trị của CoCo nằm ở giá trị 
của mỗi thành phần trong công thức [8]. Thành 
phần đầu tiên được định giá bằng cách chiết khấu 
tất cả các khoản trả lãi định kì trong tương lai và 
khoản gốc vào ngày đáo hạn tại lãi suất phi rủi ro: 

Nguồn: De Spiegeleer and Schoutens, 2011 
Hình 1: Giá của CoCo so với giá của trái phiếu thường  

và giá của trái phiếu chuyển đổi 

Convertible bond 
CoCo 
Straight bond 
Parity 

 

P 

S S
           S*

Bảng 1: Các biến số của CoCo và các biến số thị trường 

STT Caùc bieán soá cuûa CoCo Caùc bieán soá cuûa thò tröôøng 
1 Meänh giaù (F) Giaù coå phieáu hieän taïi (S) 
2 Laõi coupon (C) Bieán ñoäng giaù (  ) 
3 Tæ leä chuyeån ñoåi (Cr) Tæ leä coå töùc(q) 
4 Giaù chuyeån ñoåi (CP) Laõi suaát phi ruûi ro (r) 
5  Cöôøng ñoä kích hoaït (λ) 

σ

 
 

  
 

  
 

 [8] 
 

  
 

 

  [9] 
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Trong đó: 
PCB: Giá của trái phiếu thường 
F: Mệnh giá của CoCo 
r: Lãi suất phi rủi ro liên tục 
T: Thời gian đáo hạn 
ci: Lãi suất coupon tại thời điểm i, k=T 
Thành phần thứ hai được định giá bằng cách sử 

dụng Black-Scholes trong quyền mua down-and-in 
trừ đi quyền bán down-and-in với công thức như sau: 

Trong đó: 
DIF: Giá trị của hợp đồng kì hạn “down and in” 
Cr: Tỷ lệ chuyển đổi 
Cp: Giá chuyển đổi 
S: Giá cổ phiếu hiện tại 
S*: Giá cổ phiếu tại kích hoạt 
r: Lãi suất phi rủi ro 
σ: Biến động giá 
q: Tỷ lệ cổ tức 
T: Thời gian đáo hạn 
N: Hàm phân phối xác suất của phân bố chuẩn 
Công thức cho giá trị hiện tại của thành phần cuối 

cùng - quyền bán nhị phân “down and in” như sau: 

Trong đó: 
BDI: Giá trị của hợp đồng quyền chọn nhị phân 

“down and in” 
Ci: Lãi suất coupon tại thời điểm i 
r: Lãi suất phi rủi ro 
S: Giá cổ phiếu hiện tại 
S*: Giá cổ phiếu tại kích hoạt 
σ: Biến động giá 
N: Hàm phân phối xác suất của phân bố chuẩn 

Bản chất của lãi suất phi rủi ro trong công thức 
trên được giải thích bởi De Spiegeleer và Schoutens 
(2011) cho rằng rủi ro trong trái phiếu công ty thừa 
hưởng trên tài sản phi rủi ro đã được tính trong hợp 
đồng kỳ hạn “down and in” và quyền chọn nhị phân. 

Một điểm cần lưu ý là tất cả các công thức và mô 
hình được đề cập đến ở trên, đều là công thức đóng 

(closed form formula), được đưa vào bảng tính 
Excel để tính toán. 

3. Tình huống minh họa - ABBANK 
Trong phần này, chúng tôi sẽ lấy ví dụ về một 

trái phiếu chuyển đổi của ngân hàng Việt Nam, 
ABBANK - như là một ví dụ minh họa cho trái 
phiếu CoCo ở thị trường Việt Nam. Thảo luận về 
thay đổi các thông số và ý nghĩa kết quả cũng được 
trình bày trong phần này. 

3.1. Giới thiệu về 
ABBANK 

Ngân hàng thương 
mại cổ phần An Bình 
(ABBANK) đã được 
thành lập vào năm 1993 
và sau 18 năm hoạt 
động và phát triển, 
ABBANK gần đây đã 
trở thành 1 trong 15 
ngân hàng cổ phần lớn 
nhất Việt Nam tính theo 
tài sản với điều lệ vốn 
3.831 tỷ đồng, 133 chi 
nhánh và văn phòng 
giao dịch từ Bắc vào 
Nam và trở thành chủ 
ngân hàng của hơn 
10.000 khách hàng 
doanh nghiệp và hơn 
100.000 khách hàng cá 
nhân trên khắp 29 tỉnh, 
thành phố của đất nước. 

Thông qua quá trình 
phát triển, ABBANK đã 
thu hút rất nhiều nhà 
đầu tư lớn và các bên 
liên quan từ cổ đông 

chiến lược trong nước như Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam (EVN), Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 
(VNPost) - một thành viên của VNPT, Viettel, 
Prudential... cho đến các đối tác chiến lược nước 
ngoài như Maybank - ngân hàng lớn nhất tại 
Malaysia, Tổng công ty Tài chính Quốc tế (IFC) - 
thành viên của Ngân hàng Thế giới và là thể chế lớn 
nhất toàn cầu trong phát triển tập trung vào khu vực 
tư nhân ở các nước đang phát triển. 
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3.2. Giả thuyết trên trái phiếu CoCo của 
ABBANK 

Thông tin về trái phiếu chuyển đổi của 
ABBANK 

Ngày 30 tháng 12 năm 2010, mặc dù thị trường 
gặp rất nhiều khó khăn và bất ổn kinh tế, ABBANK 
đã phát hành thành công 600 triệu USD trái phiếu 
chuyển đổi. Phát hành phục vụ các mục đích củng 
cố vị trí vốn để hoàn thành kế hoạch tăng vốn năm 
2013 khi chuyển đổi và hỗ trợ những nỗ lực của 
ngân hàng để tăng cường sản phẩm và dịch vụ của 
mình, với sự tập trung vào việc cho vay doanh 
nghiệp vừa và nhỏ. 

Các thông tin về trái phiếu chuyển đổi của 
ABBANK đã được xuất bản thông qua thông báo về 
phát hành trái phiếu chuyển đổi. Một số thuật ngữ 
chính của hợp đồng trái phiếu được tóm tắt trong cột 
1 và 2 Bảng 2: 

Theo bảng trên, trái phiếu chuyển đổi của 
ABBANK được phát hành theo phương thức riêng 
lẻ cho hai nhà đầu tư chiến lược chính đến từ nước 
ngoài: IFC mua 480 triệu đô la và Maybank đã mua 
phần còn lại trị giá 120 triệu đô la. 

Thông tin về cổ phiếu của ABBANK 
CoCo là một cổ phiếuhỗn hợp, do đó, trước khi 

đưa ra các giả định trên CoCo của ABBANK, điều 
quan trọng là phải có được thông tin về cổ phiếu của 
ABBANK. Cho đến nay, cổ phiếu phổ thông của 
ngân hàng chưa được niêm yết và hiện đang được 

giao dịch trên thị trường OTC. 
Giá cổ phiếu: ngày phát hành trái phiếu chuyển 

đổi, 30/12/2010, giá cổ phiếu đứng ở mức 9.650 
đồng. Giá cả ngày giả định CoCo, 30/4/2012, là 
7.130 đồng. 

Thông tin trên đưa ra giả thuyết CoCo của 
ABBANK 

Sự khác biệt lớn nhất giữa một trái phiếu chuyển 
đổi và CoCo là kích hoạt và lãi suất định kỳ, do đó, 
để minh họa cho một CoCo, chúng ta có thể căn cứ 
vào trái phiếu chuyển đổi và thêm tính năng kích 
hoạt và tăng lãi suất định kỳ lên cao hơn 30% (tức 
là 8,97%). Trong phạm vi của bài nghiên cứu này, cơ 
chế thị trường kích hoạt sẽ được sử dụng cho CoCo 
ABBANK vì tính minh bạch và đơn giản trong tính 
toán. Như vậy, CoCo của ngân hàng sẽ được chuyển 
đổi thành vốn chủ sở hữu miễn là giá cổ phiếu của 
nó giảm xuống dưới một mức nhất định. Sau đó, 

bước tiếp theo là ước tính giá cổ phiếu ở kích hoạt. 
Để lấy được con số, De Spiegeleer và Schoutens 
(2011) trong khi định giá CoCo của Ngân hàng 
Lloyds và Credit Suisse, đã sử dụng 20% giá đóng 
cửa của cổ phiếu vào ngày định giá, do đó, các giả 
định tương tự sẽ được triển khai trong bài nghiên 
cứu này. Vào ngày định giá 30/04/2012, giá cổ phiếu 
của ABBANK đạt 7.130 đồng được nhân với 20% 
để đạt được giá trị của giá cổ phiếu giả định kích 
hoạt là 1.426 đồng. 

 

Bảng 2: Thông tin về trái phiếu chuyển đổi và CoCo của ABBANK 

(Nguồn: Abbank.vn, 2010 và các tác giả) 

THOÂNG TIN TRAÙI PHIEÁU CHUYEÅN ÑOÅI VAØ COCO CUÛA ABBANK 

 Ngaøy phaùt haønh 
(30/12/2010) Giaû thuyeát cuûa CoCo (30/4/2012) 

1. Meänh giaù F 1 trieäu VND 1 trieäu VND 
2. Giaù ñeà xuaát 1 trieäu VND 1trieäu VND 
3. Ñaùo haïn 2naêm 8 thaùng 
4. Laõi suaát ñònh kyø 6,9%/ naêm 6,9% hoaëc 8,97%/ naêm 
5. Taàn suaát traû laõi Haøng naêm Haøng naêm 
6. Ngaøy phaùt haønh December 30, 2010 December 30, 2010 
7. Ngaøy ñaùo haïn December 30, 2012 December 30, 2012 
8. Ngaøy traû laõi ñònh kyø December 30  December 30 
9. Phöông phaùp phaùt haønh Chaøo baùn rieâng leû Chaøo baùn rieâng leû 
10. Tyû leä chuyeån ñoåi 1:100 (1 traùi phieáu cho 100 coå phieáu) 1:100 (1 traùi phieáu cho 100 coå phieáu) 
11. Loaïi kích hoaït  Phöông thöùc thò tröôøng 
12. Giaù coå phieáu khi kích hoaït  1.426 VND 
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Định giá giả thuyết của CoCo của ABBANK 
Để hình thành một phân tích so sánh về CoCo 

của ngân hàng, giá của trái phiếu sẽ được đánh giá 
tại ngày phát hành 30/12/2012 và hiện tại 
30/04/2012. Các thông số xác định giá trị tại hai 
ngày này được trình bày trong Bảng 3. 

Trong đó tất cả các thông tin được lấy từ mô tả ở 
trên về cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi và CoCo của 
ngân hàng. Đối với tỷ lệ chiết khấu, như trong mô 
hình cổ phiếu phái sinh của De Spiegeleer và 
Schoutens, nó là tỷ lệ phi rủi ro, trong bài nghiên 
cứu này, lãi suất trái phiếu chính phủ 10 năm là 
9,25%/năm được lấy làm xấp xỉ cho lãi suấtphi rủi 
ro, dù trong thực tế, nó không phải là thực sự phi rủi 
ro. Tuy nhiên, có sự cần thiết để chuyển đổi 9,25% 
thành lãi kép liên tục như chúng ta đã thực hiện cho 
tỷ lệ trả cổ tức: r = ln(1 + 9,25%) = 8,85%. Giá cổ 
phiếu tại kích hoạt được ước tính là 20% của giá cổ 
phiếu hiện tại dựa trên dự toán của De Spiegeleer và 
Schoutens (2011). 

Đến bước này, chúng tôi sử dụng những thông số 
đầu vào cho CoCo và phương trình của mô hình 
phái sinh cổ phiếu của De Spiegeleer và Schoutens 
(2011) trong phương trình [8], [9], [10], và [11] để 
có được số liệu trong Bảng 4 dưới đây. 

Định giá CoCo giả định của ABBANK trong 
ngày phát hành và ngày 30/04/2012 - Thảo luận 

 

3.3. Thảo luận về kết quả 
Như đã được tính toán trong bảng 4, vào ngày 

phát hành (30/12/2010). Giá của trái phiếu doanh 
nghiệp và CoCo giả định của ABBANk với cùng 
một lãi suất định kì, không cho thấy nhiều điểm 
khác biệt (trái phiếu doanh nghiệp đứng ở mức 

95,87% hay 958,700 đồng, trong khi giá của CoCo 
giả định là hơi thấp hơn 95,76% hoặc 957,600 
đồng). Tuy nhiên, nếu lãi suất tăng 30%, giá trái 
phiếu của CoCo sẽ tăng hơn 3,67% so với giá của 
trái phiếu doanh nghiệp. Đặc biệt, ngày 30/04/2012, 
giá cả của hai công cụ là gần như nhau, chỉ có một 
sự khác biệt không đáng kể được phát hiện. Tại tỷ lệ 
lãi suất định kì cao hơn 30% (8,97%), sự khác biệt 
trong giá cả của CoCo và trái phiếu doanh nghiệp 
giảm 2,87%. 

Giải thích cho hiện tượng này có thể dựa trên 
thực tế là CoCo giả địnhrất gần với ngày đáo hạn 
của nó, chỉ 8 tháng còn lại từ 30/04/2012 đến 
30/12/2012; hơn nữa, giá của cổ phiếu của 
ABBANK đang trong giai đoạn phục hồivới xu 
hướng tăng chung, như vậy, có ít bằng chứng cho 
thấy các sự kiện kích hoạt sẽ xảy ra, mang lại câu trả 
lời hợp lý cho câu hỏi tại sao các giá trị của hợp 
đồng kì hạn“down-and-in” và quyền chọn nhị phân 
“down-and-in” là quá nhỏ và giá trị của CoCo là gần 
với giá trị của trái phiếu doanh nghiệp của mình. 

 

Bảng 3: Thông số đầu vào cho CoCo giả định của ABBANK

CAÙC THOÂNG SOÁ ÑAÀU VAØO CUÛA MOÂ HÌNH 

 Ngaøy phaùt haønh(30/12/2010) Giaû thieát CoCo (30/04/2012) 

Meänh giaù, F 1 trieäu VND 1 trieäu VND 

Laõi suaát ñònh kì 6,9% (8,97%) 7,9% (8,97%) 

Tæ leä chuyeån ñoåi, Cr 1:100 1:100 

Giaù chuyeån ñoåi, CP CP = F/ Cr=10.000 VND CP = F/ Cr=10.000 VND 

Giaù coå phieáu hieän taïi, S 9.650 VND 7.130 VND 

Giaù coå phieáu khi kích hoaït, S* 20% x 9.650 = 1.930 VND 20% x 7.130 = 1.426 VND 

Ñoä bieán ñoäng,   32,52% 35,72% 

Naêng suaát coå töùc, q 7,33% 11,33% 

Laõi suaát chieát khaáu, r 8,8% 8,85% 

Thôøi gian ñaùo haïn 2 years 8/12 = 0,67 year 

                                  σ
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Hơn nữa, nhìn vào các giá trị giả thuyết của 
CoCo, không khó khăn để thấy xu hướng tăng cổ 
phiếu, cho dù có một sự sụt giảm giá cổ phiếu vào 
ngày phát hành từ 9.650 đồng đến 7.130 đồng vào 
ngày định giá. Nhớ lại từ phần 2 rằng trong trường 
hợp không có kích hoạt, giá trị của CoCo sẽ hội tụ 
với giới hạn trên của trái phiếu doanh nghiệp. Trong 
trường hợp này, giải thích tương tự có thể được sử 
dụng, tuy giá cổ phiếu ngày định giá có thấp hơn 
ngày phát hành, tuy nhiên, các cổ phiếu của 
ABBANK trong thị trường OTC cho thấy rất ít bằng 
chứng của khó khăn về tài chính hoặc tín hiệu của 
sự kiện kích hoạt, đặc biệt là, nó vẫn được coi là một 
trong những cổ phiếu hiếm hoi có tính thanh khoản 
và duy trì tỷ lệ trả cổ tức ở mức cao. 

Thật vậy, những phân tích trên cho thấy rằng 
hành vi của CoCo giả định đã khá phù hợp với mô 
hình lý thuyết được xem xét trong bài nghiên cứu 
này. Phần sau đây sẽ thảo luận về ưu và nhược điểm 
của ngân hàng ở vị thế tổ chức phát hành CoCo và 
trên cơ sở đó, đưa ra gợi ý cho ABBANK nói riêng 
và cho các ngân hàng Việt Nam nói chung trong việc 
xem xét CoCo. 

4. Các khuyến nghị 
Trong phần trên, chúng tôi đã phân tích giá 

CoCo của ABBANK thay đổi như thế nào cùng với 
lý thuyết được đưa ra trong phần ba. Phần cuối này 
sẽ đề xuất những khuyến nghị liệu ngân hàng có nên 
phát hành CoCo hay không. 

Khuyến nghị cho ngân hàng 
Trước hết, CoCo là sản phẩm rất hữu ích khi có 

một cái nhìn về kế hoạch phát triển của ngân hàng 
trong nhiều năm tới. Tại cuộc họp năm 2010 cổ 
đông, kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 2011-
2020 đã được trình bày bởi Hội đồng quản trị của 
ABBANK, và kế hoạch tăng vốn điều lệ đã được 
đánh dấu như là một phần đặc biệt quan trọng. Hơn 
nữa, họ đề xuất rằng sau khi chuyển đổi của đồng 
600 triệu USD trái phiếu chuyển đổi trên 
30/12/2012 đã tăng vốn điều lệ, ngân hàng sẽ thực 

hiện các thủ tục niêm 
yết chính thức cho cổ 
phiếu của nó. Vì vậy, 
các trái phiếu chuyển 
đổi phát hành trong 
năm 2010 với hai đối 
tác chiến lược, IFC và 
Maybank, là một 
bước thiết yếu trong 
việc nâng cao vị thế 
vốn của ngân hàng. 

Nếu thay vì trái phiếu chuyển đổi, ngân hàng 
phát hành trái phiếu chuyển đổi - một cấu trúc mà 
chỉ chuyển đổi trái phiếu thành vốn chủ sở hữu khi 
sự kiện kích hoạt, thì sẽ có sự không chắc chắn vào 
sự gia tăng vốn điều lệ do chuyển đổi. Điểm đáng lo 
ngại này có vẻ là không đáng kể, tuy nhiên, vì trái 
phiếu gần cửa đến ngày đáo hạn của nó và không có 
tín hiệu nào cho thấy ngân hàng bị rơi vào hoàn cảnh 
rắc rối và sự kiện kích hoạt dường như không xảy ra, 
sau đó, CoCo vẫn là trái phiếu bình thường và 
không tăng được vốn chủ sở hữu của ngân hàng. Do 
đó, kế hoạch tăng vốn của các ngân hàng nhờ vào 
trái phiếu chuyển đổi có thể không được thực hiện 
bởi CoCo, điều này cho thấy ngân hàng không thể 
hưởng lợi nhiều từ CoCo như các trái phiếu chuyển 
đổi bình thường. 

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng CoCo sẽ 
mang lại lợi thế cho ngân hàng vì tự động tăng 
cường vốn khi ngân hàng được vào khó khăn. Để 
thuyết phục các nhà đầu tư chấp nhận rủi ro của 
CoCo, ABBANK phải bồi thường cho họ với tỷ lệ 
lãi suất về mặt lý thuyết cao hơn, ví dụ tăng 30% lãi 
suất định kỳ, có thể là một chi phí lớn (tăng 3% 
trong giá cả) như thể hiện trong bảng 3 bài nghiên 
cứu này. 

Đứng trên phương diện của ngân hàng phát 
hành, khi EPS bị pha loãng giá trị, so sánh giữa 
CoCo và trái phiếu chuyển đổi, Marquardt và 
Wiedman (2004) lập luận rằng cả hai cấu trúc hỗn 
hợp đều làm cho EPS bị pha loãng. Tuy nhiên, CoCo 
có thể bịt mắt các cổ đông bởi vì những lỗ hổng 
trong kế toán có thể giúp các ngân hàng trì hoãn việc 
công bố sự pha loãng giá trị của EPS. So với trái 
phiếu chuyển đổi, tác động của chứng khoán chuyển 
đổi được phản ánh trong việc EPS loãng giá trị 
thông qua ứng dụng của phương pháp “nếu chuyển 
đổi”. Sự chậm trễ trong việc thông báo sự loãng giá 
trị thực tế đã ngăn cản các cổ đông thao túng giá cổ 
phiếu của ngân hàng theo ý họ muốn và do đó, ở một 

Bảng 4: Số liệu đầu ra cho trái phiếu chuyển đổi của ABBANK và CoCo giả định 

Ngaøy 30/12/2010 30/04/2012 
Laõi suaát ñònh kyø 6,9% 8,97% 7,9% 8,97% 

CB 95,87% 99,5% 100,777535% 103,6694634% 
DIF 0,1097% 0,1097% 0,00008% 0,00008% 
BDI 0,0047% 0,00615% 0,00001% 0,00001% 

CoCo 95,76% 99,39% 100,77527% 103,66938% 

QUẢN TRỊ KINH DOANH
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khía cạnh khác, nó sẽ tốt hơn cho ngân hàng khi 
phát hành vốn CoCo. 

Khuyến nghị cho các nhà đầu tư 
Từ khi có sự phát triển của CoCo, rất nhiều các 

nhà phân tích tài chính đã đặt ra câu hỏi về thị 
trường cho nó và cho rằng CoCo là một công cụ mới 
trong đó quyền chuyển đổi là không chắc chắn. Họ 
là những người có thể trở thành cổ đông ở một thời 
điểm kém may mắn trong tương lai. Deutsche Bank 
Research (2011) nghi ngờ khả năng mà các nhà đầu 
tư trái phiếu truyền thống với rủi ro thấp hoặc trung 
bình như các quỹ hưu trí sẽ nhảy vào thị trường 
CoCo; họ cũng đề xuất rằng một số tổ chức tài chính 
như các quỹ mua bán đầu cơ hay các nhà đầu tư giá 
trị ròng cao vẫn có thể xem xét đến CoCo. Tuy 
nhiên, ở Việt Nam, sự xuất hiện của các tổ chức quỹ 
như thế trong nước hay nước ngoài vẫn còn trong 
giai đoạn phát triển. Do đó, ở tương lai gần, thị 
trường cho CoCo ở Việt Nam vẫn chưa chắc chắn. 

Các nhà đầu tư cũng cần xem xét đến khung 
pháp lý của thị trường vốn hiện vẫn chưa đầy đủ 
hoàn thiện và còn nhiều thiếu sót trong thực tế. Các 
luật về phát hành trái phiếu chuyển đổi vẫn thiếu các 
điều kiện cần thiết, để lại rất nhiều lỗ hổng mà các 
ngân hàng có thể lách luật và không tuân theo quy 
trình chuẩn. Sự phức tạp của CoCo đòi hỏi một 
khung pháp lý vững chắc và thị trường phát triển tốt 
để phát triển tại Việt Nam. 

Nhìn chung, trên lý thuyết, có vẻ như ở một thị 
trường chưa hiệu quả như Việt Nam với một số đặc 
điểm được phân tích ở trên không dễ để phát hành 
vốn điều kiện CoCo. Tuy nhiên, trong tình trạng 
thực tế mà vẫn còn còn nhiều khó khăn tồn tại trong 
các hoạt động kinh doanh cùng với chính sách tăng 
trưởng tín dụng chặt chẽ của nhà nước và sự đi 
xuống của thị trường chứng khoán, nó dẫn đến tình 
trạng thiếu vốn và sự cần thiết để phát hành những 
loại vốn mới như CoCo ở Việt Nam. 

Đặc biệt, mặc dù có rất nhiều rào cản khi huy 
động tiền gửi dài hạn hay vốn dài hạn từ phát hành 
cổ phiếu trong điều kiện thị trường như vậy, nó sẽ là 
dễ dàng hơn khi phát hành trái phiếu chuyển đổi. 
Tuy nhiên, thị trường trái phiếu chuyển đổi cũng đã 
phát triển đủ mạnh, đạt đến đỉnh của nó và có xu 
hướng giảm mạnh, đã có rất nhiều đợt phát hành mà 
người hưởng lợi chủ yếu là công ty phát hành, 
không phải nhà đầu tư. 

Hơn nữa, các tài liệu đã ghi nhận rằng các nhà 
đầu tư Việt Nam có xu hưởng thích rủi ro khá cao và 
tâm lý bầy đàn khi nhảy vào các công cụ nợ mà có 

thể chuyển đổi được thành vốn chủ sở hữu trong thị 
trường không ổn định như trái phiếu chuyển đổi. 
Hơn nữa, thực tế, trên thị trường chứng khoán cũng 
ủng hộ giả thiết hiệu ứng tâm lý bầy đàn. Trên lý 
thuyết, trái phiếu CoCo rất gần với trái phiếu chuyển 
đổi mà có rủi ro tiềm ẩn cao hơn. Tuy nhiên, mối 
quan tâm về rủi ro cao tồn tại trong cấu trúc của 
CoCo dường như có ít vấn đề với các nhà đầu tư 
muốn rủi ro cao, do đó nó là hợp lý để tin rằng CoCo 
với một số đặc điểm giống với trái phiếu chuyển đổi 
có thể được chào đón tại thị trường Việt Nam. 

Khuyến nghị đối với ngân hàng nhà nước 
Do vậy, ngân hàng nhà nước nên xem xét cho 

phép các ngân hàng Việt Nam phát hành các công cụ 
sáng tạo như CoCo để huy động vốn dài hạn, thứ mà 
hiện tại rất khó để huy động thông qua các phương 
pháp truyền thống ở Việt Nam và có được cơ hội 
tăng vốn đạt được yêu cầu tỉ lệ an toàn vốntrong 
khủng hoảng tài chính. Đó chính là cơ hội và tương 
lai của CoCo.u 
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Summary 

 
The recent world financial crisis has led to the 

need for refinancing in some major banks. 

Conditional convertible bonds (CoCo) were born 
with the expectation of stabilizing banking sector 
for policy executives in general and banks in partic-
ular. This article is intended to introduce CoCo and 
provide readers with the most basic information 
such as, the development history, activation meth-
ods and features of CoCo. CoCo evaluation method 
and the case study of An Binh Bank are analyzed. 
The author aims to provide a basis for applying the 
type of conditional convertible bond in Vietnamese 
banking system during the period of making best 
effort to raise capital. 
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1. Kinh nghiệm quản lý nhà nước đối với hoạt 
động chuyển giá tại một số quốc gia 

1.1. Tại Mỹ 
Các hình thức chuyển giá tại Mỹ 
Báo cáo năm 2012 của Tiểu ban Thượng viện 

Mỹ về lợi nhuận của MNCs Mỹ ở nước ngoài cho 
thấy thông qua chuyển giá, các công ty đa quốc gia 
đang gây ảnh hưởng lớn tới ngân sách Mỹ. Với quy 
mô sản xuất kinh doanh lớn, với sự khác biệt về 
chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp giữa các 

quốc gia và độ phức tạp cao trong các giao dịch 
liên kết, các công ty đa quốc gia đã có nhiều 
phương sách né tránh thuế nhằm giảm mức đóng 
góp thuế cho Chính phủ. Về phía các cơ quan quản 
lý nhà nước, do những phức tạp nêu trên, việc xác 
định hành vi chuyển giá cũng như xác định lợi 
nhuận nào được tạo ra trên đất Mỹ và lợi nhuận nào 
được tạo ra từ bên ngoài một cách chính xác là vô 
cùng khó khăn.  

 

KINH NGHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC  
ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ  

Ở MỘT SỐ QUỐC GIA  
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Nguyễn Tuấn Anh 
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Ngày nhận: 01/04/2019          Ngày nhận lại: 25/04/2019             Ngày duyệt đăng:  05/05/2019     

C   hính sách và biện pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động chuyển giá của các công ty đa quốc 
gia (MNCs) đã được nhiều nhà nghiên cứu, nhà quản lý,... bình luận, phân tích, đánh giá. Tại Việt 

Nam, mặc dù, các văn bản pháp lý (Thông tư 66/2010/TT-BTC, Nghị định 20/2017/NĐ-CP, Thông tư 
41/2017/TT-BTC) đã được ban hành, tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện công 
tác thanh tra, kiểm tra hoạt động chuyển giá, nhưng kết quả đạt được còn khiêm tốn. Một số doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài có báo cáo tài chính thua lỗ liên tục trong nhiều năm liền nhưng vẫn đầu tư mở 
rộng sản xuất kinh doanh. Làm thế nào để ngăn chặn, đẩy lùi hành vi chuyển giá? Đây là câu hỏi không dễ 
dàng có lời giải đáp thỏa đáng ngay cả những nước có lịch sử phát triển kinh tế quốc tế lâu đời do các hành 
vi chuyển giá của MNCs ngày càng tinh vi, phức tạp nên rất khó phát hiện. 

Trên cơ sở nguồn thông tin thứ cấp về quản lý nhà nước đối với hoạt động chuyển giá của MNCs tại một 
số nước có nền kinh tế rất phát triển như Mỹ và một số quốc gia ở khu vực Châu Á (Trung Quốc, Thái Lan, 
Hàn Quốc...) có những đặc điểm khá tương đồng với Việt Nam, nhóm tác giả bài viết phân tích và rút ra 
một số bài học kinh nghiệm có thể áp dụng tại Việt Nam nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước 
trong lĩnh vực này thời gian tới. 

Từ khóa: chuyển giá, giá chuyển nhượng, giao dịch liên kết, quản lý nhà nước đối với hoạt động chuyển 
giá, công ty đa quốc gia. 
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Các hình thức “né” thuế phổ biến của các MNCs là:  
Vì thuế thu nhập doanh nghiệp tại Mỹ cao (35%) 

nên các công ty thực hiện chuyển giá thông qua hoạt 
động xuất nhập khẩu: nâng cao giá khi mua hàng 
nhập khẩu, bán giá xuất khẩu với giá thấp, dẫn tới 
lợi nhuận chịu thuế thấp hoặc lỗ và mức thuế phải 
đóng rất nhỏ.  

Các MNCs còn áp dụng thủ đoạn vay tiền từ các 
công ty liên kết ở nước ngoài với lãi suất rất cao để 
tăng chi phí kinh doanh tại Mỹ nhằm đạt mục tiêu 
lợi nhuận thấp hoặc không có lợi nhuận, từ đó đóng 
thuế thu nhập doanh nghiệp thấp tại Mỹ, tăng lợi 
nhuận của tập đoàn tại các công ty con đặt tại các 
thiên đường thuế. Điển hình cho cách thức này là 
Tập đoàn Apple. Chỉ tính riêng năm 2011, Apple thu 
được 34,2 tỷ USD nhưng chỉ đóng 3,3 tỷ USD tiền 
thuế. Apple có kỹ thuật né thuế thông qua việc lợi 
dụng quy định tài chính ALP, trong đó coi các công 
ty con của mỗi tập đoàn là một doanh nghiệp độc 
lập. Vào thời điểm đó, Apple có khoảng 120 tỷ USD 
tiền mặt nằm trong tài khoản của các công ty con 
thành viên, từ đó cho công ty mẹ ở Mỹ vay với lãi 
suất cao. Các công ty con này thường lập trụ sở hoặc 
đăng ký kinh doanh tại các thiên đường thuế như 
Luxembourg, Hà Lan, Irelan, quần đảo British 
Virgin… để MNCs chuyển lợi nhuận đến. 

Các tập đoàn bỏ ra chi phí lớn để vận động hàng 
lang nhằm tạo ra khung pháp lý thuận lợi cho hoạt 
động chuyển giá, đồng thời được Chính phủ Mỹ 
hoàn thuế lớn. 

Chuyển giá qua chuyển giao tài sản trí tuệ, công 
nghệ cũng là một hình thức được MNCs Mỹ ưa 
chuộng. Điển hình của cách thức này là Tập đoàn 
Microsoft. Từ năm 2009 đến 2011, bằng cách 
chuyển giao một số quyền sở hữu trí tuệ của mình 
cho một công ty con tại Puerto, Microsoft đã chuyển 
ra nước ngoài gần 21 tỷ USD, tiết kiệm lên đến 4,5 
tỷ USD tiền thuế đối với hàng hóa của công ty này 
bán tại Mỹ, tính ra mỗi ngày tập đoàn này né thuế 
đến 4 triệu USD. 

Giải pháp quản lý nhà nước về chuyển giá của Mỹ 
Thứ nhất, hoàn thiện hệ thống pháp lý về chuyển giá 
Các quy định về giá chuyển giao đã trở thành 

một phần trong luật thuế của Mỹ kể từ thời Chiến 
tranh thế giới lần thứ nhất. Năm 1934, các cơ quan 
quản lý thuế đã xây dựng các chuẩn mực giá chuyển 
giao được sử dụng để đánh giá liệu các giao dịch 
xuyên quốc gia của các công ty có trụ sở tại nhiều 

nước có được thực hiện theo đúng mục đích về thuế 
thu nhập doanh nghiệp của liên bang hay không. 
Năm 1968, Cơ quan thuế nội địa Mỹ - IRS (Internal 
Revenue Service) đã ban hành bộ luật các chuẩn 
mực giá chuyển giao và phương pháp định giá đặc 
biệt để đánh giá các đặc điểm về chuyển giao của 
các kết quả chuyển giá. Năm 1986, Quốc hội Mỹ 
quyết định bổ sung một số điều khoản tương ứng với 
tiêu chuẩn về thu nhập của việc chuyển giao tài sản 
vô hình (mục 482). Theo đó, giá chuyển giao giữa 
các tài sản hữu hình và vô hình của các doanh 
nghiệp ở các nước khác nhau phải được xác định 
tương đương với giá cung cấp cho bên thứ 3 hoặc 
tương đương với giá của một doanh nghiệp có sản 
phẩm tương tự. Từ năm 1988 đến năm 1992, Quốc 
hội tiếp tục chỉnh sửa điều khoản 482, 6038A và 
6038C, 6503K của luật thuế nhằm yêu cầu những 
người nộp thuế phải cung cấp đầy đủ những tài liệu 
có liên quan và dễ tiếp cận, thêm vào điều khoản 
6662e để quy định mức xử phạt khi phát hiện có 
hiện tượng chuyển giá. Cũng trong năm 1992, IRS 
dựa trên điều khoản 482 đưa ra quy định mới về các 
tiêu chuẩn thu nhập, quy định về thủ tục mới và cách 
thức định giá chuyển giao. Bên cạnh đó, Quốc hội 
Mỹ cũng ban hành các quy định có liên quan đến 
chuyển giá quốc tế ở các khía cạnh như: dịch vụ, các 
tài sản hữu hình và vô hình, tác động của những hạn 
chế pháp lý của nước ngoài… Năm 2010, Quốc hội 
và IRS liên tục sửa đổi, điều chỉnh và ban hành thêm 
các quy định mới có liên quan đến quyền và nghĩa 
vụ của bên nộp thuế. Năm 2011, thượng nghị sĩ Carl 
Levin đã trình dự luật Chống lợi dụng thiên đường 
thuế (STHAA) vận động để Quốc hội thông qua. Dự 
luật buộc các tập đoàn như Apple phải công khai 
toàn bộ dữ liệu như số lượng nhân viên, doanh số 
bán hàng, vốn, thuế... ở từng nước. Năm 2012, đứng 
trước tình hình MNCs vẫn gia tăng hoạt động 
chuyển giá, Tổng thống Obama đề nghị cải cách hệ 
thống thuế theo hướng giảm thuế thu nhập doanh 
nghiệp, nhưng tăng cường hoàn thiện các công cụ 
quản lý nhà nước về chuyển giá.  

Thứ hai, hoàn thiện các phương pháp định giá 
chuyển giao 

Về cơ bản Mỹ vẫn áp dụng phương pháp truyền 
thống của OECD về định giá chuyển giao. Những 
hướng dẫn của Mỹ về áp dụng các phương pháp 
truyền thống của OECD khá cụ thể, chi tiết và thống 
nhất với quan điểm của OECD về những nội dung 
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chính như khái niệm, phương pháp xác định, yêu 
cầu về thông tin, chứng từ, hồ sơ của đối tượng nộp 
thuế. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm thống nhất, 
giữa Mỹ và OECD vẫn có những điểm khác biệt. 
Những phương pháp mà Mỹ thường sử dụng là: (i) 
Phương pháp so sánh giá thị trường tự do; (ii) 
Phương pháp dựa vào giá bán ra; (iii) Phương pháp 
cộng chi phí vào giá vốn; (iv) Phương pháp phân 
chia lợi nhuận; (v) Phương pháp so sánh lợi nhuận. 
Đối với chuyển giao tài sản vô hình cơ quan thuế - 
IRS yêu cầu giá chuyển giao phải được xác định 
theo một trong bốn phương pháp: Phương pháp giao 
dịch không liên kết có thể so sánh (CUT); Phương 
pháp lợi nhuận có thể so sánh (CPM); Phương pháp 
tách lợi nhuận; và các phương pháp khác không 
định rõ. 

Các văn bản quản lý nhà nước về giá chuyển 
giao ở Mỹ không ưu tiên phương pháp định giá 
chuyển giao nào (doanh nghiệp tự quyết định) mà 
chỉ khuyến khích các doanh nghiệp có quy mô hoạt 
động lớn áp dụng phương pháp thỏa thuận giá 
(APA) vì đây là phương thức không tốn kém về thời 
gian, chi phí, nhưng thời gian áp dụng không dài.  

Mỹ có xu hướng là người đi tiên phong trong 
việc tạo ra các phương pháp xác định giá mới và có 
những hướng dẫn riêng cho hàng hóa giao dịch hữu 
hình và hàng hóa giao dịch vô hình. Điều này xuất 
phát từ đặc điểm Mỹ là quốc gia công nghệ nguồn 
phát triển nên hoạt động chuyển giao các sản phẩm 
“trí tuệ - vô hình” giữa các công ty mẹ ở Mỹ với các 
công ty con trên toàn cầu rất phát triển. 

Thứ ba, phân định rõ chức trách, nhiệm vụ của 
các cơ quan 

Luật pháp của Mỹ quy định, cơ quan thuế có 
trách nhiệm chính trong việc xác định giá thị trường, 
xây dựng nguồn dữ liệu thông tin, ban hành các quy 
tắc điều chỉnh hoạt động nghiệp vụ của các bên liên 
kết và công khai giá tính thuế cho các doanh nghiệp 
hoặc giá thỏa thuận APA. Tuy nhiên, thông tin do cơ 
quan thuế công bổ chỉ mang tính chất khuyến cáo để 
đối tượng nộp thuế thực hiện và có sự chuẩn bị trước. 

Cơ quan thuế có quyền yêu cầu MNCs cung cấp 
đầy đủ thông tin và tài liệu phục vụ cho công tác 
đàm phán APA, xuất trình tài liệu minh chứng cần 
thiết để xác định kết quả các nghiệp vụ chuyển giao 
giữa các công ty liên kết. Khi cơ quan thuế chứng 
minh được có sự vi phạm trong việc định giá chuyển 
giao nhằm trốn thuế, cơ quan thuế có quyền điều 

chỉnh lại thu nhập của đối tượng nộp thuế và áp 
dụng mức phạt từ 20-40% số thuế khai thiếu bị phát 
hiện do gian lận qua định giá chuyển giao.  

Thứ tư, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan 
chuyên ngành   

Mỹ đề cao tính liên kết trong đấu tranh quản lý 
nhà nước về chuyển giá một cách vô cùng mạnh mẽ. 
Điều đó được thể hiện qua các quy định về tăng 
cường sự phối hợp giữa cơ quan thuế và hải quan 
trong kiểm soát giá chuyển giao, qua và sự hợp tác 
quốc tế giữa Mỹ với Nhật Bản, Canada và Úc trong 
việc ban hành Danh mục tài liệu thống nhất PATA 
yêu cầu đối tượng nộp thuế cung cấp cho cơ quan 
thuế khi thực hiện thanh tra giá chuyển giao. PATA 
vừa giúp các quốc gia nêu trên kiểm tra được các 
thông tin vượt khỏi phạm vi lãnh thổ một nước, vừa 
giúp MNCs giải quyết được các vấn đề thường gặp 
phải khi cùng một lúc phải tuân thủ các yêu cầu 
khác nhau về chính sách cũng như quản lý thuế của 
nhiều nước về giá chuyển giao, trong đó các vấn đề 
chính là thời gian, chi phí và yêu cầu trùng lặp. 

Thứ năm, tăng cường nguồn nhân lực kiểm soát 
chuyển giá 

Cùng với việc bổ sung các quy định pháp lý về 
kiểm soát chuyển giá, chỉ riêng trong năm 2009, cơ 
quan thuế của Mỹ đã tuyển thêm 1.200 nhân viên và 
năm 2010 là 800 nhân viên để thực hiện việc rà soát, 
giám sát giá chuyển nhượng. Công tác thanh tra 
chuyển giá cũng được thực hiện trong 5 nhóm ngành 
chính của Mỹ đó là: thông tin liên lạc, công nghệ và 
truyền thông, bán lẻ, thực phẩm, dược và công 
nghiệp chăm sóc sức khỏe.  

1.2. Tại Trung Quốc 
Là một trong những quốc gia thu hút được nhiều 

vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nhất trên thế 
giới, đặc biệt là trong vòng 3 thập niên trở lại đây, 
Trung Quốc cũng là điểm đến của MNCs hàng đầu 
thế giới. Có thể nói nguồn vốn FDI của nước ngoài 
đã góp phần không nhỏ cho quá trình phát triển kinh 
tế xã hội của Trung Quốc. Tuy vậy, Trung Quốc 
cũng đang phải đối mặt với vấn đề lợi dụng định giá 
chuyển giao của MNCs nhằm tối thiểu hóa nghĩa vụ 
thuế, tối đa hóa lợi nhuận. Quốc gia này cũng đã và 
đang đề ra nhiều giải pháp cho hoạt động quản lý 
nhà nước về chuyển giá. 

Một là, chú trọng tạo cơ sở pháp lý cho việc 
chống lợi dụng định giá chuyển giao để trốn thuế 
của MNCs 
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Để tăng cường quản lý nhà nước về chuyển giá, 
ngày 28/4/2001, Trung Quốc tiến hành sửa đổi Luật 
Quản lý thuế, đồng thời ban hành Nghị định 362 quy 
định chi tiết Luật Quản lý việc đánh thuế và thu 
thuế. Nghị định này quy định rõ thẩm quyền của cán 
bộ thuế và quy định các thủ tục thống nhất hướng 
dẫn việc xác định giá chuyển giao đối với các doanh 
nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hoạt động 
tại Trung Quốc. Tiếp đó, ngày 16/3/2007, Trung 
Quốc thông qua Luật Thuế Doanh nghiệp sửa đổi 
với những nội dung quản lý nhà nước về chuyển giá 
theo tinh thần của OECD. Năm 2013, quốc gia này 
xây dựng Luật Chống Chuyển giá. Về cơ bản Luật 
Chống Chuyển giá của Trung Quốc được xây dựng 
theo hướng dẫn của OECD. Tuy nhiên, cũng có một 
số điểm khác biệt trọng yếu so với quy định của Mỹ. 
Đó là: 

- Nghĩa vụ thuế ở Trung Quốc không được hợp 
nhất, nghĩa là nếu một công ty đa quốc gia hay một 
doanh nghiệp có chi nhánh ở các tỉnh thành khác 
nhau của quốc gia này thì sẽ chịu thanh tra về 
chuyển giá nhiều lần. Khi cơ quan thuế của tỉnh, 
thành phố này chấp nhận một vấn đề nào đó về thuế 
thì không đồng nghĩa với việc cơ quan thuế ở tỉnh, 
thành phố khác tại Trung Quốc cũng chấp nhận. 
Điều này hoàn toàn khác với Mỹ. Ở Mỹ nếu một 
công ty đa quốc gia có chi nhánh ở các bang, nếu các 
vấn đề thuế được chấp nhận ở bang/tiểu bang này thì 
cũng được chấp nhận ở bang/tiểu bang khác. 

- Ở Trung Quốc, nếu một công ty đa quốc gia bị 
xác định là có hành vi chuyển giá thì các điều chỉnh 
về định giá chuyển giao do cơ quan thuế Trung Quốc 
đưa ra sẽ được áp đặt cho tất cả các loại thuế có liên 
quan như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia 
tăng, thuế nhập khẩu, xuất khẩu. Trong khi ở Mỹ sẽ 
chỉ áp đặt đối với thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Hai là, về các phương pháp định giá chuyển giao 
Trong hoạt động quản lý nhà nước về chuyển giá, 

Trung Quốc chú trọng nhiều đến phương pháp so 
sánh giá thị trường tự do (CUP), phương pháp cộng 
chi phí và phương pháp dựa vào giá bán ra (song 
không loại trừ các phương pháp khác khi cần thiết). 

Ba là, các yêu cầu về tài liệu khi MNCs nộp tờ 
khai thuế và khi thanh tra giá chuyển giao 

Khi nộp tờ khai thuế, MNCs bắt buộc phải kê 
khai giao dịch với các doanh nghiệp liên kết. Khi cơ 
quan thuế thanh tra về giá chuyển giao, Luật Chống 
Chuyển giá không chỉ định chọn một cơ sở dữ liệu 

nào, tuy nhiên thực tế thường sử dụng cơ sở dữ liệu 
Bureau van Dijk’s Osiris và Sandard and Pooor 
Research Insight. 

Bốn là, về hình thức xử phạt 
Trung Quốc không quy định cụ thể về xử phạt 

trong xác định giá chuyển giao mà áp dụng các hình 
thức phạt hành chính trong các trường hợp sau: 

- Công ty nộp thuế không khai báo về giá trị 
trường đúng hạn thì cơ quan thuế sẽ ấn định khoản 
tiền phạt lên đến 2.000 nhân dân tệ (CNY) (tương 
đương trên 6 đồng) và có thể lên đến 10.000 CNY 
(trên 30 triệu đồng) trong trường hợp nghiêm trọng; 

- Phát hiện MNCs kê khai giảm thu nhập thì sẽ 
bị phạt đến 3 lần số thuế trốn và trong trường hợp 
nghiêm trọng bị phạt gấp 5 lần; 

- Có sai sót về lỗi kỹ thuật mức phạt áp dụng từ 
10.000 CNY đến 50.000 CNY; 

- Thời hạn truy thu tiền thuế thông thường là 3 
năm trở về trước và 5 đến 10 năm đối với những 
trường hợp trốn thuế lớn gây hậu quả nghiêm trọng; 

- Số thuế nợ bị tính lãi suất theo ngày ở mức 
0,05%/ngày. 

1.3. Tại Thái Lan 
Trong hơn 1 thập niên trở lại đây, Thái Lan duy 

trì được lượng vốn FDI dựa vào việc tập trung cải 
cách các lĩnh vực quan trọng, đồng thời đơn giản 
hóa các thủ tục hành chính. Những chính sách ưu 
tiên thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Thái Lan 
đã góp phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế 
của vương quốc này, song đồng thời những chính 
sách ưu tiên về thuế cũng là môi trường thuận lợi 
cho MNCs thực hiện lợi dụng định giá chuyển giao 
để gian lận thuế. Chính phủ Thái Lan cũng đã áp 
dụng nhiều giải pháp để đối phó với tình hình này. 

Một là, ban hành Luật Quản lý nhà nước về 
chuyển giá năm 2003. Luật này chủ yếu cụ thể hóa 
những quy định của OECD vào điều kiện cụ thể của 
Thái Lan. Văn bản luật này đã tạo ra khung khổ pháp 
lý cho cơ quan thuế Thái Lan thực hiện các giải pháp 
cụ thể trong quản lý nhà nước về chuyển giá đối với 
các công ty liên kết ở cả trong và ngoài nước. 

Hai là, thực hiện đồng bộ các phương pháp định 
giá chuyển giao. Khác với một số nước, Thái Lan 
không đặt trọng tâm vào một phương pháp nào cả 
mà là trong quá trình kiểm tra các hoạt động liên kết, 
khi có dấu hiệu chuyển giá, cơ quan thuế sẽ sử dụng 
đồng bộ các phương pháp (phổ biến là phương pháp 
so sánh giá thị trường tự do; phương pháp cộng chi 
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phí vào giá vốn; phương pháp phân chi lợi nhuận; 
phương pháp lợi tức thuần từ giao dịch). 

Ba là, ban hành quy định về tài liệu giải trình khá 
cụ thể, chặt chẽ ngay từ khi nộp tờ khai cũng như 
khi kiểm tra, thanh tra của cơ quan thuế về chuyển 
giá. Khi nộp tời khai, các doanh nghiệp có hoạt động 
liên kết phải cung cấp cho cơ quan thuế Thái Lan 
báo cáo kiểm toán với nội dung về giao dịch liên 
kết. Khi cơ quan thuế thanh tra về giá chuyển giao, 
đối tượng nộp thuế phải lưu giữ tài liệu liên quan 
đến các bước xác định giá thị trường của mỗi giao 
dịch. Đó là các tài liệu chủ yếu sau: (i) Tài liệu mô 
tả cơ cấu và mối quan hệ giữa các đơn vị kinh doanh 
trong cùng một tập đoàn hay có giao dịch liên kết, 
cơ cấu và bản chất công việc mà mỗi đơn vị thực 
hiện; (ii) Ngân sách, kế hoạch kinh doanh và 
phương án tài chính; (iii) Tài liệu liên quan đến 
chiến lược kinh doanh của đối tượng nộp thuế và các 
lý do đưa ra chiến lược đó; (iv) Tài liệu liên quan 
đến doanh thu, kết quả hoạt động và bản chất giao 
dịch với doanh nghiệp liên kết; (v) Tài liệu chứng 
minh lý do tham gia các giao dịch quốc tế với các 
doanh nghiệp liên kết; (vi) Chính sách giá, khả năng 
sinh lời của sản phẩm, thông tin thị trường liên quan 
và việc phân chia lợi nhuận của mỗi đơn vị kinh 
doanh; (vii) Tài liệu chi tiết về lý do chọn một 
phương pháp hoặc phương pháp luận xác định giá 
chuyển giao; (viii) Tài liệu chứng minh quan điểm 
đàm phán của đối tượng nộp thuế liên quan đến giao 
dịch quốc tế với doanh nghiệp liên kết; (ix) Các tài 
liệu liên quan đến việc xác định giá chuyển giao. 

Bốn là, về hình thức xử phạt. Hiện nay Thái Lan 
chưa có các quy định cụ thể về xử phạt đối với xác 
định giá chuyển giao, song cơ quan thuế nước này 
vẫn áp dụng xử phạt có tính chất hành chính trong 
trường hợp: số tiền nộp thuế tối thiểu với mức phạt 
100% hoặc 200% số thuế nộp thiếu hoặc 1,5 lần số 
thuế nộp thiếu hàng tháng. Ngoài ra, tùy theo yêu 
cầu của đối tượng nộp thuế và căn cứ trên cơ sở 
Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần, Thái Lan cho phép 
áp dụng APA song phương, hoặc đa phương. 

1.4. Quy định về mức phạt của một số quốc 
gia khác 

Singapore quy định mức phạt chung cho các vi 
phạm về thuế nằm từ khoảng 100% đến 400% 
khoản thuế phải trả. 

Malaysia quy định mức phạt dao động từ 100% 
đến 300% số thuế bị phát hiện gian lận, đồng thời, 

công khai danh tính những doanh nghiệp thực hiện 
chuyển giá chiếm đoạt tiền thuế nhà nước. 

Philippines, công ty trả thuế sẽ bị phạt với số tiền 
tương đương 25% đến 50% so với mức chênh lệch 
về số thuế phải nộp (giữa số thuế do công ty trả thuế 
khai báo và số thuế do cơ quan thuế tính lại). Ngoài 
ra, số thuế chênh lệch này bị coi như là một khoản 
chậm nộp và phải chịu lãi suất 20%/năm.  

Indonesia áp dụng mức phạt từ 2% đến 48% một 
tháng tính trên số thuế nộp thiếu bị phát hiện do gian 
lận qua chuyển giá. 

Hàn Quốc, số tiền phạt sẽ được ấn định từ 10% 
đến 30% đối với số chênh lệch thuế thu nhập doanh 
nghiệp, ngoài ra, công ty còn phải chịu lãi suất đối 
với khoản nộp bổ sung (được coi như chậm nộp) là 
18,25%/năm. Nếu công ty trả thuế không trình được 
các tài liệu chứng minh theo yêu cầu thì có thể bị 
phạt đến 30 triệu won (tương đương gần 600 triệu 
đồng theo thời giá). 

2. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 
2.1. Về việc xây dựng và ban hành chính sách 
Việc ban hành các quy định pháp luật chống 

chuyển giá của các nước về cơ bản đều dựa vào 
hướng dẫn của OECD có tính đến điều kiện, đặc 
điểm và chiến lược thu hút FDI của mỗi quốc gia. 
Vì vậy, để nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả trong 
quản lý thuế nói chung, chống chuyển giá trong các 
giao dịch liên kết nói riêng, Việt Nam cũng cần 
nghiên cứu hướng dẫn của OECD để hoàn thiện 
khung chính sách quốc gia tùy theo điều kiện cụ thể 
của đất nước trong từng giai đoạn phát triển. Chính 
sách thuế phù hợp với tình hình trong nước đồng 
thời đáp ứng được yêu cầu của hội nhập và phù hợp 
với xu thế chung của khu vực và thế giới (xu hướng 
của các nước châu Á - Thái Bình Dương những 
năm gần đây là giảm mức thuế suất thuế thu nhập 
doanh nghiệp) đảm bảo mục tiêu công bằng về 
quyền lợi và nghĩa vụ thuế giữa các thành phần 
kinh tế, tạo nguồn thu cho ngân sách đồng thời kích 
thích thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Cũng cần nhận 
thấy rằng, khi quản lý nhà nước về chuyển giá, một 
mặt các quốc gia thực thi quyền đánh thuế hợp pháp 
của quốc gia mình nhằm bảo vệ nguồn thu thuế 
cũng như duy trì môi trường cạnh tranh công bằng 
giữa các loại hình doanh nghiệp; mặt khác hoạt 
động này phải được tiến hành sao cho hạn chế, 
tránh sự đánh thuế trùng giữa các quốc gia cũng 
như gây khó khăn cho các hoạt động kinh doanh, 
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thương mại quốc tế, hay ngăn cản sự di chuyển tự 
do của vốn. Việt Nam là một quốc gia đang phát 
triển, đang phải cạnh tranh gay gắt với các nước 
khác trong khu vực và trên thế giới trong thu hút 
FDI thì điều này càng trở nên quan trọng. 

Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về kinh tế nói 
chung, pháp luật về quản lý nhà nước đối với 
chuyển giá nói riêng nhằm sẵn sàng cho việc tiếp 
nhận vốn đầu tư nước ngoài phục vụ cho sự phát 
triển kinh tế. Hành lang pháp lý được xây dựng phải 
đảm bảo bắt kịp với sự phát triển kinh tế, tạo điều 
kiện thuận lợi cho kinh tế phát triển, đồng thời phải 
ngăn chặn một cách có hiệu quả các hành vi gian 
lận kinh tế. Hàng lang pháp lý cần đảm bảo đầy đủ, 
đồng bộ và gồm nhiều cấp độ (luật và các văn bản 
dưới luật) nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý rõ ràng, 
minh bạch, chặt chẽ để ngăn chặn chuyển giá cũng 
như đảm bảo khung pháp lý cho hoạt động quản lý 
nhà nước về chuyển giá. Ở Việt Nam hiện nay, Nghị 
định 20/2017/NĐ-CP là văn bản pháp quy cao nhất 
về chuyển giá. Để nâng cao tính pháp lý cho các 
hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, 
Quốc hội cần sớm nghiên cứu, soạn thảo và triển 
khai ban hành Luật Chống chuyển giá. Đồng thời, 
cần xây dựng một hệ thống chế tài nghiêm minh 
trên cơ sở tham khảo mức phạt của các quốc gia và 
tổ chức thực hiện nghiêm túc hệ thống chế tài đối 
với những hành vi không tuân thủ kê khai về giá 
chuyển giao khi có giao dịch với các bên có quan hệ 
liên kết theo thủ tục, trình tự quy định của pháp 
luật, chú trọng các biện pháp xử lý khi có bằng 
chứng vi phạm.  

2.2. Về tổ chức triển khai các hoạt động quản lý 
Đối với Tổng Cục Thuế 
Ban hành các văn bản hướng dẫn quy định trách 

nhiệm kê khai thông tin liên quan đến mối quan hệ 
kinh tế liên kết, việc xuất trình các tài liệu minh 
chứng; tạo lập các cơ sở dữ liệu (CSDL) về thông tin 
thuế, hải quan để so sánh đối chiếu trong nội bộ 
quốc gia, cũng như tăng cường trao đổi thông tin 
quốc tế. Đẩy nhanh tiến trình xây dựng Chính phủ 
điện tử, đảm bảo sự kết nối và trao đổi thông tin tự 
động giữa cơ quan thuế và các cơ quan quản lý nhà 
nước khác. 

Xác lập đủ các căn cứ pháp lý và chứng cứ là 
điều kiện quan trọng để xác định giao dịch liên kết. 
Vì thế, trong quá trình thanh tra phải hết sức chặt 
chẽ, phải tuân thủ đầy đủ các thủ tục, quy trình, nội 

dung pháp luật thuế cũng như các quy định luật 
pháp khác có liên quan. 

Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu và thông tin về 
MNCs. Kinh nghiệm của các quốc gia cũng như các 
hướng dẫn từ OECD đều chỉ ra rằng, việc xây dựng 
dữ liệu giao dịch và dữ liệu về quan hệ liên kết trong 
nội bộ MNCs là hết sức quan trọng. Đây chính là cơ 
sở tham chiếu, so sánh khi xác minh vấn đề chuyển 
giá, từ đó tạo ra hạ tầng thông tin cần thiết nhằm 
nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về 
chuyển giá. 

Tăng cường sự phối kết hợp giữa các cơ quan 
thuế, hải quan, kiểm toán… Kiểm soát chuyển giá 
là trách nhiệm chính của cơ quan thuế, song bản 
thân cơ quan thuế khó có thể đảm nhận toàn bộ khối 
lượng công việc cũng như thực thi kiểm soát hữu 
hiệu. Vì vậy, với nhiều quốc gia, nhất là các quốc 
gia đang phát triển như Việt Nam, sự phối kết hợp 
giữa các cơ quan hữu quan là rất cần thiết. Cần phải 
có sự phối hợp hiệu quả giữa bộ phận thanh tra và 
bộ phận quản lý thuế các doanh nghiệp (DN) có vốn 
đầu tư nước ngoài. Sự phối hợp này phải tập trung 
vào trao đổi thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu tập 
trung về người nộp thuế (NNT) là các DN có vốn 
đầu tư nước ngoài, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá rủi 
ro phù hợp với đặc điểm của các hành vi vi phạm 
về chuyển giá. Công tác chuẩn bị phân tích đánh giá 
đối với từng hồ sơ phải được chuẩn bị chu đáo đầy 
đủ, công tác đối chiếu thông tin từ số liệu kê khai 
của doanh nghiệp với các thông tin của các cơ quan 
quản lý và các đơn vị khác phải có đủ tài liệu chứng 
cứ có tính pháp lý, các thông tin giá cả thị trường, 
tỷ suất lợi nhuận ngành... phải được chuẩn hóa 
trong hệ thống ngành thuế và là một căn cứ pháp lý 
khi sử dụng.  

Tăng nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ 
cho việc quản lý nhà nước về chuyển giá đối với DN 
FDI. Nguồn nhân sự này phải được thường xuyên 
cập nhật kiến thức về kinh tế, kinh nghiệm quản lý 
kinh tế́, các phương thức chuyển giá của MNCs tại 
các quốc gia trên thế giới. Để thực hiện tốt việc 
thanh tra cũng như kiểm tra đối với các doanh 
nghiệp có quan hệ kinh doanh liên kết, đòi hỏi phải 
không ngừng nâng cao trình độ, năng lực cán bộ 
thanh tra, kiểm tra thuế. Chú trọng đào tạo đội ngũ 
làm công tác thanh tra chống chuyển giá mang tính 
chuyên nghiệp, thông thạo nghiệp vụ và ngoại ngữ. 
Phát triển nguồn nhân lực chuyên trách, có trình độ 
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chuyên môn cao để theo dõi, kiểm soát, đấu tranh và 
xác minh các vi phạm chuyển giá.  

Đối với các cục thuế 
Tranh thủ sự hỗ trợ và chỉ đạo của Tổng cục 

Thuế trong công tác đào tạo chuyên sâu cũng như 
trong quá trình thanh tra giá chuyển nhượng tại 
doanh nghiệp. 

Tăng cường đôn đốc và giám sát kê khai giao 
dịch liên kết của các DN FDI làm cơ sở xây dựng 
“bức tranh” về giao dịch liên kết. Đây là tiền đề 
quan trọng để cơ quan thuế phân loại NNT, từ đó 
nhận dạng và “định vị” chính xác các trọng tâm cần 
thanh tra. 

Cập nhật, lưu trữ đầy đủ thông tin về DN. Kinh 
nghiệm các nước cho thấy, nếu chỉ phân tích tài 
chính DN một năm chuyên biệt thì khó có thể phát 
hiện các dấu hiệu của hành vi chuyển giá mà cần 
phân tích, đánh giá rủi ro theo chuỗi thời gian tối 
thiểu là 5 năm. Coi trọng công tác kiểm tra hồ sơ tại 
cơ quan thuế để phân loại DN, xác định các DN có 
dấu hiệu bất thường đưa vào diện theo dõi phân tích 
rủi ro chuyên sâu.  

Phối hợp chặt chẽ giữa thanh tra chuyển giá với 
tổ quản lý thuế từ khâu phân tích, thu thập thông tin, 
phương án xác định giá thị trường, phương án xây 
dựng giá so sánh phù hợp, tin cậy; kịp thời động 
viên, thuyết phục, tuyên truyền, công khai trên cơ sở 
pháp luật để DN chấp nhận và thực hiện, tránh hiện 
tượng khiếu kiện, khiếu nại kéo dài, dẫn đến thanh 
tra kém hiệu quả. Kiên quyết trong giải quyết các 
trường hợp thường xuyên khai lỗ, không thực hiện 
điều chỉnh đối với các quan hệ có giao dịch liên kết. 

3. Kết luận  
Sự gia tăng mạnh mẽ các giao dịch liên kết trong 

bối cảnh quốc tế hóa nền kinh tế cùng với sự khác 
biệt trong chính sách thuế giữa các quốc gia đã tạo 
ra nhiều điều kiện, cơ hội cho MNCs và hệ thống chi 
nhánh của công ty đa quốc gia thực hiện chuyển giá. 
Từ kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới, 
để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước 
trong kiểm soát chuyển giá đối với các DN FDI tại 
Việt Nam, cần áp dụng đồng bộ các chính sách và 
giải pháp, trong đó hoàn thiện hệ thống pháp lý, xây 
dựng và phát triển cơ sở dữ liệu về MNCs, tăng 
cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng, tăng 
số lượng và nâng cao chất lượng nhân lực tại các cơ 
quan quản lý nhà nước về chuyển giá,… là những 
giải pháp vô cùng quan trọng.u 
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Summary 

 
State policies and measures for transfer pricing of 

multinational companies (MNCs) have been com-
mented, analyzed, and evaluated by many 
researchers, managers, .... In Vietnam, although legal 
documents (Circular 66/2010 / TT-BTC, Decree 
20/2017 / ND-CP, Circular 41/2017 / TT-BTC) have 
been issued and created legal framework for state 
management agencies to carry out inspection and 
examination of transfer pricing, the results are still 
modest. Some foreign-invested enterprises reported 
continuous financial losses for many consecutive 
years but still invested to expand production and busi-
ness. How to prevent, and repel price transfer behav-
ior? There is still no appropriate answer for this ques-
tion, even in countries with a long history of interna-
tional economic development because the MNCs' 
transfer pricing behavior is increasingly sophisticated 
and complicated, hence, it is difficult to detect. 

On the basis of secondary sources of information 
on state management of MNCs' transfer pricing in 
developed economies like the US and some coun-
tries in Asia (China, Thailand, Korea ...) with similar 
characteristics to Vietnam, the authors analyze and 
draw some lessons that can be applied in Vietnam to 
improve the effectiveness and efficiency of State 
management on this field in the coming time. 
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1. Lời giới thiệu  
Việc tiêu thụ thực phẩm của con người có tác 

động đáng kể đến môi trường, cá nhân và sức khỏe 
cộng đồng [1-3]. Tiêu thụ thực phẩm có liên quan 
đến các vấn đề môi trường như tăng phát thải khí 
nhà kính, khan hiếm và ô nhiễm nguồn nước. Việc 
tiêu thụ thực phẩm có chứa dư lượng và vi sinh vật 
có hại sẽ gây ra các vấn đề sức khỏe cá nhân nghiêm 
trọng: bệnh tật và thậm chí tử vong. Ngoài ra, các 
bệnh tật này còn dẫn đến gánh nặng chi phí y tế và 
tổn thất cho ngành y tế công cộng.  

TPHC (Organic food) luôn được coi là thực 
phẩm xanh và sạch. Mặc dù tồn tại nhiều định nghĩa 
khác nhau, nhưng về cơ bản, TPHC có thể được hiểu 

là tất cả những sản phẩm nông sản, gia súc, gia cầm 
được người nông dân hay các nông trại, cơ sở sản 
xuất theo quy trình tự nhiên, không sử dụng hóa chất 
độc hại, tái sử dụng vật liệu và tiết kiệm năng lượng 
cung cấp cho người tiêu dùng (Chương trình Hữu cơ 
Quốc gia thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)). Nhu 
cầu về các TPHC đang ngày một tăng lên do người 
tiêu dùng ngày càng quan tâm tới sức khỏe và môi 
trường. Thị trường TPHC cũng tăng trưởng cao ở 
mức bình quân từ 15 tới 20% trong những năm gần 
đây (Somsak and Blut, 2012). Theo số liệu Kantar 
World Travel, thị trường TPHC thế giới hiện nay 
chiếm 4% doanh thu thực phẩm và đồ uống toàn 
cầu. Năm 2015, thị trường này trên thế giới đạt 51 
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Bài báo này tổng quan các nghiên cứu liên quan về hành vi tiêu dùng thực phẩm hữu cơ (TPHC), tập 
trung vào nghiên cứu tác động tích hợp của các yếu tố cá nhân và bối cảnh của người tiêu dùng Việt 

Nam về thái độ và hành vi mua TPHC. Bối cảnh phụ thuộc vào hoàn cảnh bao gồm cả những yếu tố thúc 
đẩy và cản trở, kìm hãm trong việc phát triển hành vi mua TPHC.  

Từ khóa: Hành vi mua TPHC, Marketing xanh, Người tiêu dùng Việt Nam, Thái độ đối với mua TPHC, 
Thực phẩm hữu cơ. 
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tỷ USD và dự kiến đến năm 2020 tăng trưởng gần 
35% đạt 110 tỷ USD. Trong đó, Mỹ, Châu Âu và 
Trung Quốc là 3 thị trường TPHC phát triển nhất với 
việc Mỹ chiếm gần 50% tổng doanh thu toàn cầu, 
EU chiếm 36% và Trung Quốc chiếm 6%. 

Phần lớn các nghiên cứu về hành vi mua TPHC 
tập trung vào bối cảnh các nước phát triển; hiểu biết 
về các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi mua TPHC của 
người tiêu dùng tại thị trường các nước đang phát 
triển, đặc biệt là tại Việt Nam còn hạn chế. Đa số 
người tiêu dùng tin rằng TPHC thân thiện với môi 
trường, lành mạnh hơn, có lợi cho sức khỏe, sạch 
hơn, bổ dưỡng hơn, ngon hơn và an toàn hơn so với 
thực phẩm thông thường [1, 3-5]. Phần lớn các 
nghiên cứu về TPHC tập trung vào các yếu tố cá 
nhân của người tiêu dùng nhằm thúc đẩy thái độ và 
hành vi mua hàng liên quan đến TPHC [7]. Các yếu 
tố cá nhân chủ yếu bao gồm các giá trị, mối quan 
tâm về môi trường, kiến thức, chất lượng cảm nhận 
được, cảm xúc, ý thức về sức khỏe, mối quan tâm về 
dinh dưỡng, hương vị thực phẩm và an toàn thực 
phẩm. Một số nghiên cứu đã tìm ra tác động trái 
chiều giữa thái độ của người tiêu dùng và quyết định 
mua TPHC [13, 14]. Mặc dù giữ thái độ tích cực về 
TPHC nhưng người tiêu dùng vẫn không quyết định 
mua sản phẩm [7]. Có thể được giải thích bởi các 
yếu tố phụ thuộc vào bối cảnh và môi trường, và 
không giống như các yếu tố cá nhân, phần lớn chưa 
được khám phá.  

Nghiên cứu này nhằm tổng quan các nghiên cứu 
liên quan về hành vi tiêu dùng TPHC, tập trung vào 
nghiên cứu tác động tích hợp của các yếu tố cá nhân 
và bối cảnh của người tiêu dùng về thái độ và hành 
vi mua TPHC. Bối cảnh phụ thuộc vào hoàn cảnh 
bao gồm cả những yếu tố thúc đẩy và cản trở, kìm 
hãm trong việc phát triển hành vi mua TPHC.  

2. Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận 
Nông nghiệp hữu cơ đã được quan tâm ngày 

càng lớn trong 2 thập kỷ qua, nhất là khi mà áp lực 
về lương thực giảm đi, song áp lực về vệ sinh an 
toàn thực phẩm, chất lượng nông sản và môi trường 
lại tăng lên. Thuật ngữ “hữu cơ” không chỉ đề cập 
đến dạng dinh dưỡng cung cấp cho cây trồng, vật 
nuôi mà được mở rộng ra như là một quan điểm, lối 
sống trong đó tính bền vững là hạt nhân. 

TPHC được hiểu là tất cả những sản phẩm nông 
sản, gia súc, gia cầm được người nông dân hay các 
nông trại, cơ sở sản xuất theo quy trình tự nhiên, 

không sử dụng hóa chất độc hại, tái sử dụng vật liệu 
và tiết kiệm năng lượng cung cấp cho người tiêu 
dung. TPHC bao gồm 2 loại là TPHC động vật và 
thực vật. TPHC động vật là các loại động vật như 
bò, gà, cá, lợn,… được nuôi ở những vùng riêng biệt 
mà trong thức ăn hay nước uống không có hóa chất 
nào như thuốc bảo vệ thực vật. Động vật được nuôi 
lớn tự nhiên mà không sử dụng một loại kích thích 
tăng trưởng nào như chất tạo nạc, ngoại trừ thuốc 
kháng sinh để chữa bệnh trước 90 ngày khi giết mổ. 
Một số nước còn cấm sử dụng động vật biến đổi 
gen, công nghệ nano trong thực phẩm khi nuôi các 
thực phẩm hữu cơ. TPHC thực vật như là các loại 
rau củ quả được trồng tự nhiên, tưới bón bằng phân 
thiên nhiên chứ không dùng một loại hóa chất bảo 
vệ thực vật hay phân bón hóa học nào.  

Quyết định mua TPHC của người tiêu dùng phụ 
thuộc vào rất nhiều yếu tố đa dạng và phức tạp. 
Nhận thức hay cách nghĩ, cách hiểu về thuật ngữ 
“hữu cơ” của mỗi người là khác nhau và tùy vào 
điều kiện bối cảnh mà nhận thức của họ cũng khác 
nhau. Người tiêu dùng có xu hướng hành động và ra 
quyết định dưa trên kinh nghiệm và đặc biệt nhận 
thức chủ quan về từng loại TPHC (Vermeir và 
Verbeke, 2006; Hughner và cộng sự, 2007; Zepeda 
và Deal, 2009; Dean và cộng sự 2012). Do đó, các 
nghiên cứu đưa nhóm yếu tố nhân khẩu học (giới 
tính, độ tuổi, thu nhập, nghề nghiệp,...) như biến 
kiểm soát tác động tới nhận thức, thái độ hay hành 
vi mua của người tiêu dùng cùng với các yếu tố tác 
động từ môi trường.  

Ở Việt Nam, nghiên cứu của Nguyễn Minh Hải 
và Vũ Quỳnh Hoa (2016) về nhận thức của người 
tiêu dùng Việt Nam về TPHC: trường hợp nghiên 
cứu tại TP Hà Nội chỉ ra rằng chỉ có khoảng 10% số 
người tiêu dùng có nhận thức đầy đủ về TPHC, 
trong khi đó có tới 50% không hiểu đầy đủ hoặc 
nhầm lẫn về sản phẩm hữu cơ mặc dù đã từng nghe 
nói về nó. Còn lại khoảng 40% số người được phỏng 
vấn thì chưa từng biết và nghe đến về TPHC. Những 
yếu tố ảnh hưởng tới nhận thức về TPHC bao gồm 
mức độ quan tâm về nguồn gốc/nhãn hiệu sản phẩm, 
đánh giá về mức độ an toàn thực phẩm, trình độ học 
vấn, tuổi và nghề nghiệp của người tiêu dùng. 

Trước hết cần khẳng định việc tiếp cận với 
thông tin trên các phương tiện truyền thông đã làm 
cho người tiêu dùng quan tâm hơn và ý thức được 
hơn về việc bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất 
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lượng sống. Các yếu tố về giáo dục, thu nhập và 
toàn cầu hóa khiến cho người tiêu dùng ở các quốc 
gia phát triển đặc biệt quan tâm đến thực phẩm an 
toàn, bổ dưỡng, thân thiện với môi trường và rủi ro 
về sự gia tăng tỷ lệ bệnh tật như béo phì, bệnh tiểu 
đường. Người tiêu dùng cũng không ngại phải trả 
giá cao cho các thực phẩm an toàn (Tsakiridou và 
cộng sự, 2008). 

Ý thức về sức khỏe là động cơ đầu tiên mà người 
tiêu dùng quan tâm đến việc mua TPHC; đòi hỏi các 
loại thực phẩm vừa có hàm lượng dinh dưỡng vừa 
đảm bảo chất lượng và hương vị. Nghiên cứu cũng 
chỉ ra rằng người tiêu dùng tin rằng TPHC có nhiều 
chất dinh dưỡng hơn những sản phẩm thông thường. 
Fillion và Arazi (2002) đã chỉ ra rằng do giá cao nên 
người tiêu dùng nhận thức rằng chất lượng TPHC 
cao hơn so với các thực phẩm thông thường khác.  

Nghiên cứu của Kumar và Ali (2011) cho thấy 
yếu tố an toàn thực phẩm cũng là động lực chủ yếu 
thúc đẩy hành vi mua TPHC. Các loại thuốc, hóa 
chất bảo quản có hại cho sức khỏe con người hay 
các loại bệnh liên quan đến động vật như cúm gia 
cầm hay bệnh bò điên trong thời gian qua làm cho 
người tiêu dùng thực sự lo lắng.  

Các nghiên cứu của Schwartz (1973,1977) hay 
McEachern và McClean (2002) cho thấy chuẩn mực 
xã hội hay các mối quan hệ xã hội giúp định hình và 
dự đoán được hành vi cá nhân. Mối quan tâm về vấn 
đề môi trường dựa trên nghĩa vụ đạo đức giúp cho 
người tiêu dùng có thái độ tích cực với việc bảo vệ 
môi trường sống, từ đó mở ra cơ hội phát triển các 
sản phẩm thân thiện với môi trường hay các sản 
phẩm hữu cơ ở các nước phát triển (Ottman và 
Terry, 1998). Người tiêu dùng quan niệm rằng thuốc 
trừ sâu hay các loại hóa chất được quy ước là các 
sản phẩm có hại cho môi trường, trong khi TPHC lại 
là những sản phẩm thân thiện với môi trường, vì vậy 
yếu tố này đã được chứng minh là có ảnh hưởng 
thuận lợi tới thái độ của người tiêu dùng, tuy nhiên 
nhiều nghiên cứu cũng chứng minh rằng nó không 
phải là một yếu tố định hướng cho việc mua của 
TPHC mà chủ yếu ảnh hưởng đến là thái độ (Zanoli 
và Naspetti, 2002). 

Bên cạnh các yếu tố tác động tích cực theo 
hướng thúc đẩy hành vi mua TPHC thì các nghiên 
cứu cũng kiểm chứng các yếu tố cản trở người tiêu 
dùng lựa chọn và quyết định mua loại sản phẩm này. 
Các tác giả (Chinnici và cộng sự, 2002) chỉ ra sự 

thiếu hiểu biết, nhận thức chưa đầy đủ, khả năng tài 
chính thấp và giá TPHC cao là một số rào cản chủ 
yếu đến quyết định mua TPHC. Thách thức lớn nhất 
là làm sao để chứng minh cho người tiêu dùng tin 
vào sản phẩm, hiểu đầy đủ lợi ích của sản phẩm và 
chấp nhận giá cao của sản phẩm.  

Nghiên cứu của Hải và cộng sự (2013) đã đánh 
giá hiện trạng tiêu thụ rau hữu cơ và kiểm chứng 
mức sẵn lòng chi trả của người tiêu dùng cho các mặt 
hàng rau hữu cơ ở các thành phố lớn ở Việt Nam. Kết 
quả này cho thấy khoảng 15% người tiêu dùng đã có 
kinh nghiệm sử dụng rau hữu cơ, tuy nhiên có đến 
88% muốn thử và sẽ mua nếu rau hữu cơ có mặt trên 
thị trường. Những phát hiện này gợi ý rằng thông tin 
về rau hữu cơ phải được công bố rộng rãi cho người 
tiêu dùng và mở các cửa hàng rau hữu cơ mới là ưu 
tiên mở rộng thị phần trong tương lai. 

Nghiên cứu của Yadav và Pathak (2017) đã chỉ 
ra có sự khác biệt rất lớn giữa lý do mua TPHC ở các 
nước đang phát triển và phát triển. Tại các nước phát 
triển - quy mô thị trường lớn hơn - thì vấn đề bảo vệ 
môi trường và sức khỏe, kiến thức có ảnh hưởng 
đáng kể do người tiêu dùng đang trong giai đoạn 
tiến tới tự thể hiện bản thân sau khi đã hoàn thành 
bậc nhu cầu xã hội. Trong khi các nước đang phát 
triển thì nhu cầu mới chỉ dừng lại ở nhu cầu cơ bản 
và nhu cầu an toàn. Điều này chứng tỏ có một mối 
liên hệ giữa các bậc nhu cầu khác nhau và nhu cầu 
tiêu thụ thực phẩm hữu cơ. 

Nghiên cứu của Chen, Lobo và Rajendran 
(2014) về các yếu tố ảnh hưởng tới ý định mua 
TPHC của người tiêu dùng thành thị Trung Quốc. 
Mô hình nghiên cứu được xây dựng dựa trên Lý 
thuyết hành vi dự định (TPB), Quá trình quyết định 
của khách hàng và Mô hình các cấp độ hiệu quả. Kết 
quả phân tích dữ liệu sử dụng phân tích nhân tố và 
mô hình phương trình cấu trúc chỉ ra các nhân tố 
Sản phẩm, Quy định pháp luật và Phong cách sống 
ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp tới việc đánh giá và 
ý định mua TPHC của người tiêu dùng.  

3. Mô hình và các giả thuyết nghiên cứu 
Nhìn chung, người tiêu dùng có thái độ tích cực 

đối với việc mua các sản phẩm xanh bao gồm thực 
phẩm hữu cơ, thường có xu hướng mua hàng trên 
thực tế. Mối liên hệ giữa thái độ và hành vi đã được 
nghiên cứu trong một số lý thuyết như Kiến thức - 
Thái độ - Hành vi, lý thuyết Alphabet và Lý thuyết 
mở rộng về Hành vi kế hoạch (TPB). Mô hình Kiến 
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thức - Thái độ - Hành vi chỉ ra rằng kiến thức liên 
quan đến môi trường dẫn đến thái độ môi trường và 
chính điều này thúc đẩy hành vi ủng hộ môi trường 
[33]. Một số nhà nghiên cứu TPB mở rộng cho rằng 
thái độ ảnh hưởng đến hành vi thực tế trực tiếp và 
gián tiếp thông qua ý định hành vi. Zepeda và Li phát 
triển thuyết Alphabet giải thích động lực thúc đẩy 
tiêu dùng TPHC thông qua việc tích hợp các yếu tố 
chính của mô hình Giá trị - Niềm tin - Quy tắc 
(VBN) và lý thuyết Thái độ - Hành vi - Bối cảnh 
(ABC) với kiến thức và thói quen. Đặc biệt, lý thuyết 
này nhấn mạnh vai trò của bối cảnh và thói quen 
trong việc giải thích mối quan hệ hành vi thái độ. 

Với vai trò quan trọng của thái độ trong việc thực 
hiện hành vi, một số tác giả nhấn mạnh sự cần thiết 
phải hiểu rõ hơn thái độ đối với TPHC [3, 14]. Các 
nghiên cứu khác đặt ra câu hỏi về tầm quan trọng 
của thái độ, nhấn mạnh sự cần thiết phải giải thích 
lý do thái độ của người tiêu dùng không dẫn tới hành 
vimua TPHC trong thực tế [5]. Mô hình nghiên cứu 
(hình 1) được đề xuất được kết hợp hệ thống Hành 
vi - Thái độ - Hành vi với các yếu tố bối cảnh phụ 
thuộc vào hoàn cảnh cụ thể. 

Nhìn chung, người tiêu dùng quan tâm đến môi 
trường có xu hướng phát triển thái độ tích cực về 
môi trường và sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho các 
sản phẩm thân thiện với môi trường và thể hiện hành 
vi ủng hộ môi trường [11]. Mối quan tâm về môi 

trường dường như là một trong những yếu tố chính 
thúc đẩy hành vi mua TPHC, thường được coi là 
hành vi thân thiện với môi trường [13]. 

Giả thuyết H1: Mối quan tâm về môi trường của 
người tiêu dùng có tác động tích cực đến thái độ 
mua TPHC của người tiêu dùng. 

Ý thức về sức khỏe phản ánh suy nghĩ của cá 
nhân về các vấn đề sức khỏe và sự sẵn sàng thực 
hiện các hành động để đảm bảo sức khỏe của họ [2-
5]. Ý thức về sức khỏe là yếu tố chính quyết định 
tiêu thụ TPHC [17]. Mặc dù Tarkiainen và 
Sundqvist [11] chỉ ra rằng ý thức về sức khỏe 
không liên quan đến việc dự đoán thái độ mua 
TPHC, nhưng phần lớn các nghiên cứu trước đây 
đã xác nhận mối quan hệ tích cực giữa các biến số 
này. Điều quan trọng, Yadav và Pathak [15] khẳng 
định rằng ý thức về sức khỏe là yếu tố dự báo rõ 
ràng nhất về thái độ đối với TPHC. Từ đó, ta có giả 
thuyết như sau: 

Giả thuyết H2: Ý thức của người tiêu dùng về sức 
khỏe có tác động tích cực đến thái độ của họ đối với 
việc mua TPHC.  

 

Trong bối cảnh xuất hiện liên tục các vấn đề an 
toàn thực phẩm và các bệnh liên quan đến thực 
phẩm, an toàn thực phẩm đã được xác định là mối 
quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng. 
Michaelidou và Hassan [10] khẳng định rằng mối 

Nguồn: Tổng hợp và phát triển của nhóm nghiên cứu 
Hình 1: Mô hình nghiên cứu 
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quan tâm về an toàn thực phẩm là yếu tố chính giải 
thích thái độ của người tiêu dùng đối với TPHC. Vì 
vậy, giả thuyết được đưa ra như sau: 

Giả thuyết H3: Mối quan tâm của người tiêu 
dùng về an toàn thực phẩm có tác động tích cực đến 
thái độ mua TPHC.  

Nhận thức và kiến thức của người tiêu dùng về 
TPHC đóng vai trò quan trọng trong quyết định mua 
hàng của họ. Một số nhà nghiên cứu coi việc thiếu 
kiến thức liên quan đến TPHC là rào cản đối với 
việc mua TPHC [12]. Kiến thức về TPHC đòi hỏi 
tầm hiểu biết của người tiêu dùng về TPHC và khả 
năng đánh giá chất lượng, các đặc điểm độc đáo của 
sản phẩm này.  

Giả thuyết H4: Kiến thức về TPHC của người 
tiêu dùng có tác động tích cực đến thái độ của họ 
đối với việc mua TPHC.  

Kênh phân phối và hệ thống bán lẻ TPHC cũng 
là yếu tố cản trở người tiêu dùng tiếp cận và mua sản 
phẩm. Khó khăn của các doanh nghiệp sản xuất 
TPHC trong việc tiếp cận nhà bản lẻ và ngược lại 
kênh phân phối chưa thật tin tưởng vào tiềm năng 
của sản phẩm hữu cơ hay vào chứng nhận hữu cơ 
của sản phẩm (Makatouni, 2002; Krystallis, 2005).  

Giả thuyết H5: Kênh phân phối thuận tiện và sự 
sẵn có của sản phẩm có tác động tích cực đến thái 
độ của người tiêu dùng đối với việc mua TPHC.  

Chi phí sản xuất nông nghiệp hữu cơ cao hơn từ 
gấp rưỡi tới gấp đôi so với sản xuất nông nghiệp 
thông thường. Chi phí sản xuất cao nên các sản 
phẩm hữu cơ cũng có giá cao hơn từ 50%-300% so 
với thực phẩm thông thường (Aryal và cộng sự, 
2009). Các sản phẩm TPHC bán tại các siêu thị có 
giá khá cao so với nông dân bán trực tiếp. Lý do siêu 
thị phải trừ hao phần sản phẩm bị hư hỏng do vận 
chuyển và trưng bày bán (Yadav và Pathak, 2016). 
Thách thức lớn nhất là làm sao để chứng minh cho 
người tiêu dùng tin vào sản phẩm, hiểu đầy đủ lợi 
ích của sản phẩm và chấp nhận giá cao của sản 
phẩm. Nhìn chung, phần lớn người tiêu dùng không 
sẵn sàng trả giá cao hơn 10-20% cho thực phẩm hữu 
cơ [13, 14]. Verhoef [14] cho rằng giá cao của 
TPHC ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị cảm nhận của 
người tiêu dùng (tức là chi phí so với lợi ích) của sản 
phẩm đó.  

Giả thuyết H6: Giá thành sản phẩm cao có tác 
động tiêu cực đến thái độ của người tiêu dùng đối 
với việc mua TPHC.  

Các chứng nhận cho sản phẩm hữu cơ là một yếu 
tố quan trọng để người tiêu dùng mua TPHC. Để đạt 
được lòng tin của người tiêu dùng, điều quan trọng 
là nông dân phải xác thực sản phẩm của họ thông 
qua các chứng nhận uy tín của chính phủ hoặc của 
tổ chức quốc tế độc lập (Deliana, 2012). Tình trạng 
mập mờ thông tin trên nhãn hiệu (thành phần sử 
dụng, tính năng sản phẩm,...) hay chứng nhận giả 
làm xói mòn lòng tin của người tiêu dùng.  

Giả thuyết H7: Các chứng nhận hữu cơ uy tín có 
tác động tích cực đến thái độ của người tiêu dùng 
đối với việc mua TPHC.  

Các hoạt động marketing gắn với quan điểm môi 
trường được gọi là “marketing xanh”, “marketing 
môi trường”; bao gồm các hoạt động marketing 
nhằm cố gắng giảm các tác động tiêu cực đến xã hội, 
môi trường và hệ thống sản xuất hiện có, thúc đẩy 
các sản phẩm và dịch vụ ít gây hại hơn [16]. Điều 
này đã được công nhận rằng các hoạt động như 
khuyến mãi xanh, cửa hàng xanh, dán nhãn xanh 
ảnh hưởng đáng kể đến sự lựa chọn của người tiêu 
dùng đối với các sản phẩm thân thiện với môi 
trường [1]. Một nghiên cứu thực hiện bởi Mohd 
Suki [16] cho thấy các cửa hàng thực hành tiếp thị 
xanh đã góp phần nâng cao nhận thức của người tiêu 
dùng về chất lượng và hình ảnh TPHC. Do đó, giả 
thuyết sau đây đã được đưa ra: 

Giả thuyết H8: Thực hành marketing xanh của 
các cửa hàng bán lẻ có tác động tích cực đến thái 
độ của người tiêu dùng đối với việc mua TPHC. 

Thái độ đối với TPHC và việc hành vi mua TPHC 
luôn là trọng tâm trong các nghiên cứu liên quan đến 
việc mua và tiêu thụ TPHC. Thái độ của người tiêu 
dùng đối với việc mua TPHC biểu thị sự đánh giá tích 
cực hay tiêu cực của họ đối với việc mua TPHC. Người 
tiêu dùng có thái độ tích cực đối với thực phẩm hữu cơ 
tin rằng mua thực phẩm hữu cơ là thiết yếu và đó là một 
sự lựa chọn tốt [14]. Sử dụng phân tích mô hình probit, 
Aertsens và cộng sự [2] tìm thấy một mối quan hệ tích 
cực đáng kể giữa thái độ của người tiêu dùng về tiêu thụ 
TPHC và tỷ lệ TPHC được tiêu thụ bởi họ. Tương tự, 
một phân tích hồi quy được thực hiện bởi Dahm và 
cộng sự chỉ ra rằng những sinh viên có thái độ tích cực 
đối với TPHC thực sự tiêu thụ nhiều thực phẩm hữu cơ 
ở nhà, trong khuôn viên trường và tại các nhà hàng.  

Giả thuyết H9: Thái độ của người tiêu dùng đối 
với việc mua TPHC có tác động tích cực đến hành 
vi mua TPHC của họ. 
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4. Phát triển thang đo 
Các biến quan sát được sử dụng trong mô hình 

nghiên cứu đã được lựa chọn và điều chỉnh từ các 

thang đo được xác nhận trong nghiên cứu trước. 
Thang đo gốc bằng tiếng Anh được dịch sang tiếng 
Việt bằng cách sử dụng bản dịch ngược được đề 
xuất bởi Usunier (1998). Vì hầu hết các thang đo đã 
được phát triển cho các thị trường phát triển, để tăng 
cường tính hiệu lực của các thang đo này, đề tài sử 
dụng phương pháp phỏng vấn chuyên sâu với 6 
chuyên gia về lĩnh vực TPHC và 2 nhóm thảo luận 
tập trung với người tiêu dùng TPHC. Kết quả phỏng 
vấn chuyên sâu và thảo luận nhóm tập trung sẽ được 
sử dụng để điều chỉnh các thang đo cho phù hợp với 

bối cảnh Việt Nam và bổ sung các câu hỏi mới 
(item). Một số biến quan sát đã được sửa đổi, điều 
chỉnh và bổ sung.  

Tất cả các biến quan sát, trừ hành vi mua hàng, 
được đo lường bằng thang điểm Likert 7 điểm, dao 
động từ 1- không đồng ý mạnh mẽ với 7- rất đồng ý. 
Để đo lường hành vi mua TPHC, biến quan sát tìm 
kiếm tần suất mua hàng của người trả lời đã được đề 
xuất từ Dean và cộng sự  (Tần suất bạn mua thịt trong 
10 lần cuối cùng có phải là hữu cơ không? Có 7 loại 
phản hồi, từ 1 - “Không bao giờ” và 7 - “Luôn luôn”. 

5. Phương pháp nghiên cứu 
Nghiên cứu này sử dụng phương pháp suy luận 

diễn dịch (deductive approach) và nghiên cứu định 

Bảng 1: Thang đo nghiên cứu 

Nguồn: Tổng hợp và phát triển của nhóm nghiên cứu 

STT Bieán Caùc bieán quan saùt Nguoàn  

1 
 

Quan taâm veà 
moâi tröôøng 

Söï caân baèng töï nhieân deã bò ñaûo loän vaø moûng manh Yadav vaø Pathak 
[15] Con ngöôøi ñang khai thaùc moâi tröôøng moät caùch nghieâm troïng. 

Con ngöôøi phaûi duy trì söï caân baèng vôùi thieân nhieân ñeå toàn taïi 
Söï can thieäp cuûa con ngöôøi tôùi thieân nhieân thöôøng daãn ñeán haäu quaû nghieâm troïng 

2 
YÙ thöùc veà 
söùc khoûe 

Toâi choïn thöïc phaåm caån thaän ñeå baûo veä söùc khoûe Tarkiainen vaø 
Sundqvist [11] Toâi nghó baûn thaân laø moät ngöôøi tieâu duøng coù yù thöùc veà söùc khoûe 

Toâi thöôøng nghó caùc vaán ñeà veà söùc khoûe 

3 
Quan taâm veà 

an toaøn 
thöïc phaåm 

Ngaøy nay, haàu heát thöïc phaåm ñeàu chöùa dö löôïng chaát hoùa hoïc vaø phaân boùn Michaelidou vaø 
Hassan [10] Toâi ñaëc bieät quan taâm ñeán dö löôïng chaát khaùng sinh, thuoác thuù yù vaø  chaát baûo quaûn 

trong thòt 
Toâi luoân quan taâm ñeán chaát löôïng vaø söï an toaøn cuûa thöïc phaåm ngaøy nay. 

4 
Kieán thöùc veà 

TPHC 

Toâi bieát nhieàu veà TPHC so vôùi ngöôøi thoâng thöôøng. Aertsens vaø coäng 
söï [2]; Tarkiainen 
vaø Sundqvist [11] 

Toâi naém ñöôïc phöông thöùc ñeå ñaùnh giaù chaát löôïng cuûa TPHC 
Toâi yù thöùc ñöôïc nhöõng lôïi ích veà söùc khoûe vaø moâi tröôøng maø TPHC mang laïi. 
Toâi ñöôïc coi laø chuyeân gia trong lónh vöïc TPHC 

5 
Söï saün coù 
cuûa saûn 

phaåm höõu cô 

Toâi luoân deã daøng tìm ñöôïc caùc saûn phaåm höõu cô taïi caùc cöûa haøng baùn leû  Makatouni [9] , 
Krystallis [8] Keânh phaân phoái baùn leû TPHC khaù thuaän tieän  

6 Giaù TPHC 

TPHC vaãn coøn quaù ñaét Tanner vaø Kast 
[13] vaø Verhoef 
[14]. 

Giaù cuûa TPHC chính laø raøo caûn ñoái vôùi vieäc mua 
Moïi ngöôøi neân mua TPHC, maëc duø noù ñaét hôn thöïc phaåm thoâng thöôøng hay mua (caâu 
hoûi maõ hoùa ñaûo ngöôïc) 

7 

Chöùng nhaän 
höõu cô 
cuûa saûn 
phaåm 

Saûn phaåm höõu cô söû duïng nhaõn maùc ñöôïc chöùng nhaän bôûi caùc toå chöùc uy tín Deliana [5] 
Caùc thoâng soá treân chöùng nhaän höõu cô roõ raøng, nhaát quaùn 

Thöïc haønh 
green 

marketing 

Cöûa haøng phaân phoái caùc tôø rôi veà thòt höõu cô. Mohd Suki [16]. 
Trong cöûa haøng coù khoâng gian mua saém thaân thieän vôùi moâi tröôøng. 

8 
Thaùi ñoä ñoái 
vôùi TPHC 

Mua TPHC mang laïi nhieàu lôïi ích hôn thöïc phaåm thoâng thöôøng Arvola vaø coäng sö 
[1] vaø Dean vaø 
coäng söï [65]. 

Mua TPHC laø söï löïa choïn khoân ngoan hôn thöïc phaåm thoâng thöôøng 
Mua TPHC thay vì thöïc phaåm thoâng thöôøng khieán toâi caûm thaáy vui 
Mua TPHC thay vì thöïc phaåm thoâng thöôøng khieán toâi caûm thaáy haøi loøng 
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lượng để đạt được các mục tiêu nghiên cứu. Phương 
pháp suy luận diễn dịch cho phép nhà nghiên cứu 
chứng thực lý thuyết và kiểm định mối quan hệ giữa 
các biến số. Theo phương pháp này, nhóm nghiên 
cứu xây dựng mô hình nghiên cứu (Hình 1) và phát 
triển các giả thuyết (mối quan hệ giữa các biến số 
trong Hình 1) dựa trên tổng quan nghiên cứu và tích 
hợp các lý thuyết liên quan tới hành vi mua của 
khách hàng. Các giả thuyết nghiên cứu sẽ được kiểm 
định và chứng thực bằng cách thu thập các dữ liệu 
liên quan tới các biến số nghiên cứu. Trong đó, dữ 
liệu sơ cấp sẽ được thu thập bằng phiếu điều tra 
(bảng hỏi). 

Xây dựng phiếu điều tra: Để đo lường các yếu tố 
thúc đẩy, kìm hãm và thái độ trong mô hình nghiên 
cứu, nghiên cứu sử dụng các thang đo đã được thực 
chứng trong các nghiên cứu của các tác giả Tanner 
và Kast (2003), Tarkiainen và Sundqvist (2005), 
Arvola và cộng sự (2008), Michaelidou và Hassan 
(2008), Dean và cộng sự (2012), Yadav và Pathak 
(2016), Verhoef (2005). Nhóm nghiên cứu chủ đích 
nghiên cứu hành vi mua thay vì ý định mua bởi vì 
một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhiều người tiêu 
dùng tuy có ý định mua sản phẩm hữu cơ nhưng 
cuối cùng không thực hiện hành vi mua (Godin và 
cộng sự, 2005).  

Chọn mẫu và thu thập dữ liệu: tập trung nghiên 
cứu người tiêu dùng đã từng mua TPHC gồm rau 
quả và thịt hữu cơ nhằm có đánh giá chính xác nhất 
về các yếu tố thúc đẩy và kìm hãm hành vi mua của 
họ. Cụ thể, đối tượng nghiên cứu sẽ bao gồm: công 
dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên đã mua TPHC trong 
vòng 1 tháng qua. Do không tồn tại một khung mẫu 
(sampling frame) bao gồm tất cả người tiêu dùng 
TPHC, nhóm nghiên cứu sử dụng phương pháp 
chọn mẫu thuận tiện để tiếp cận các đối tượng 
nghiên cứu, tại 2 thành phố lớn: Hà Nội và TP. Hồ 
Chí Minh. Nhìn chung, việc chọn lựa địa bàn nghiên 
cứu này là phù hợp vì người tiêu dùng ở đây lựa 
chọn TPHC thường có nhận thức về môi trường, sức 
khỏe, an toàn thực phẩm và sẵn lòng chấp nhận mức 
giá cao của TPHC (Hughner và cộng sự, 2007).   

Cỡ (kích thước) mẫu đóng vai trò quan trọng 
trong việc đảm bảo tính tin cậy của nghiên cứu và 
kết quả nghiên cứu có ý nghĩa. Kích thước mẫu 
trong nghiên cứu định lượng thường được xác định 
dựa trên các nguyên tắc thống kê hoặc theo các 
nghiên cứu tương tự (Aaker, 2011). Nhóm nghiên 

cứu sử dụng bảng xác định cỡ mẫu dựa trên tổng thể 
nghiên cứu và độ tin cậy của Zikmund và các cộng 
sự (2010). Trong nghiên cứu này kích cỡ mẫu dự 
kiến là 600 (mỗi thành phố 300) để đảm bảo khoảng 
tin cậy 95% với giới hạn sai số 5%.  

Điều tra viên sẽ tiếp cận người tiêu dùng tại các 
cửa hàng bán TPHC (được sự đồng ý của chủ cửa 
hàng) tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Điều tra viên sử 
dụng 2 câu hỏi sàng lọc để lựa chọn người tiêu dùng 
đáp ứng tiêu chuẩn của đối tượng nghiên cứu. 
Người tiêu dùng đồng ý tự nguyện tham gia vào 
nghiên cứu được đảm bảo rằng các thông tin cá nhân 
của họ sẽ được bảo mật và họ được quyền chấm dứt 
việc trả lời các câu hỏi bất cứ lúc nào. Người tiêu 
dùng được khuyến khích trả lời câu hỏi ngay tại các 
cửa hàng với sự trợ giúp của các điều tra viên. Bên 
cạnh đó, người tiêu dùng có thể lựa chọn tự mình 
hoàn thiện phiếu điều tra và gửi lại cửa hàng tại lần 
mua tiếp theo.  

Phương pháp phân tích dữ liệu: nghiên cứu sử 
dụng các phương pháp thống kê mô tả như trung 
bình, độ lệch chuẩn, phần trăm để phân tích các 
thông tin chung về việc tiêu dùng thịt bền vững của 
người tiêu dùng cũng như đặc điểm nhân khẩu học 
của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ 
sử dụng phương pháp phân tích nhân tố (factor 
analysis), độ tin cậy (reliability analysis) để đánh 
giá tính hiệu lực của các thang đó. Để chứng thực 
mô hình nghiên cứu và kiểm định các giả thuyết 
nghiên cứu, mô hình phương trình cấu trúc (SEM - 
Structural Equation Modelling) sẽ được sử dụng. Để 
đánh giá sự khác biệt trong hành vi mua TPHC giữa 
các nhóm khách hàng có đặc điểm khác nhau, 
nghiên cứu sử dụng kiểm định t Test và ANOVA. 

Kết luận:  
Thúc đẩy tiêu thụ TPHC là điều cần thiết để đẩy 

mạnh tiêu dùng bền vững, nghiên cứu này tập trung 
điều tra các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ của người 
tiêu dùng và hành vi mua TPHC trong bối cảnh Việt 
Nam. Nghiên cứu này đóng góp cho tổng quan 
nghiên cứu để phát triển và xác nhận mô hình kết 
hợp các yếu tố cá nhân (ví dụ như mối quan tâm đến 
môi trường, ý thức về sức khỏe, quan tâm về an toàn 
thực phẩm và kiến thức về TPHC) với các yếu tố bối 
cảnh và môi trường (ví dụ như rào cản tiếp thị và giá 
cả của cửa hàng thực phẩm) để giải thích rõ hơn 
quyết định của người tiêu dùng liên quan đến TPHC. 
Mô hình nghiên cứu được xác nhận trong nghiên 
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cứu này có thể đóng vai trò là khuôn khổ cho nghiên 
cứu trong tương lai ở các thị trường mới nổi khác. 
Những kết quả đánh giá và kiến nghị cụ thể sẽ được 
đề cập trong các bài nghiên cứu tiếp theo sau.u  
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Summary 

 
This paper reviews the relevant studies on organ-

ic food buying behavior, focusing on studying the 
integrated impact of individual factors and the con-
text of Vietnamese consumers relating to attitudes 
and buying behavior of organic food. The context 
depends on circumstances, including factors that 
both motivate and hinder or inhibit the development 
of organic food buying behavior 

 



1. Khung lý thuyết về hoạt động thu hút 
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của một đơn 
vị cấp tỉnh 

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF, 1993) cho rằng “FDI là 
một khoản đầu tư dài hạn, theo đó, nhà đầu tư trực 
tiếp thu được lợi ích lâu dài từ một doanh nghiệp đặt 
tại một nền kinh tế khác. Mục đích của nhà đầu tư là 
muốn có nhiều ảnh hưởng trong quản lý doanh 
nghiệp đặt tại nền kinh tế khác đó”. OECD (1999) 
cho rằng, “FDI phản ánh lợi ích lâu dài mà một thực 
thể trong một nền kinh tế (nhà đầu tư trực tiếp) đạt 
được thông qua một cơ sở kinh tế tại một nền kinh 
tế khác với nền kinh tế thuộc nước của nhà đầu tư 
(doanh nghiệp đầu tư trực tiếp)”. Đầu tư trực tiếp 
bao hàm các giao dịch đầu tiên, tiếp đến là các giao 
dịch về vốn giữa hai thực thể được liên kết chặt chẽ. 

Để thực hiện thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài, các địa phương cần có những hoạt 
động cụ thể, từ việc đề ra các chính sách, cải thiện 
hạ tầng, thực hiện giải phóng mặt bằng cho đến đào 

tạo và phát triển nguồn nhân lực và thực hiện xúc 
tiến đầu tư hiệu quả. Trong đó, các chủ trương, 
đường lối, chính sách có ảnh hưởng rất mạnh tới sự 
phát triển kinh tế của mỗi vùng, mỗi địa phương. 
Một địa phương tạo dựng được môi trường thể chế 
phù hợp sẽ có tác dụng khuyến khích, động viên, lôi 
kéo nguồn vốn từ các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, yếu 
tố về kết cấu hạ tầng cũng là một trong những điều 
kiện cơ bản để thu hút vốn đầu tư, đặc biệt là đầu tư 
trực tiếp nước ngoài. Mặt khác, trong điều kiện mở 
cửa hội nhập hiện nay, việc có một nguồn nhân lực 
có chất lượng, số lượng lao động đông, giá rẻ đóng 
vai trò quyết định đến sự thu hút nguồn vốn FDI. 
Ngoài ra, việc thực hiện tốt chương trình xúc tiến 
đầu tư, đề xuất chính sách vận động, thu hút đầu tư 
đối với các tập đoàn lớn, thực hiện xây dựng thông 
tin chi tiết về dự án cũng là một trong những nội 
dung cần thiết trong công tác xúc tiến đầu tư nhằm 
huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư trực tiếp 
nước ngoài. 
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B
   ối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đã tạo ra các cơ hội thuận lợi và sân chơi 
rộng mở cho các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển trong việc thu hút vốn đầu 

tư trực tiếp nước ngoài, tiếp thu trình độ công nghệ tiên tiến, trình độ quản lý hiện đại từ các công ty, các 
tập đoàn. Vì vậy, để khai thác được các hiệu ứng tích cực từ quá trình hội nhập, tỉnh Thái Nguyên đã chú 
trọng vào việc đổi mới cơ chế, chính sách nhằm ưu tiên thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn FDI, tận 
dụng công nghệ hiện đại, học hỏi kinh nghiệm quản lý tiên tiến của thế giới nhằm phát triển các lĩnh vực 
kinh tế, đặc biệt là công nghiệp. Tỉnh chủ trương ưu tiên ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ để 
thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, tạo động lực để tăng cường sự phát triển nền kinh tế nói chung, đặc biệt 
là ngành công nghiệp. Thực tế cho thấy, trong mấy năm trở lại đây, Thái Nguyên là một trong những địa 
phương điển hình của cả nước về thu hút vốn đầu tư, đặc biệt là đầu tư trực tiếp nước ngoài để phát triển 
toàn diện nền kinh tế, tạo ra sự chuyển biến tích cực và trở thành tấm gương điển hình cho các địa phương 
khác, đặc biệt là các tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc. 

Từ khóa: Thu hút vốn đầu tư, đầu tư trực tiếp nước ngoài, huy động vốn, Samsung Thái Nguyên, khu 
công nghiệp Thái Nguyên.
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2. Các hoạt động thu hút vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài tại tỉnh Thái Nguyên   

2.1. Ban hành hệ thống chính sách huy động 
vốn FDI của tỉnh Thái Nguyên 

Do nhận thức được các chính sách ưu đãi có vai 
trò to lớn đối với việc thu hút các dự án đầu tư vào 
ngành công nghiệp. Nhờ đó, các nhà đầu tư sẽ giảm 
được chi phí sản xuất, tăng lãi suất kinh doanh. Vì 
thế, nhiều chính sách ưu đãi tạo sức hấp dẫn của 
tỉnh đã khuyến khích các nhà đầu tư tham gia tại 
Thái Nguyên. 

Thứ nhất, đối với chính sách phát triển hạ tầng. 
Tỉnh đã ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết 
định và các văn bản chỉ đạo, điều hành tập trung ưu 
tiên đầu tư phát triển hạ tầng như: hạ tầng giao 
thông, hạ tầng KCN, hạ tầng khoa học và công nghệ, 
giáo dục và đào tạo. Riêng đối với hạ tầng KCN, 
tỉnh tập trung ưu tiên nguồn lực cho công tác bồi 
thường giải phóng mặt bằng và xây dựng kết cấu hạ 
tầng đồng bộ trong hàng rào KCN với mục tiêu bảo 
đảm duy trì thường xuyên từ 30-50 ha đất sạch gắn 
với hạ tầng đồng bộ để thu hút đầu tư). Hỗ trợ giải 
quyết, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, thúc 
đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực 
cạnh tranh cấp tỉnh để gia tăng thu hút đầu tư góp 
phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội. 

Thứ hai, ưu đãi về thuế xuất, nhập khẩu: Doanh 
nghiệp được miễn thuế nhập khẩu đối với các mặt 
hàng là nguyên liệu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu 
và máy móc, thiết bị trong dây chuyền đồng bộ nhập 
khẩu để tạo tài sản cố định. Thủ tục nhập khẩu được 
thực hiện theo cơ chế một cửa. 

Thứ ba, ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: 
Đối với các dự án sản xuất kinh doanh: Thuế suất 

thuế thu nhập doanh nghiệp là 15% trong 12 năm kể 
từ khi bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 
thứ 13 trở đi, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 
là 28%; được miễn ba năm kể từ khi có thu nhập 
chịu thuế, giảm 50% số thuế phải nộp cho 7 năm 
tiếp theo. 

Đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 
khu công nghiệp: Thuế suất thuế thu nhập doanh 
nghiệp là 10% trong 15 năm kể từ khi bắt đầu hoạt 
động sản xuất kinh doanh. Từ năm thứ 16 trở đi, 
thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 28%, được 
miễn 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế, giảm 
50% số thuế phải nộp cho 9 năm tiếp theo. 

 

Ban quản lý các khu công nghiệp cũng đã ban 
hành những cơ chế riêng để thu hút đầu tư. Ban quản 
lý đã tiến hành hướng dẫn, trợ giúp miễn phí các tài 
liệu phục vụ khảo sát, lập dự án, xúc tiến đầu tư cho 
các doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp; thực 
hiện cơ chế “một cửa, tại chỗ” từ khâu thẩm định, 
cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, tổ 
chức bồi thường giải phóng mặt bằng, tuyển dụng 
lao động, giải quyết các khó khăn, vướng mắc thực 
hiện dự án từ khâu lập quy hoạch, chuẩn bị đầu tư 
đến thực hiện đầu tư và kết thúc dự án. Ngoài ra, họ 
còn tạo điều kiện cung cấp dịch vụ điện, nước, thông 
tin và các dịch vụ khác đến chân hàng rào các nhà 
máy. Các dự án đầu tư phục vụ trong các khu liên 
hợp công nghiệp, dịch vụ đô thị, cụm công nghiệp 
thuộc lĩnh vực dịch vụ công ích (trạm y tế, trường 
học, khu nhà ở công nhân, khu văn hoá thể thao) 
được miễn phí hạ tầng. Nhờ vậy, nguồn vốn đầu tư 
thu hút vào Thái Nguyên liên tục gia tăng. 

2.2. Thực hiện cải thiện cơ sở hạ tầng 
Tỉnh Thái Nguyên có mạng lưới đường giao 

thông tương đối đa dạng, đáp ứng các yêu cầu giao 
thông vận tải phục vụ cho việc đi lại và phát triển 
kinh tế - xã hội tại địa phương. Hiện tại, Tỉnh đã tiến 
hành rà soát, điểu chỉnh, phê duyệt và công bố các 
quy hoạch về kết cấu hạ tầng đến năm 2020, tầm 
nhìn 2030 làm cơ sở thu hút đầu tư phát triển kết cấu 
hạ tầng. Thực hiện huy động tối đa các nguồn lực để 
đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là nguồn 
vốn ngoài ngân sách nhà nước; ưu tiên các lĩnh vực 
cấp, thoát nước, vệ sinh môi trường (xử lý chất thải 
rắn, nước thải.v.v.); hình thành hệ thống đường bộ 
cao tốc với tuyến cao tốc quốc lộ 3 mới dài 30 km 
nối liền Thái Nguyên với thủ đô Hà Nội. Dự án 
đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Thái Nguyên sử 
dụng nguồn vốn trái phiếu của chính phủ, có tổng 
mức đầu tư gần 3.380 tỷ đồng. Tuyến đường hoàn 
thành sẽ mở ra cơ hội lớn trong phát triển kinh tế - 
xã hội cho tỉnh Thái Nguyên.  

Tỉnh còn chủ trương mở rộng các trung tâm 
logistics: Trung tâm logistics của các doanh nghiệp 
bán buôn: phát triển ở khu vực trung tâm thành phố 
Thái Nguyên. Trung tâm logistics phục vụ cho phân 
phối và lưu thông hàng hoá ở các thị trường giao 
dịch lớn (chợ bán buôn nông sản, trung tâm bán 
buôn tổng hợp hàng công nghiệp tiêu dùng, trung 
tâm bán buôn hàng vật tư sản xuất): phát triển ở khu 
vực chợ đầu mối nông sản. Trung tâm logistics của 
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các doanh nghiệp kinh doanh chuỗi siêu thị, chuỗi 
cửa hàng tiện lợi (ngoại vi thành phố Thái Nguyên). 
Trung tâm logistics phục vụ cho việc phân phối và 
lưu thông hàng hóa của các cửa hàng tiện lợi và cửa 
hàng tạp hóa (ngoại vi thành phố Thái Nguyên). Dự 
kiến đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 
sẽ có 5 trung tâm dịch vụ logistics. 

2.3. Công tác giải phóng mặt bằng 
Tỉnh chú trọng công tác bồi thường giải phóng 

mặt bằng, xây dựng hạ tầng đồng bộ đáp ứng yêu 
cầu của nhà đầu tư FDI vào KCN. Tỉnh đã sử dụng 
toàn bộ tiền ứng trước phí thuê đất có hạ tầng nộp 
một lần của các nhà đầu tư thứ cấp để tập trung cho 
công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và xây 
dựng kết cấu hạ tầng KCN. Thực hiện hỗ trợ đặc 
biệt KCN để ưu tiên tập trung cho công tác bồi 
thường giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng của 
KCN và khu tái định cư phục vụ KCN; ưu tiên tập 
trung đầu tư hạ tầng thiết yếu tại các KCN như: 
đường giao thông trục chính, hệ thống cấp điện, hệ 
thống cấp nước, hệ thống thoát nước mưa, thoát 
nước thải, hệ thống điện chiếu sáng và san nền để 
bàn giao mặt bằng cho các Nhà máy khởi công. 

2.4. Công tác đào tạo và phát triển nguồn 
nhân lực 

Thái Nguyên là tỉnh có dân số đông, tập trung 
nhiều trường đại học, cao đẳng của toàn vùng nên đã 
tạo ra nguồn nhân lực dồi dào, thị trường tiêu thụ 
rộng lớn, được coi là trung tâm đào tạo nguồn nhân 
lực lớn thứ 3 sau Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. 
Hiện nay, Thái Nguyên đang là trung tâm nghiên 
cứu khoa học và giáo dục - đào tạo của vùng Trung 
du và miền núi phía Bắc cũng như cả nước với 7 
trường đại học, 13 trường cao đẳng, 6 trường trung 
cấp chuyên nghiệp và 24 cơ sở dạy nghề… Bình 
quân một năm, tỉnh đào tạo được trên 40 ngàn học 
sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường. Trong đó, trình 
độ đại học, cao đẳng chiếm trên 32,2%. Điều đó góp 
phần tạo ra nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn 
kỹ thuật cao, tạo ra những công nhân lành nghề, đáp 
ứng yêu cầu về lực lượng lao động cho tỉnh và đào 
tạo lao động phục vụ cho các tỉnh, vùng lân cận. 
Nhờ đó, trình độ học vấn của dân cư tương đối khá 
và không ngừng tăng lên.  

2.5. Công tác xúc tiến đầu tư 
Tỉnh đã thành lập các Trung tâm xúc tiến đầu tư, 

thương mại phục vụ phát triển kinh tế. Các trung 
tâm xúc tiến thương mại đã tổ chức các Hội nghị 

nhằm quảng bá hình ảnh, kêu gọi và xúc tiến đầu tư; 
hỗ trợ, duy trì và phát triển sản xuất; hỗ trợ phát 
triển các ngành nghề mới, các sản phẩm mũi nhọn 
có tiềm năng, lợi thế của tỉnh. 

Đồng thời, tạo lập các trang Webside giao dịch 
điện tử nhằm giới thiệu sản phẩm, phát triển thị 
trường và thu hút các nhà đầu tư. Thực hiện tổ chức 
các lớp tập huấn về phát triển thương mại điện tử, 
xúc tiến thương mại; tổ chức hội chợ.... Xây dựng 
mô hình trình diễn kỹ thuật, thương mại điện tử, 
chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học - kỹ 
thuật; liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế để thu hút 
và tìm kiếm các nhà đầu tư. 

3. Kết quả thu được từ các hoạt động thu hút 
vốn đầu tư FDI 

Có thể nói, hội nhập quốc tế đã giúp chuyển dịch 
nguồn lực về tài chính, công nghệ và trình độ sản 
xuất tiên tiến, hiện đại từ các quốc gia phát triển 
sang các nước đang phát triển nhằm tận dụng những 
lợi thế so sánh về lao động và tài nguyên, gia tăng 
hiệu quả nguồn vốn. Trong bối cảnh hội nhập toàn 
cầu, có rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài lựa chọn 
Việt Nam nói chung, Thái Nguyên nói riêng làm địa 
điểm đầu tư. Bản thân Thái Nguyên đã có những nỗ 
lực rất lớn trong việc cải thiện hình ảnh, đổi mới cơ 
chế chính sách linh hoạt và thông thoáng nhằm tạo 
lực hút đối với các nhà đầu tư, đặc biệt là đầu tư trực 
tiếp nước ngoài vào phát triển kinh tế. Tính đến năm 
2016, Thái Nguyên nổi lên như một điểm sáng trong 
cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 
từ các nhà đầu tư lớn, có tiềm lực tài chính, kinh 
nghiệm, uy tín cả trong và ngoài nước, điển hình là 
một số dự án với số vốn khổng lồ của Tập đoàn 
Samsung - Hàn Quốc. Nếu như năm 2012, Thái 
Nguyên vẫn đứng ở vị trí 44/63 tỉnh, thành phố 
trong cả nước về thu hút nguồn vốn đầu tư nước 
ngoài thì đến năm 2016, bằng việc thu hút các dự án 
lớn của tập đoàn Samsung, Thái Nguyên đã vươn 
lên đứng ở vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố trong cả 
nước, đưa địa phương lần đầu tiên lọt vào top đầu cả 
nước có nguồn thu ngân sách đạt con số trên 10.000 
tỷ đồng (năm 2017), phấn đấu năm 2018 sẽ tự cân 
đối thu chi và sẽ thực hiện chuyển một phần kết dư 
vào ngân sách Trung ương những năm về sau. Điều 
đó đã khẳng định được vai trò và nỗ lực của tỉnh 
trong việc đề ra chính sách phát triển kinh tế hợp lý, 
đặc biệt là chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài, 
thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, bảo vệ và cải 
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thiện sinh kế của người dân, tăng cường sức mạnh 
toàn diện của tỉnh trong bối cảnh hội nhập kinh tế 
quốc tế. 

Trong những năm qua, tỉnh đã có nhiều chính 
sách ưu đãi để thu hút các nhà đầu tư, đặc biệt là cải 
cách thủ tục hành chính, tỉnh Thái Nguyên xác định 
đây là khâu đột phá, qua đó thu hút đầu tư, tạo động 
lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, dòng 
vốn đầu tư chảy vào Thái Nguyên ngày càng có xu 
hướng gia tăng nhanh chóng. Hoạt động đầu tư của 
tỉnh hướng vào các lĩnh vực, thu hút các dự án có 
chất lượng, hàm lượng công nghệ cao, thân thiện và 
không gây ô nhiễm môi trường. Các lĩnh vực đầu tư 
được chú trọng trong sản xuất công nghiệp bao gồm: 
chế tạo, chế biến nông sản; điện - điện tử; may mặc, 
công nghiệp phụ trợ. Trong nông nghiệp, tỉnh hướng 
đến đầu tư vào sản xuất nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao; thu hút các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng: 
giao thông, khu công nghiệp, khu công nghệ thông 
tin tập trung; cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, khách 
sạn 5 sao, khu phức hợp, hạ tầng khu công nghiệp 
đô thị. Tất cả đều được xác định theo hướng đầu tư 
thông minh, sản xuất thân thiện, gắn phát triển kinh 
tế địa phương với việc bảo vệ môi trường để tạo ra 
sự phát triển mang tính hài hòa, bền vững. 

3.1. Tác động làm tăng quy mô nguồn vốn 
Từ khi đề ra các chính sách nhằm đẩy mạnh thu 

hút vốn FDI, số vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên có xu hướng tăng lên nhanh chóng. 

Nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2011 - 2017 tăng lên 
rất nhanh, so với giai đoạn 2005 - 2010, cụ thể: tăng 

hơn 5,5 lần. Trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước 
ngoài đạt mức gia tăng đột biến: tăng từ 2845 tỷ 
đồng (giai đoạn 2005 - 2010) lên 120.287,2 tỷ đồng 
(giai đoạn 2011 - 2017). Xét theo khu vực kinh tế, 
khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm lĩnh nguồn 
vốn đầu tư nhiều nhất, chiếm 84,48% tổng số vốn 
đầu tư trong cơ cấu vốn của toàn bộ nền kinh tế. 

3.2. Gia tăng số lượng các dự án đầu tư 
Bên cạnh sự gia tăng về nguồn vốn đầu tư, số 

lượng các dự án tại địa phương cũng có xu hướng 
tăng lên nhanh chóng (bảng 2). 

Tính đến năm đến năm 2017, trên địa bàn tỉnh đã 
cấp phép mới cho 30 dự án đầu tư trực tiếp nước 
ngoài (trong đó đa số dự án thuộc về lĩnh vực công 
nghiệp chế biến, chế tạo), với tổng vốn đầu tư đăng 
ký là 245.12 triệu USD; có 8 dự án điều chỉnh tăng 
vốn với giá trị tăng là 15,36 triệu USD. Hiện có 09 
dự án ODA đang thực hiện với tổng mức vốn cam 
kết là 4.972 tỷ đồng; có trên 50 dự án Phi Chính phủ 
nước ngoài NGO đang được triển khai liên quan đến 
các lĩnh vực phát triển giáo dục, y tế, sức khỏe cộng 
đồng, phát triển nông thôn, chống biến đổi khí hậu; 
giá trị giải ngân năm 2016 đạt 2,5 triệu USD. 

Đặc biệt, số dự án tại các khu công nghiệp có sự 
gia tăng đột biến. Từ khi Thái Nguyên thu hút được 
tập đoàn Samsung đầu tư (năm 2013) đến nay, các 
khu công nghiệp đã thu hút được 46 dự án FDI với 
vốn đầu tư lên tới gần 7 tỷ USD. Trong đó, KCN 
Yên Bình đạt 3,4 tỷ USD và KCN Điềm Thụy chiếm 

gần 600 triệu USD. Trong đó, đã 
có 22 dự án đi vào hoạt động, còn 
lại đang trong quá trình đầu tư xây 
dựng. Riêng năm 2015, vốn đầu 
tư giải ngân gần 5 tỷ USD, kim 
ngạch xuất khẩu dự kiến 20 tỷ 
USD, giải quyết việc làm cho 
hàng nghìn lao động, nộp ngân 
sách dự kiến gần 1.000 tỷ đồng. 
Theo kế hoạch đề ra, hết năm 
2018, khi các dự án này kết thúc 
đầu tư, đi vào sản xuất ổn định và 
cũng là lúc hết thời gian miễn 
thuế thu nhập doanh nghiệp, vốn 
giải ngân sẽ đạt 7 tỷ USD, kim 
ngạch xuất khẩu lên tới 40 tỷ 
USD, giải quyết việc làm 150.000 

lao động. 
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Bảng 1: Vốn đầu tư trên địa bàn phân theo loại hình kinh tế  
(giá hiện hành, tỷ đồng) 

(Nguồn: [6], [7], [8]) 

2005 -2010 2011-2017 

Toång soá 35.185,0 194.229,8 
Nhaø nöôùc 16.828,0 24.341,6 

Ngoaøi nhaø nöôùc 15.512,0 49.601 

Ñaåu tö nöôùc ngoaøi 2.845,0 120.287,2 

Cô caáu theo loaïi hình kinh teá (%) 100,0 100,0 
Nhaø nöôùc 47,8 12,5 

Ngoaøi Nhaø nöôùc 44,1 25,5 

Ñaàu tö nöôùc ngoaøi 8,1 61,9 



3.3. Tác động tới việc tăng thu ngân sách 
địa phương 

Với sự nỗ lực quyết tâm trong việc thực hiện 
đổi mới chính sách, đặc biệt là chính sách thu hút 
đầu tư, tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương đã 
thu được kết quả đáng kể, kinh tế tiếp tục phát triển 
theo chiều hướng tích cực với tốc độ tăng trưởng 
cao. Năm 2017, Thái Nguyên thu ngân sách cân 
đối đạt 12 nghìn tỷ đồng, tăng 24,6% so với năm 
2016, vượt 33,2% so với mục tiêu đề ra, đứng thứ 
18 trong cả nước về thu nội địa, đứng thứ 16 về số 
thu ngân sách. Lần đầu tiên sau hơn 20 năm tái lập 
tỉnh, Thái Nguyên đã đứng vào top các tỉnh có số 
thu trên chục nghìn tỷ đồng. Điều đó sẽ tạo tiền đề 
vững chắc để Thái Nguyên trở thành tỉnh thứ 18 
trong cả nước tự cân đối thu chi từ năm 2018, phấn 
đấu đến năm 2020 sẽ tự đảm bảo được cơ cấu thu 
- chi và có một phần kết dư chuyển về ngân sách 
Trung ương. GRDP bình quân đạt 65 triệu 
đồng/người. Đóng góp của công nghiệp vào ngân 

sách ngày càng tăng. Đây chính 
là động lực cho quá trình phát 
triển kinh tế - xã hội, góp phần 
quyết định sự thành công trong 
việc thực hiện các nhiệm vụ phát 
triển kinh tế của tỉnh. 

Môi trường đầu tư của tỉnh 
đảm bảo công khai, minh bạch. 
Vì vậy, chỉ số năng lực cạnh tranh 
cấp tỉnh liên tục giữ vị trí cao. 
Nếu năm 2011, tỉnh đứng ở vị trí 
thứ 57/63 tỉnh, thành thì đến năm 
2015 và năm 2016 đã đứng ở vị 
trí thứ 7/63 tỉnh, thành trong cả 
nước. Năm 2017, tuy đứng ở vị 
trí 15/63 tỉnh, thành nhưng tổng 
điểm các chỉ số thành phần của 
tỉnh đều tăng 2,63 điểm so với 

năm 2016. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức 
đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước 
năm 2017 đạt 94,04%, là một trong ba tỉnh dẫn đầu 
cả nước (sau tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Ninh Bình). 
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 6.318 doanh nghiệp 
với tổng số vốn đăng ký là 79.576 tỷ đồng; 130 dự 
án FDI, với vốn đăng ký gần 7,3 tỷ USD. 

3.4. Thúc đẩy tăng trưởng GRDP 
Trong thời gian từ năm 2000 đến năm 2017, Thái 

Nguyên đã đạt những thành tựu đáng khích lệ về 
quy mô, tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế. Năm 2016, chỉ số tăng trưởng kinh tế của 
tỉnh đạt 15,2%, đứng thứ hai trong số 63 tỉnh, thành 
phố của cả nước, vượt kế hoạch đề ra trong giai 
đoạn 2015 - 2020 (kế hoạch: 10%/năm). Tổng sản 
phẩm trên địa bàn của Thái Nguyên nhìn chung đạt 
mức gia tăng liên tục: từ 11,88% (năm 2000) lên 
10,42% (năm 2010) và 24,15% (năm 2017).  
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Bảng 2: Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào tỉnh Thái Nguyên  
giai đoạn 2000 - 2017 

(Nguồn: [6], [7], [8]) 

Naêm 
Soá döï aùn ñöôïc 

caáp pheùp 
Voán ñaêng kyù 
(trieäu USD) 

Voán thöïc hieän 
(trieäu USD) 

2000 1 0.2 - 
2005 1 6.2 10.58 
2010 3 2.9 20.28 
2012 5 20.65 8.52 
2013 22 3386.75 456.61 
2014 23 3163.18 1052.64 
2015 25 200.45 3.238.15 
2016 26 131.85 764.60 
2017 30 245.12 1023.21 

Bảng 3: Tốc độ tăng trưởng GRDP tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2000 - 2017  
(giá so sánh năm 2010, đơn vị tính: %) 

(Nguồn: [6], [7], [8])

Chæ tieâu 
Naêm 2001-

2005 
2006-
2010 

2011-
2015 

2015-
2017 2000 2005 2010 2015 2017 

GRDP 
Coâng nghieäp  

11,88 
10,93 

9,42 
16,84 

10,42 
12,87 

26,45 
51,22 

14,36 
24,15 

9,68 
10,14 

10,99 
15,20 

13,72 
22,18 

18,53 
31,91 



?

Đặc biệt, mức tăng cao nhất trong giai đoạn này 
là năm 2015, khi các dự án FDI của tập đoàn 
Samsung đi vào hoạt động ổn định, đã có đóng góp 
lớn đối với tổng sản phẩm trong tỉnh.  

Trong thời gian từ năm 2000 đến năm 2017, Thái 
Nguyên đã đạt những thành tựu đáng khích lệ về 
quy mô, tốc độ tăng trưởng. Tổng sản phẩm trên địa 
bàn của Thái Nguyên nhìn chung đạt mức gia tăng 
liên tục: từ 11,88% (năm 2000) lên 10,42% (năm 
2010) và 24,15% (năm 2017).  

Trong giai đoạn 2000 - 2017, tổng sản phẩm 
công nghiệp của tỉnh có sự gia tăng tương đối cao, 
đặc biệt là từ năm 2014 trở lại đây. Từ năm 2000 đến 
năm 2017, tổng sản phẩm công nghiệp trên địa bàn 
tăng tới 13,6 lần (từ 2.168,1 tỷ đồng năm 2000 lên 
29.462,15 tỷ đồng năm 2017). Các sản phẩm điện - 
điện tử xuất xứ từ Tổ hợp công nghệ cao Samsung 
tại Khu công nghiệp Yên Bình (thị xã Phổ Yên) và 
các doanh nghiệp FDI tại các khu, cụm công nghiệp 
lân cận trên địa bàn giữ vững mức tăng trưởng cao, 
nhất là giá trị của sản phẩm điện thoại thông minh 
tăng 18,4%, máy tính bảng tăng 20,4%, sản phẩm 
quang học tăng gần 20% (so sánh với năm 2016). 
Đặc biệt, mức tăng cao nhất trong giai đoạn này là 
năm 2015, khi các dự án của tập đoàn Samsung đi 

vào hoạt động ổn định, đã có đóng góp lớn đối với 
tổng sản phẩm trong tỉnh.  

3.5. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
Khu vực kinh tế nhà nước giai đoạn 2006 - 2015 

đã giảm dần tỷ trọng trong cơ cấu tổng sản phẩm, từ 
46,9% năm 2005 xuống 23,3% năm 2015 (có phần 
lý do là quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà 
nước được tiến hành sau năm 2005).  

Ngược lại, kinh tế ngoài nhà nước tăng khá 
nhanh: Tỷ trọng của khu vực này trong cơ cấu kinh 
tế năm 2005 là 51,75%, năm 2015 là 48,9%. Tuy 
nhiên, trong khu vực kinh tế ngoài nhà nước, kinh tế 
cá thể chiếm tỷ trọng lớn và đang có xu hướng giảm 
dần trong khi kinh tế tư nhân đang ngày càng phát 
triển. Năm 2005: kinh tế cá thể chiếm 86,3%, kinh 
tế tư nhân 12,7%. Đến năm 2015: kinh tế cá thể 
chiếm 73,9%, kinh tế tư nhân 25,7% Điều này cũng 
nói lên xu hướng tích tụ của thành phần kinh tế tư 
nhân ngày càng rõ nét. 

Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài năm 
2005 chỉ chiếm tỷ trọng 1,38%, nhưng từ năm 2013 
đã có bước phát triển đột phá, nên đến năm 2015 
chiếm tỷ trọng 23,6%. Nhìn chung, khu vực kinh tế 
có vốn đầu tư nước ngoài ở Thái Nguyên đang có 
bước phát triển mạnh mẽ.  

GTSXCN của các thành phần kinh tế cũng có xu 
hướng gia tăng và có sự biến động. GTSXCN của 

thành phần kinh tế Nhà nước tăng từ 3.478,1 tỷ đồng 
(năm 2000) lên 20.362,9 tỷ đồng (năm 2017); thành 
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Bảng 4: GTSXCN và mức tăng trưởng bình quân phân theo thành phần kinh tế  
giai đoạn 2000 - 2017 

(giá so sánh năm 2010; Đơn vị: GTSXCN: tỷ đồng; Mức tăng trưởng: %) 

(Nguồn: [6], [7], [8])

Chæ tieâu 2000 2005 2010 2015 2017 

Taêng 
tröôûng 
2000  

- 
2005 

Taêng 
tröôûng 
2006  

- 
2010 

Taêng 
tröôûng 
2011 

- 
2015 

Taêng 
tröôûng 

2000 
- 

2017 

Toång 5.118,9 12.141,1 24.902,2 365.628,8 571.000 18,9 15,5 72,1 29,9 

Nhaø nöôùc 3.478,1 8.575,8 13.204,3 15.568,3 20.362,9 19,8 9,02 3,4 10,3 

Ngoaøi nhaø nöôùc 743,2 2.400,4 9.525,7 14.950,6 23.227,1 26,4 31,7 9,4 99,1 

FDI 897,6 1.164,9 2.172,2 335.110 527.410 5,4 13,3 173,9 42,5 



phần kinh tế ngoài Nhà nước tăng từ 743,2 tỷ đồng 
đồng (năm 2000) lên 23.227,1 tỷ đồng (năm 2017). 
Mức tăng cao nhất là khu vực FDI, tăng từ 897,6 tỷ 
đồng (năm 2000) lên 527.410 tỷ đồng (năm 2017), 
tăng gấp gần 600 lần trong vòng 17 năm. Tốc độ 
tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp trong các 
giai đoạn của các thành phần kinh tế cũng đạt mức 
cao, đặc biệt là khu vực FDI. Bình quân giai đoạn 
2000 - 2017 đạt 42,5%/năm.  

4. Bài học kinh nghiệm rút ra từ việc thu hút 
đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Thái Nguyên 
trong thời kỳ hội nhập 

- Kinh nghiệm từ việc ban hành đúng đắn các 
chủ trương, chính sách huy động vốn FDI 

Có thể nói rằng, có nhiều yếu tố tạo nên thành 
công của tỉnh Thái Nguyên trong việc thu hút vốn 
đầu tư, đặc biệt là đầu tư trực tiếp nước ngoài trong 
5 năm trở lại đây. Trong đó, một yếu tố đóng vai trò 
vô cùng quan trọng là chủ trương của tỉnh trong việc 
thực hiện có hiệu quả công tác cải các hành chính. 
Tại bộ phận “một cửa”, các thủ tục hành chính được 
tiến hành công khai, minh bạch, đảm bảo thực hiện 
đơn giản, thuận tiện cho người dân ở tất cả các khâu. 
Quy trình giải quyết công việc cũng được thực hiện 
liên thông giữa các công chức tại bộ phận. Tỉnh đã 
tổ chức các cuộc đối thoại giữa doanh nghiệp với 
chính quyền các cấp, doanh nghiệp với ngân hàng 
để tháo gỡ khó khăn về thủ tục, về thuế và tạo điều 
kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận với 
vốn vay ưu đãi của các ngân hàng, chính sách giãn, 
giảm, gia hạn thuế cho các doanh nghiệp theo quy 
định. Tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc 
xúc tiến thị trường, giải quyết hàng tồn kho, thúc 
đẩy thị trường bất động sản, dự án khu đô thị, khu 
dân cư; cắt giảm ít nhất 40% thời gian thực hiện gắn 
với tiết kiệm tối đa chi phí tuân thủ thủ tục hành 
chính cho các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh 
tế, thực hiện công khai, minh bạch, bình đẳng quy 
trình và các thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp 
và nhà đầu tư. 

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đặc biệt coi trọng công 
tác cán bộ, đặc biệt là việc phân cấp trách nhiệm, 
quyền hạn quản lý, bổ nhiệm, sử dụng, kỷ luật, khen 
thưởng cán bộ, công chức, viên chức; người đứng 
đầu cơ quan hành chính, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp 
dịch vụ công tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tuyển 
dụng cán bộ. Ban hành các quy định thống nhất về 
tuyển dụng cũng như sử dụng và đào tạo công chức, 

viên chức. Nhờ đó đã tạo dựng được lòng tin và uy 
tín đối với các nhà đầu tư, góp phần giữ chân các 
nhà đầu tư để họ yên tâm và gắn bó lâu dài với tỉnh. 

Các chủ thể đầu tư là một bộ phận quan trọng 
trong quá trình luân chuyển vốn của mỗi quốc gia. 
Do vậy, tỉnh đã ban hành và tạo cơ chế chính sách 
thu hút các nhà đầu tư hướng đến đối tượng tư nhân 
trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài. Các chính 
sách ưu đãi đầu tư luôn được rà soát, điều chỉnh, xây 
dựng mới phù hợp với từng thời kỳ, điều kiện cụ thể 
và có sức hấp dẫn cao. Tỉnh đã ban hành nhiều chính 
sách ưu đãi có lợi cho nhà đầu tư nhằm thu hút, mời 
gọi các các nhà đầu tư, các tập đoàn kinh tế lớn vào 
Thái Nguyên như: Các chính sách về thu hồi đất, 
tiến độ giao đất, giao mặt bằng, cho thuê đất để thực 
hiện đầu tư; Hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài 
hàng rào dự án; Hỗ trợ tư vấn các thủ tục hành chính 
liên quan đến hoạt động đầu tư; Hỗ trợ xúc tiến 
thương mại; Các chính sách ưu đãi về giá thuê đất 
và miễn tiền thuê đất; Ưu đãi về thuế thu nhập 
doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng; 
Hỗ trợ đào tạo nghề đối với các dự án thuộc danh 
mục khuyến khích đầu tư của tỉnh; Hỗ trợ về chuyển 
giao, ứng dụng công nghệ... Điều này đã tạo ra một 
động lực mới trong thu hút đầu tư. 

Ngoài ra, tỉnh còn ban hành thêm nhiều cơ chế, 
chính sách nhằm khuyến khích các nhà đầu tư, đặc 
biệt là các tập đoàn nước ngoài như công bố công 
khai quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, 
ban hành danh mục các dự án kêu gọi thu hút vốn 
đầu tư cho từng giai đoạn cụ thể. Từ đó đã giúp các 
nhà đầu tư có thể lựa chọn được các dự án đầu tư. 

- Bài học rút ra từ việc thực hiện tốt công tác cải 
thiện kết cấu hạ tầng, giải phóng mặt bằng 

Nhờ xác định đúng đắn việc hoàn thiện kết cấu 
hạ tầng là vấn đề then chốt và mang tính nền tảng 
cho sự phát triển bền vững, tỉnh đã có những chỉ đạo 
quyết liệt vào việc tập trung ưu tiên đầu tư phát triển 
hạ tầng của tất cả các lĩnh vực. Chú trọng việc đầu 
tư xây dựng đô thị thông minh, trong đó có sự kết 
hợp giữa không gian đô thị và mạng lưới công nghệ 
thông tin, áp dụng vào mọi hoạt động ở tất cả các 
khâu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế, thương 
mại, văn hóa, giáo dục, y tế, giao thông, xã hội và 
đời sống cộng đồng. Riêng đối với hạ tầng KCN, 
tỉnh tập trung ưu tiên nguồn lực cho công tác bồi 
thường giải phóng mặt bằng và xây dựng kết cấu hạ 
tầng đồng bộ trong hàng rào KCN để bảo đảm duy 
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trì thường xuyên từ 30-50 ha đất sạch gắn với hạ 
tầng đồng bộ để thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, tỉnh 
luôn nắm sát và kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó 
khăn cho các doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh 
doanh, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số 
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh để gia tăng thu hút đầu 
tư góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội.  

- Bài học từ hoạt động đào tạo và phát triển 
nguồn nhân lực 

So với các tỉnh vùng trung du miền núi phía Bắc, 
Thái Nguyên hiện nay đang có một lực lượng lao 
động dồi dào, đông đảo, ngày càng được đào tạo để 
nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, đang dần 
được tiếp cận kịp thời với nguồn khoa học, kỹ thuật 
hiện đại, đáp ứng một phần nhu cầu phát triển kinh 
tế, đặc biệt là các ngành kinh tế hiện đại. Tỉnh đã 
thực hiện chủ trương liên kết, hợp tác giữa các 
trường đại học, cao đẳng với các doanh nghiệp trong 
việc đào tạo và chuyển giao công nghệ để thu hút 
nguồn nhân lực có chất lượng cao về làm việc tại 
các khu công nghiệp. Bằng các biện pháp cụ thể 
như: tặng các suất học bổng cho các sinh viên xuất 
sắc, chuyển giao máy móc, thiết bị để sinh viên có 
công cụ thực hành, thí nghiệm, tiếp nhận sinh viên 
thực tập, thực tế ngắn hạn tại các cơ sở… Điều này 
đã giúp doanh nghiệp tận dụng được nguồn lao động 
có chất lượng tại các trường đại học, cao đẳng trong 
tỉnh, lại tiết kiệm chi phí đào tạo cho các doanh 
nghiệp, góp phần phát triển theo hướng gắn kết giữa 
hoạt động đào tạo với thực tiễn trong việc sử dụng 
có hiệu quả nguồn nhân lực.  

- Kinh nghiệm từ việc làm tốt công tác xúc tiến 
đầu tư 

Trong quá trình phát triển, tỉnh luôn xác định rõ 
doanh nghiệp là lực lượng nòng cốt cần quan tâm, 
hỗ trợ phát triển. Do vậy, tỉnh đã ban hành nhiều 
chủ trương, chính sách hỗ trợ họ và đồng hành cùng 
doanh nghiệp. Xây dựng các chương trình nâng cao 
năng lực quản trị, chất lượng sản phẩm, tăng cường 
quảng bá giới thiệu sản phẩm và xây dựng thương 
hiệu cho từng loại sản phẩm. Thông qua việc tổ 
chức các chương trình hội thảo, xúc tiến đầu tư đã 
góp phần giúp cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 
kết nối với các doanh nghiệp lớn trong và ngoài 
nước đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài nhằm 
hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh. Nhiều cuộc hội thảo, hội nghị đã được tổ 
chức như “Hội thảo Nâng cao lợi thế cạnh tranh cho 

sản phẩm địa phương, định hướng đến chuẩn chất 
lượng sản phẩm. Hoạt động xúc tiến đầu tư ngày 
càng được quan tâm chú trọng, tỉnh đã tổ chức các 
sự kiện liên quan đến thu hút đầu tư bình quân trên 
15 sự kiện mỗi năm. Hoạt động tiếp xúc, vận động 
dự án đầu tư không chỉ ở trong nước mà còn tổ chức 
ở nước ngoài. Đã có hàng nghìn nhà đầu tư nước 
ngoài thuộc các quốc gia Mỹ, Hàn Quốc, Trung 
Quốc, Đài Loan, Singapore, Malaysia, Thái Lan, 
Đức, Séc... tiếp xúc với lãnh đạo tỉnh để tìm hiểu cơ 
hội hợp tác đầu tư. Tỉnh cũng đã tổ chức các đoàn 
gồm lãnh đạo tỉnh và các doanh nghiệp đi xúc tiến 
đầu tư tại Châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trùng 
Khánh (Trung Quốc).  

5. Kết luận và kiến nghị 
Có thể nói, từ một tỉnh có mức tăng trưởng và 

phát triển kinh tế được xếp vào loại trung bình của 
cả nước, nhưng nhờ việc thu hút và sử dụng có hiệu 
quả nguồn vốn đầu tư, đặc biệt là đầu tư trực tiếp 
nước ngoài mà bộ mặt kinh tế - xã hội của tỉnh Thái 
Nguyên đã có sự thay đổi toàn diện. Vì vậy, để tăng 
cường hơn nữa việc thu hút các nhà đầu tư trong và 
ngoài nước, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế 
trong bối cảnh hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế 
giới, tỉnh cần chú trọng đến các giải pháp. Trong đó, 
nhà đầu tư thường quan tâm đến các yếu tố nền tảng, 
tạo ra sức hút đối với họ. Đó là các yếu tố về nguồn 
lực tạo ra giá trị tăng trưởng cũng như tạo động lưc 
để thu hút các nhà đầu tư như hạ tầng, nguồn nhân 
lực, thể chế chính sách. 

Vì vậy, tỉnh cần đẩy mạnh hơn nữa việc xây 
dựng và hoàn thiện về kết cấu hạ tầng, trong đó giao 
thông là yếu tố cần được ưu tiên. Cần đẩy mạnh việc 
cải tạo và hoàn thiện hệ thống giao thông của tỉnh, 
kết nối với các tuyến quốc lộ, kết nối khu vực phía 
Bắc và thủ đô Hà Nội. Ưu tiên kinh phí khuyến công 
cho công tác hỗ trợ đầu tư và phát triển các sản 
phẩm công nghiệp công nghệ cao, tiểu thủ công 
nghiệp và làng nghề ở khu vực nông thôn. 

Cần tăng cường công tác phát triển nguồn nhân 
lực, đặc biệt là công nhân lành nghề và nguồn nhân 
lực chất lượng cao. Tăng cường và mở rộng mô hình 
gắn kết hợp tác giữa các cơ sở giáo dục tại các 
trường đại học, Viện nghiên cứu với doanh nghiệp 
công nghiệp để đào tạo và tuyển dụng lao động phù 
hợp với nhu cầu của sự phát triển. 

Cần đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, tạo điều 
kiện cho các công ty, tập đoàn quốc tế có cơ hội tiếp 
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cận và hiểu biết về tiềm năng, nguồn lực của địa 
phương cũng như các doanh nghiệp đóng trên địa 
bàn. Thực hiện kết hợp xúc tiến đầu tư với xúc tiến 
thương mại để quảng bá và giới thiệu hình ảnh của 
tỉnh đến các nhà đầu tư.  

Tăng cường hơn các hoạt động hỗ trợ tư vấn đầu 
tư để cung cấp thông tin về quy hoạch sử dụng đất, 
quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành; về danh mục 
các dự án vận động khuyến khích đầu tư của tỉnh. 
Tư vấn, hướng dẫn thủ tục hành chính theo đề nghị 
của nhà đầu tư về các lĩnh vực: đầu tư, đất đai, xây 
dựng, môi trường, thuế, lao động, chính sách ưu đãi, 
hỗ trợ đầu tư. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các nhà đầu 
tư tiến hành khảo sát thực địa, lựa chọn địa điểm, vị 
trí dự kiến thực hiện dự án đầu tư... nhằm đảm bảo 
quyền và lợi ích hợp pháp tốt nhất cho nhà đầu tư để 
hoạt động thu hút đầu tư được hiệu quả.u 
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Summary 

 
The context of globalization and international 

economic integration has created favorable opportu-
nities and level playing fields for countries, espe-
cially developing ones in attracting foreign direct 
investment, acquiring advanced technology, modern 
management skills from companies and corpora-
tions. Therefore, in order to exploit the positive 
effects from the integration process, Thai Nguyen 
province has focused on renewing mechanisms and 
policies to prioritize the attraction and effective use 
of FDI capital, making use of modern technology, 
acquiring advanced management experience to 
develop economic fields, especially industry. The 
province's policy is to prioritize the application of 
high technology and supporting industries to 
restructure the economy, create a driving force to 
enhance the development of the economy in gener-
al, especially the industry. In fact, in recent years, 
Thai Nguyen is one of the typical localities of the 
country in attracting investment capital, especially 
foreign direct investment to comprehensively devel-
op the economy, creating positive changes and 
becoming a particular model for other localities, 
especially the Northern midlands and mountainous 
provinces. 
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1. Giới thiệu 
Đánh giá và xếp hạng đại học đang là xu thế của 

nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. 
Động lực chủ yếu của xu thế này là đòi hỏi nâng cao 
hơn nữa chất lượng và tính minh bạch thông tin của 
các cơ sở giáo dục đại học trong bối cảnh một thế 
giới vừa cạnh tranh và vừa hợp tác. Hiện tại trên thế 
giới có nhiều tổ chức đánh giá xếp hạng độc lập như 
Times Higher Education (THE), Quaccquarelli 
Symonds (QS),… Các tổ chức này đều xây dựng bộ 
tiêu chí riêng dẫn đến kết quả đánh giá và xếp hạng 
cuối cùng không giống nhau. Tuy có sự khác nhau 
về trọng số cũng như cách đánh giá cho từng tiêu 
chí, các tổ chức này đều cho thấy vai trò vô cùng 
quan trọng của kết quả nghiên cứu khoa học, thể 
hiện qua số lượng bài báo khoa học và số trích dẫn. 

Đối với Trường Đại học Cần Thơ, việc nâng cao 
danh tiếng của trường, thể hiện qua vị trí cao trong 
bảng xếp hạng đại học là vô cùng quan trọng. Để 
trường Đại học Cần Thơ có thể có vị trí cao trong 
bảng xếp hạng các trường đại học, tạo được uy tín 
và danh tiếng của trường thì việc nâng cao công bố 

quốc tế (nhất là bài báo ISI, Scopus) là vô cùng cần 
thiết. Bên cạnh đó, thực trạng công bố quốc tế tại 
trường cho thấy, số lượng công bố quốc tế ở lĩnh vực 
khoa học xã hội và nhân văn còn chiếm tỷ lệ khá 
thấp so với các lĩnh vực khác và so với quy mô, đội 
ngũ cán bộ công tác trong lĩnh vực này. Vì vậy 
trường cần tập trung đưa ra các giải pháp để nâng 
cao số lượng và chất lượng các công bố quốc tế 
trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. 

Bài viết tập trung nghiên cứu thực trạng và phân 
tích các nhân tố tác động đến công bố quốc tế thuộc 
lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn của trường Đại 
học Cần Thơ từ năm 2012 đến 2017. Trong đó, các 
đơn vị cụ thể gồm: Khoa Kinh tế, Khoa Luật, Khoa 
Phát triển Nông thôn, Khoa Khoa học xã hội và 
Nhân văn, Khoa Khoa học Chính trị, Viện nghiên 
cứu phát triển Đồng Bằng Sông Cửu Long. Nhóm 
tác giả tiến hành phỏng vấn 106 cán bộ viên chức 
trực thuộc các đơn vị để phục vụ cho công tác 
nghiên cứu đánh giá. Bài viết gồm có 5 phần: phần 
1 là giới thiệu, mô hình nghiên cứu và phương pháp 
nghiên cứu được trình bày ở phần 2, phần 3 đề cập 
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   ài nghiên cứu tập trung phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng công bố quốc tế của giảng 
viên nhóm ngành xã hội tại Trường Đại học Cần Thơ, dựa trên ba nhóm nhân tố chính: nhân tố nền 

tảng, nhân tố sở thích làm việc và nhân tố thể chế tổ chức. Kết quả phân tích hồi quy logit dựa trên số liệu 
được thu thập từ khảo sát trực tiếp 106 giảng viên Trường Đại học Cần Thơ cho thấy yếu tố trình độ ngoại 
ngữ, trình độ chuyên môn và mức độ yêu thích công bố quốc tế có tác động tích cực đến khả năng công bố, 
ngược lại áp lực về thời gian có tác động tiêu cực. Ngoài ra, nhân tố thể chế, cụ thể là trang thiết bị phục 
vụ nghiên cứu không có ý nghĩa đối với khả năng công bố của giảng viên Trường Đại học Cần Thơ. 

Từ khóa: khả năng công bố, nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế, năng suất nghiên cứu. 



đến thực trạng công bố của các cán bộ thuộc đối 
tượng nghiên cứu, phần 4 là kết quả phân tích hồi 
quy, cuối cùng kết luận được trình bày ở phần 5. 

2. Mô hình nghiên cứu 
Năng lực nghiên cứu của cá nhân, nhất là những 

người làm việc trong các trường đại học sẽ ảnh 
hưởng rất lớn đến chất lượng đào tạo của trường đại 
học đó. Do đó, năng suất trong nghiên cứu khoa học 
luôn được các trường đại học trên thế giới quan tâm 
và cũng đã có rất nhiều nghiên cứu về vấn đề này từ 
rất sớm. Rushton và Meltzer (1981) chỉ ra rằng, các 
yếu tố như: doanh thu của trường, năm thành lập, số 
lượng sinh viên đăng ký, số lượng đầu sách ở thư 
viện, số lượng giảng viên, số lượng trích dẫn cũng 
như mức độ uy tín... được phân làm 3 nhóm nhân tố 
chính tác động đến năng suất nghiên cứu gồm sự 
thịnh vượng, chất lượng và quy mô của các trường 
đại học. Ngược lại, Fox (1983) cho rằng những yếu 
tố chính ảnh hưởng đến năng suất nghiên cứu lại đến 
từ cá nhân người lao động như: đặc tính tâm lý, sở 
thích làm việc, đặc tính nhân khẩu như tuổi tác; môi 
trường làm việc như khuôn viên, uy tín của khoa 
viện. Ngoài ra, quá trình phản hồi tập trung hình 
thành sự tăng cường và tích lũy các lợi thế sẽ hỗ trợ 
gia tăng năng suất nghiên cứu nhiều hơn. Kết hợp cả 
2 yếu tô về cơ sở quản lý và con người, Hughes 
(1998) cho rằng: môi trường làm việc, môi trường 
thông tin, môi trường trách nhiệm, kiến thức xã hội, 
kiến thức cá nhân và bảo hiểm xã hội, có tác động 
tích cực đối với năng suất nghiên cứu của giảng 
viên, trong đó các yếu tố như “bảo hiểm trẻ em” và 
nguồn tài nguyên điện tử có vai trò đáng kể. 

Hadjinicola và Soteriou (2005) chỉ rõ năng suất 
nghiên cứu được tính thông qua số lượng bài báo 
được công bố, trong khi chất lượng nghiên cứu được 
đo lường bởi số lượng công bố ở các tạp chí tinh hoa. 
Có 3 nhóm nhân tố chính tác động đến năng suất 
nghiên cứu, thứ nhất là sự cần thiết tồn tại một trung 
tâm nghiên cứu chuyên quản lý và vận hành công tác 
nghiên cứu, hai là nguồn lực bên ngoài nhằm hỗ trợ 
cho các nghiên cứu, ba là chất lượng của tài nguyên 
thư viện hiện có. Điều đáng quan tâm là, tác giả nhấn 
mạnh tầm quan trọng của nguồn lực bên ngoài, đây 
chính là yếu tố tác động mạnh nhất đến năng suất 
nghiên cứu của các trường kinh doanh. 

Xét về góc độ giới tính, Prozesky (2008) phát 
hiện rằng phụ nữ có khuynh hướng ít có kinh 
nghiệm nghiên cứu và bắt đầu nghiên cứu ở độ tuổi 

muộn hơn so với đối tác của mình. Đồng thời, hoàn 
thành học vị tiến sĩ trễ hơn so với nam giới không 
làm họ thiếu năng lực mà phần lớn nguyên do ở 
những đứa con nhỏ và thời lượng giảng dạy quá 
nhiều. Ngoài ra, việc giúp đỡ những công việc của 
người chồng cũng dẫn đến sự trì hoãn trong công tác 
nghiên cứu ở nữ giới. 

Nghiên cứu của Bentley (2012) cũng đề cập đến 
vấn đề giới tính trong năng suất nghiên cứu ở các 
trường đại học của Úc. Sự khác biệt về giới có ảnh 
hưởng rất lớn đối với năng suất nghiên cứu trong 
giai đoạn 1991 - 1993 và 2005 - 2007. Kết quả gần 
như tương đồng với nghiên cứu của Prozesky 
(2008), tuy nhiên sự khác biệt này có xu hướng giảm 
dần. Trong đó, các yếu tố tác động mạnh nhất đến 
năng suất nghiên cứu là xếp hạng học thuật, bằng 
cấp tiến sĩ, thời gian nghiên cứu và hợp tác nghiên 
cứu quốc tế. Dù vậy, những yếu tố thuộc về gia đình 
và thể chế tương đối không có ý nghĩa nhiều trong 
việc hỗ trợ nghiên cứu khoa học. 

Một số nghiên cứu trong nước cũng đề cập đến 
những yếu tố tương tự đã được tìm ra từ những 
nghiên cứu trước đó ở ngoài nước. Phan Thị Tú Nga 
(2011) chỉ ra yếu tố được xem là gây khó khăn nhất 
cho hoạt động nghiên cứu là thiếu kinh phí và trang 
thiết bị, kết quả này cũng khá tương đồng với nghiên 
cứu của Huỳnh Thanh Nhã (2016) khi chỉ ra yếu tố 
tác động nhiều nhất đến khả năng nghiên cứu khoa 
học là: môi trường làm việc và nhận thức. Qua đó tác 
giả yêu cầu cải thiện môi trường làm việc và cần có 
cơ chế khuyến khích giảng viên nghiên cứu khoa học. 

Nguyễn Trọng Tuấn (2013) cho rằng kỹ năng xử 
lý số liệu, viết báo cáo hay quản lý khối thời gian là 
nhóm kỹ năng mà các đối tượng được khảo sát kém 
nhất, đồng thời động lực để tiến hành nghiên cứu ở 
họ vẫn chưa cao, nên cần có những quan tâm cũng 
như chính sách tạo động lực từ phía nhà trường nếu 
muốn đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu. Nguyễn Hữu 
Gọn (2013) cũng phát hiện nguyên nhân của việc 
hoạt động nghiên cứu còn trì trệ là do nhận thức của 
giảng viên chưa cao đối với hoạt động này, cùng với 
đó là tinh thần làm việc nhóm và sự học hỏi lẫn nhau 
vẫn còn rất hạn chế. 

Yếu tố thu nhập và số giờ giảng còn được Trần 
Mai Ước (2013) đề cập thông qua việc nêu lên 
những bất cập cũng như là những nguyên nhân 
chính dẫn đến hoạt động nghiên cứu khoa học ở 
giảng viên vẫn còn tẻ nhạt. Trong đó có một vài yếu 
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tố chính như sự nhận thức về tầm quan trọng của 
nghiên cứu khoa học còn chưa cao, giảng dạy là 
hoạt động chính tạo ra thu nhập, trình độ ngoại ngữ 
còn kém và nguồn tài chính phục vụ nghiên cứu còn 
rất khiêm tốn. 

Nhìn chung, những công trình 
được đề cập chủ yếu tìm ra những 
nguyên nhân chính dẫn đến sự trì trệ 
trong các hoạt động nghiên cứu 
khoa học tại một vài trường đại học 
ở Việt Nam. Các phương pháp 
thống kê mô tả đơn giản được sử 
dụng chủ yếu trong các bài viết này 
nên về mặt học thuật vẫn chưa đạt 
yêu cầu. Trong phạm vi của bài viết 
này, chúng tôi sẽ sử dụng phương 
pháp hồi quy logit để ước lượng xác 
suất các yếu tố ảnh hưởng đến khả 
năng công bố là bao nhiêu. Từ 
những nghiên cứu đã được đề cập, 
chúng tôi xây dựng mô hình các yếu 
tố ảnh hưởng đến năng suất và chất 
lượng công trình công bố quốc tế như sau (hình 1): 

Mô hình hồi quy Logit có dạng như sau: 

Trong đó: Y là biến phụ thuộc nhận giá trị 1 nếu 
có xuất bản bài báo quốc tế và nhận giá trị 0 nếu 
không có xuất bản. 

X là nhóm biến độc lập gồm các yếu tố được 
lược khảo từ những nghiên cứu trước và được mô tả 
trong Bảng 1. 

 

3. Thực trạng việc thực hiện công bố các 
nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực xã hội của 
Trường Đại học Cần Thơ 

Qua kết quả bảng 2 cho thấy có sự chênh lệch 
quá lớn giữa số lượng bài công bố quốc tế so với số 
lượng bài công bố trong nước từ 2012 đến 2017. 
Mặc dù tổng số bài công bố của trường có sự biến 
động qua các năm nhưng tỷ lệ bài quốc tế có sự gia 
tăng một cách rõ rệt. Điều này cho thấy Trường Đại 
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Hình 1: Mô hình nghiên cứu

Nhóm nhân t   
n n t ng 

(X1, X2, X3) 

Nhóm nhân t   
s  thích làm vi c 

(X5) 

Nhóm nhân t   
th  ch  

(X4, X6) 

t và ch t 
ng công trình 

công b  qu c t  

Bảng 1: Mô tả các biến trong mô hình logit và kỳ vọng

Bieán Dieãn giaûi Ño löôøng Kyø voïng Nguoàn 
X1 Giôùi tính 1: Nam; 0: Nöõ + Fox (1983), Prozesky (2008), 

Bentley (2012) 
X2 Trình ñoä ngoaïi ngöõ Thang Likert 5 möùc ñoä, 

1: Yeáu; 5: Gioûi 
+ Traàn Mai Öôùc (2013) 

X3 Trình ñoä chuyeân moân 1: Cöû nhaân; 2: Thaïc só; 
3: Nghieân cöùu sinh; 4: 
Tieán só; 5: Sau tieán só 

+ Hughes (1998), Prozesky 
(2008) 

X4 Trang thieát bò cho nghieân 
cöùu khoa hoïc 

Thang Likert 5 möùc ñoä, 
1: Quaù keùm - 5: Raát toát 

+ Hughes (1998), Hadjinicola 
vaø Soteriou (2005), Phan Thò 
Tuù Nga (2011) 

X5 Möùc ñoä yeâu thích coâng boá 
quoác teá 

Thang Likert 5 möùc ñoä, 
1: Raát khoâng thích - 5: 
Raát thích 

+ Fox (1983) 

X6 AÙp löïc veà thôøi gian 1: Coù; 0: Khoâng - Nguyeãn Troïng Tuaán (2013) 



học Cần Thơ đang dần chuyển hướng tập trung cho 
chất lượng thay vì số lượng, không những vậy, đây 
cũng là điều kiện để có thể hoàn thành những yêu 
cầu của công tác kiểm định ngoài nhằm làm gia tăng 
uy tín cũng như chất lượng đào tạo của trường. 

Về số bài công bố quốc tế thuộc ISI và SCOPUS 
lại có sự biến động không đều và khá chêch lệch 

nhau, số bài thuộc ISI tập trung nhiều giai đoạn năm 
2014 và 2015 do giai đoạn này có nhiều đổi mới từ 
chính sách của Trường như chi tiêu nội bộ, đến chế 
độ làm việc,... Tuy nhiên, công tác bình duyệt đối 

với các bài báo được nộp ở những tạp chí có tiêu 
chuẩn ISI hay SCOPUS mất rất nhiều thời gian, 
chính vì vậy tốc độc tăng của số bài được xuất bản 
không ổn định qua các năm. Điều này cũng là một 
điểm đáng quan tâm để giảng viên cần có những 
chuẩn bị thật kỹ lưỡng trước khi quyết định đăng tải 
ở những tạp chí này. 

Qua kết quả bảng 3 đã phần nào cho thấy  
Một sự chênh lệch khá rõ về tỷ lệ giới tính của 

các khoa viện thuộc lĩnh vực khoa học xã hội nhân 
văn có thực hiện các công bố quốc tế, hầu như tỷ lệ 
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Bảng 2: Thực trạng công bố quốc tế và trong nước các khoa, viện có NCKH  
trong lĩnh vực KHXH và NV của Trường từ năm 2012 đến 2017 

Nguồn: Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ 
Ghi chú: ISI: Institute for Scientific Information; SCOPUS: Cơ sở dữ liệu của nhà xuất bản Elsevier

Chæ tieâu 
Ñôn vò 

tính 
Naêm 

2013 2014 2015 2016 2017 
Soá baøi coù chuaån ISI Baøi 1 13 12 5 8 
Soá baøi coù chuaån SCOPUS  Baøi 7 2 6 4 9 
Taïp chí quoác teá khaùc Baøi 4 31 39 49 92 
Taïp chí trong nöôùc  Baøi 346 336 346 312 219 
Toång soá baøi coâng boá  Baøi 358 382 403 370 328 
Phaàn traêm ISI vaø SCOPUS % 2,23 3,93 4,47 2,43 5,18 
Phaàn traêm baøi quoác teá  % 3,35 12,04 14,14 15,68 33,23 

Bảng 3: Thực trạng công bố quốc tế theo tỷ lệ giới tính của các khoa, viện thuộc ĐHCT  
từ 2012-2017 

ĐVT: Người 

Nguồn: Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ 
Ghi chú: KT: Kinh tế; PTNT: Phát triển nông thôn; KHXH & NV: Khoa học xã hội và nhân văn; KHCT: 

Khoa học chính trị; SP: Sư phạm; NN: Nông nghiệp; Viện NCPT ĐBSCL: Viện nghiên cứu phát triển đồng 
bằng sông Cửu Long 

Khoa, vieän Toång giaûng vieân coù 
coâng boá quoác teá 

Giaûng 
vieân nöõ 

% 
Toång giaûng vieân 
coù baøi baùo ISI vaø 

SCOPUS 

Giaûng 
vieân nöõ 

% 

KT 52 20 38,2 14 5 35,7 
PTNT 15 7 46,7 8 2 25,0 
KHXH&NV 15 10 66,7 4 3 75,0 
KHCT 3 1 33,3 1 0 0,0 
SP 17 8 47,1 1 0 0,0 
NN 23 11 47,8 0 0 0,0 
Vieän NCPT ÑBSCL 12 4 33,3 5 2 40,0 



?

giảng viên nam luôn chiếm ưu thế hơn giảng viên nữ 
và chỉ có duy nhất khoa khoa học xã hội và nhân văn 
thì lại có số lượng giảng viên nữ thực hiện công bố 
quốc tế cao hơn giảng viên nam, việc này là 
do khoa có tỷ lệ số lượng giảng viên nữ chiếm 
phần lớn. Đối với những bài báo được đăng 
tải ở các tạp chí có tiêu chuẩn ISI và SCOPUS 
thì khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn 
chiếm ưu thế, mặc dù vậy số lượng qua 5 năm 
là không nhiều, tính trung bình chỉ khoảng từ 
2 - 3 bài báo một năm được công bố là còn 
quá khiêm tốn so với số lượng giảng viên ở 2 
đơn vị này. Qua đó cũng cho thấy dường như 
việc thực hiện công bố quốc tế đối với giảng viên nữ 
là khá khó khăn so với giảng viên nam ở các khoa, 
viện thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội và Nhân văn. 

4. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng công 
bố quốc tế: Kết quả phân tích 

Nghiên cứu được thực hiện thông qua phỏng vấn 
trực tiếp 106 quan sát là các giảng viên thuộc lĩnh 
vực khoa học xã hội của Trường Đại học Cần Thơ, 
trong đó độ tuổi phần lớn nằm trong khoảng 30 - 39 
tuổi, đây là nhóm giảng viên trẻ và đầy tiềm năng 
trong việc phát triển công tác nghiên cứu khoa học. 
Nhóm giảng viên này có thời gian làm việc 
chưa cao do tuổi khá trẻ và có thời gian đi nâng 
cao trình độ, do đó kinh nghiệm nghiên cứu 
chưa nhiều, chính vì vậy để có thể phát huy 
được nguồn lực tiềm năng này đòi hỏi trường 
cần có những động thái chính sách khuyến 
khích sao cho công tác nghiên cứu khoa học 
được trở thành một mục tiêu hơn là một hoạt 
động ngoài lề. 

Phần lớn giảng viên ở Trường Đại học Cần Thơ 
đều có trình độ thạc sĩ trở lên, một số đang là cử 

nhân nhưng cũng nằm trong thời gian nâng cao trình 
độ. Đây là tiêu chuẩn của trường để có thể nâng cao 
chất lượng đội ngũ giảng dạy trong giai đoạn tới. 

Nhìn chung, phần lớn giảng viên thuộc nhóm xã 
hội nhân văn cho rằng việc giảng dạy được ưa thích 
hơn so với nghiên cứu. Điều này cũng tương đối dễ 
hiểu vì lĩnh vực khoa học xã hội có rất ít ý tưởng để 
có thể mở rộng hay phát triển một vấn đề nào đó, để 
có thể đóng góp cho công tác nghiên cứu, nếu có 
cũng rất khó thực hiện khi nguồn lực chưa cho phép. 
Chính vì vậy, các giảng viên của trường chủ yếu 
thực hiện công tác giảng dạy và nghiên cứu kết hợp 
công bố trong nước thay vì tìm đến những tạp chí 
nước ngoài có chất lượng. 

Những vấn đề được nêu trong 
thống kê mô tả chưa thực sự nói lên 
được nguyên nhân của động cơ 
tham gia công bố quốc tế. Do đó, 
nhóm tác giả tiến hành phân tích 
hồi quy Logit để có cái nhìn cụ thể 
hơn, những yếu tố nào là quan trọng 
trong việc ảnh hưởng đến động cơ 
của giảng viên tham gia nghiên cứu 
và công bố quốc tế. Do chỉ đề cập 
đến công bố quốc tế nên biến phụ 
thuộc sẽ nhận giá trị 1 nếu như có 

bài báo đăng trên tạp chí quốc tế và nhận giá trị 0 
nếu ngược lại. 
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Bảng 6: Mức độ yêu thích công việc và nghiên cứu 

Nguồn: Phỏng vấn trực tiếp 106 giảng viên.
Bảng 4: Cơ cấu tuổi của giảng viên thuộc nhóm  

Khoa học xã hội Trường Đại học Cần Thơ 

Nguồn: Phỏng vấn trực tiếp 106 giảng viên.

Bảng 5: Trình độ của giảng viên trong nhóm phỏng vấn 

Nguồn: Phỏng vấn trực tiếp 106 giảng viên. 

Cô caáu tuoåi Soá löôïng 
giaûng vieân (%) Giaûng 

vieân nöõ % Giaûng 
vieân nam % 

55 tuoåi trôû leân 10 9,4 3 2,8 7 6,6 
50 ñeán 54 tuoåi 8 7,5 2 1,9 6 5,6 
40 ñeán 49 tuoåi 32 30,2 9 8,5 23 21,7 
30 ñeán 39 tuoåi 50 47,2 27 25,5 23 21,7 
Döôùi 30 tuoåi 6 5,7 5 4,7 1 1,0 
Toång 106 100,0 46 43,4 60 56,6 

Trình ñoä chuyeân moân Soá löôïng CBGV (ngöôøi) Tyû troïng (%) 
Cöû nhaân 4 3,8 
Thaïc syõ 61 57,5 
Nghieân cöùu sinh 24 22,6 
Tieán syõ 41 38,7 
Toång 106 100,0 

Möùc ñoä öu thích coâng vieäc Soá yù kieán (ngöôøi) % YÙ kieán 
Chæ giaûng daïy 6 5,7 
Giaûng daïy hôn nghieân cöùu 40 37,7 
Giaûng daïy baèng nghieân cöùu 18 17,0 
Nghieân cöùu hôn giaûng daïy 38 35,8 
Nghieân cöùu 4 3,8 
Toång 106 100,0 



Qua kết quả phân tích hồi quy logit, nhóm biến 
có ý nghĩa tác động đến khả năng công bố quốc tế 
của giảng viên thuộc nhóm Khoa học xã hội và nhân 
văn trường Đại học Cần Thơ gồm: trình độ ngoại 
ngữ, trình độ chuyên môn, mức độ yêu thích công 
bố và áp lực về thời gian nghiên cứu. Trình độ ngoại 
ngữ có sự tác động thuận chiều đến khả năng công 
bố quốc tế đối với giảng viên và đúng với kỳ vọng, 
hầu như phần lớn những cán bộ giảng viên cho rằng 
để thực hiện công bố quốc tế như ISI và SCOPUS 
đều có trình độ ngoại ngữ ở mức cao, đòi hỏi phải 
thông thạo về nhiều kỹ năng như khả năng viết bài, 
dịch thuật, trình bày… tất cả đều phải sử dụng ngoại 
ngữ. Kết quả này cũng tương đồng với nghiên cứu 
của Trần Mai Ước (2013). 

Trình độ chuyên môn càng cao thì việc thực hiện 
công bố sẽ dễ dàng hơn vì nội dung nghiên cứu sát 
với những vấn đề mang tính đương thời, đồng thời 
hàm lượng học thuật sẽ cao và do đó khả năng được 
chấp nhận từ tạp chí sẽ rất lớn. Vì thế có rất nhiều 
cán bộ giảng viên cho rằng yếu tố này quan trọng, 
kết quả này cũng tương đồng với nghiên cứu của 
Hughes (1998) và Prozesky (2008) khi cho rằng 
nhân tố quyết định đến số lượng công bố kết quả 
nghiên cứu tùy thuộc vào trình độ chuyên môn của 
nhà khoa học. 

Mức độ yêu thích (sở thích) việc công bố quốc tế 
hay trong nước cũng đóng vai trò quan trọng trong 
việc hình thành nên ý định thực hiện công bố quốc 

tế. Công bố quốc tế không phải 
là một điều dễ dàng, yếu tố tâm 
lý cá nhân đã được Fox (1983) 
đề cập và kết quả từ việc nghiên 
cứu 106 giảng viên Trường Đại 
học Cần Thơ cũng đưa ra kết 
quả tương tự khi cho rằng sở 
thích sẽ ảnh hưởng tích cực đối 
với khả năng công bố quốc tế 
của các giảng viên. 

Việc thực hiện một bài công 
bố quốc tế trên tạp chí ISI hay 
SCOPUS thì đòi hỏi phải trải 
qua một quá trình lâu dài về thời 
gian, sớm nhất cũng một năm và 
có thể lên đến hai hay ba năm. 
Chính vì vậy, sự tác động nghịch 
chiều của yếu tố áp lực thời gian 
đối với khả năng công bố quốc 
tế cũng là điều tương đối dễ 

hiểu, khi giảng viên muốn nhanh chóng có được 
công trình họ sẽ lựa chọn công bố ở những tạp chí 
được bình duyệt ở thời gian ngắn hơn và tất nhiên là 
những tạp chí này sẽ ít có uy tín hơn, nhất là một số 
tạp chí trong nước. Kết quả này cũng tương đồng 
với nghiên cứu của Nguyễn Trọng Tuấn (2013) khi 
cho rằng áp lực thời gian sẽ làm giảm khả năng tham 
gia nghiên cứu khoa học. 

Giới tính chưa thể hiện sự khác biệt đối với khả 
năng công bố quốc tế ở các giảng viên Trường Đại 
học Cần Thơ, hay nói cách khác, số lượng công bố 
quốc tế của giảng viên nam và nữ là gần như nhau. 
Ngoài ra, trang thiết bị cho nghiên cứu khoa học 
cũng không có ý nghĩa thống kê đối với giả thuyết 
cho rằng trang thiết bị có ảnh hưởng đến khả năng 
công bố quốc tế. 

Như vậy, từ việc khảo sát thực tế và kết quả của 
việc phân tích mô hình hồi quy nhị phân Binary 
Logistic đã xác định được bốn yếu tố chính nêu trên 
đã ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng công bố quốc 
tế (ISI và SCOPUS). Nó không chỉ tác động ở thời 
gian ngắn mà là cả một thời gian dài từ giai đoạn 
2012-2017, có thể làm ảnh hưởng lớn đến số lượng 
và chất lượng của công bố quốc tế các nghiên cứu 
trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Nhân văn của các 
giảng viên tại Trường Đại học Cần Thơ. 
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Bảng 7: Kết quả hồi quy Logit 

Nguồn: Kết quả chạy hồi quy logit từ số liệu phỏng vấn 106 giảng viên 
Chú thích: (*);(**);(***) tương ứng mức ý nghĩa 10%, 5%;1%; n.s 

không  có ý nghĩa thống kê 

Caùc bieán ñoäc laäp Heä soá öôùc löôïng Sai soá 
chuaån 

Möùc yù 
nghóa 

Giôùi tính 0,524 n.s 0,914 0,567 
Trình ñoä ngoaïi ngöõ 0,766 ** 0,358 0,033 
Trình ñoä chuyeân moân hieän taïi 1,156 ** 0,557 0,038 
Trang thieát bò cho NCKH -0,065 n.s 0,543 0,904 
Möùc ñoä yeâu thích coâng boá 
quoác teá hay trong nöôùc 

2,020 *** 0,538 0,000 

AÙp löïc veà thôøi gian -4,104 *** 1,122 0,000 
Haèng soá -10,749 *** 2,920 0,000 
Sig 0,000    
Cox & Snell R Square 0,556    
Nagelkerke R Square 0,782    
Tyû leä döï baùo ñuùng (%) 92,5    



5. Kết luận và khuyến nghị 
Trong những năm gần đây, việc đẩy mạnh hoạt 

động công bố quốc tế được Trường Đại học Cần 
Thơ thể hiện trong tầm nhìn và sứ mệnh của mình. 
Tuy nhiên, số bài công bố quốc tế của Trường còn ở 
mức thấp, đa phần là các công bố trong nước là chủ 
yếu, tỷ lệ cán bộ giảng viên của khoa hay viện có 
thực hiện công bố quốc tế thuộc nhóm ISI và SCO-
PUS tương đối thấp. Qua việc thực hiện mô hình hồi 
quy logit từ 106 quan sát đã xác định ra bốn yếu tố 
chính: trình độ ngoại ngữ, trình độ chuyên môn, 
mức độ yêu thích công bố trong nước hay quốc tế và 
áp lực thời gian, có tác động trực tiếp lên khả năng 
công bố quốc tế chủ yếu công bố quốc tế thuộc ISI 
và SCOPUS của cán bộ giảng viên của Trường.  

Từ việc phân tích mô hình logit, nhóm tác giả đề 
xuất một số khuyến nghị dựa trên nhóm nhân tố nền 
tảng, sở thích cá nhân cho đến nhóm nhân tố thể chế. 
Trường đại học nên quan tâm nhiều hơn đối với chế 
độ cho các cán bộ giảng viên có thực hiên công bố 
quốc tế. Ngoài ra, nên thường xuyên cập nhật các xu 
hướng mới của thế giới trong việc thực hiện công bố 
quốc tế để phổ biến cho giảng viên của trường biết 
nhằm theo kịp và chuẩn bị tốt về mọi mặt. Mở các 
lớp kỹ năng hướng dẫn về quy cách thực hiện việc 
công bố quốc tế các nghiên cứu khoa học cho cán bộ 
giảng viên của Trường.u 
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Summary 

 
The paper focuses on analyzing the factors 

affecting the ability of international publishing of 
lecturers specializing in social sciences at Can Tho 
University, basing on three main groups of factors: 
fundamental, interest and institutional factors. Logit 
regression analysis results based on data collected 
from direct survey of 106 lecturers of Can Tho 
University indicate that foreign language proficien-
cy, professional qualifications and the level of inter-
national publishing interest have positive impact on 
the ability to publish, whereas the time pressure has 
a negative impact. In addition, institutional factors, 
namely equipment for research, do not influence the 
publishing ability of lecturers at Can Tho 
University.
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